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1 1 Đồng Quang Trưởng 01/6/1945 x Kinh Làm ruộng x

2 Đào Thị Thuấn 21/11/1951 x Kinh Làm ruộng x

3 Đồng Quang Khánh 5/1/1989 x Kinh Làm ruộng x

4 Triệu Mùi Khe 3/12/1996 x Tày Làm ruộng x

5 2 Đỗ Văn Khuynh 1/5/1972 x Kinh Làm ruộng x

6 Đỗ Thị Hải 1/8/1975 x Kinh Làm ruộng x

7 3 Đặng Văn Cấp 13/9/1987 x Kinh Công nhân x

8 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 5/10/1991 x Kinh Công nhân x

9 4 Đặng Quyết Tiến 2/2/1985 x Kinh Công nhân x

10 Phạm Thị Thu Hằng 7/8/1987 x Kinh Công nhân x

11 5 Nguyễn Thị Liên 17/7/1993 x Kinh Công nhân x

12 Nguyễn Xuân Trường 12/7/1988 x Kinh Công nhân x

13 Lê Thị Huyền 23/8/1967 x Kinh Làm ruộng x

14 Nguyễn Văn Sa 20/11/1966 x Kinh Làm ruộng x

15 Dương Thị Quyến 30/11/1993 x Kinh Công nhân x

16 Nguyễn Hồng Quảng 7/7/1990 x Kinh Công nhân x

17 6 Đỗ Anh Tuấn 25/9/1998 x Kinh Công nhân x

18 Dương Thị Thu 25/12/1974 x Kinh Làm ruộng x

19 Đỗ Văn Dương 24/1/1966 x Kinh Làm ruộng x

20 7 Đồng Mạnh Hồng 4/8/1980 x Kinh Làm ruộng x

21 Đồng Thị Lý 20/7/1983 x Kinh Làm ruộng x

Nơi cư trú

Ghi 

chú

Mẫu số 01

DANH SÁCH CỬ TRI

Xóm Chùa

Số thứ tự

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ Dân tộc Nghề nghiệp



22 8 Đỗ Đức Quân 21/1/1984 x Kinh Công nhân x

23 Tạ Thị Ánh 15/7/1984 x Kinh Công nhân x

24 9 Đồng Văn Tiên 22/4/1982 x Kinh Làm ruộng x

25 Dương Thị Thuý 23/9/1987 x Kinh Làm ruộng x

26 10 Dương Thị Thoan 30/1/1974 x Kinh Làm ruộng x

27 Đồng Văn Đại 20/4/1974 x Kinh Làm ruộng x

28 Đồng Quang Thép 8/1/1997 x Kinh Công nhân x

29 Nguyễn Bích Hảo 11/2/1998 x Kinh Công nhân x

30 11 Bùi Thị Huế 17/12/1984 x Kinh Công nhân x

31 Cao Thị Tuất 23/6/1956 x Kinh Làm ruộng x

32 12 Phạm Thị Hoa 10/11/1948 x Kinh Làm ruộng x

33 13 Đồng Thị Để 15/6/1960 x Kinh Làm ruộng x

34 14 Vũ Thị Hương 19/9/1975 x Kinh Làm ruộng x

35 Đỗ Hồng Nhật 2/5/2000 x Kinh Công nhân x

36 15 Trần Thị Nga 20/9/1985 x Kinh Làm ruộng x

37 Nguyễn Thị Thảo 22/4/1949 x Kinh Làm ruộng x

38 Đồng Văn Biển 12/9/1981 x Kinh Công nhân x

39 Đồng Quang Bồng 1/7/1946 x Kinh Làm ruộng x

40 16 Đào Xuân Tiến 17/9/2006 x Kinh Làm ruộng x

41 Đào Văn Túc 03/9/1975 x Kinh Công nhân x

42 17 Đặng Tuấn Anh 5/7/1994 x Kinh Công nhân x

43 Đặng Văn Chờ 27/10/1965 x Kinh Làm ruộng x

44 18 Bùi Thị Xoàng 16/1/1938 x Kinh Làm ruộng x

45 Đồng Văn Dương 8/10/1972 x Kinh Làm ruộng x

46 Đồng Văn Hưng 10/8/2000 x Kinh Công nhân x

47 19 Đỗ Thị Thảo 27/4/1969 x Kinh Làm ruộng x

48 Hoàng Thị Kim Tiền 11/12/2001 x Kinh Làm ruộng x

49 20 Đồng Văn Bình 27/10/1981 x Kinh Làm ruộng x

50 21 Đặng Văn Trường 1/3/1983 x Kinh Làm ruộng x

51 Vũ Thị Cua 2/7/1944 x Kinh Làm ruộng x



52 Đặng Văn Vẹn 19/3/1941 x Kinh Làm ruộng x

53 22 Đồng Thị Cúc 16/10/1983 x Kinh Công nhân x

54 Đỗ Đình Thi 27/11/2005 x Kinh Làm ruộng x

55 Đỗ Đức Kỳ 10/1/1981 x Kinh Làm ruộng x

56 Đỗ Đức Huệ 22/2/1950 x Kinh Làm ruộng x

57 Trương Thị Hợi 2/10/1952 x Kinh Làm ruộng x

58 23 Đồng Thị Yên 2/2/1983 x Kinh Làm ruộng x

59 Đỗ Thị Tân 10/4/1960 x Kinh Làm ruộng x

60 Đồng Văn Nguyên 10/4/1985 x Kinh Làm ruộng x

61 24 Đồng Văn Hương 10/10/1968 x Kinh Làm ruộng x

62 Đỗ Thị Lan 20/12/1973 x Kinh Làm ruộng x

63 Đồng Quang Hưng 22/4/1998 x Kinh Công nhân x

64 25 Vũ Thị Dàng 10/10/1954 x Kinh Làm ruộng x

65 Đặng Thị Dân 10/5/2003 x Kinh Công nhân x

66 Đặng Văn Bình 3/7/1980 x Kinh Làm ruộng x

67 26 Trần Quang Trung 11/5/1972 x Kinh Công nhân x

68 Đinh Thị Loan 13/12/1976 x Kinh Công nhân x

69 27 Đỗ Đức Mưu 13/10/1940 x Kinh Làm ruộng x

70 Nguyễn Thị Tuyết Ba 6/7/1949 x Tày Làm ruộng x

71 Đỗ Thị Ngọc 5/3/1984 x Kinh Làm ruộng x

72 28 Đồng Văn Như 7/11/1984 x Kinh Làm ruộng x

73 Nguyễn Thị Hiền 19/5/1982 x Kinh Làm ruộng x

74 Đồng Thị Hoà 9/8/2006 x Kinh Công nhân x

75 29 Dương Thị Lan 12/7/1977 x Kinh Làm ruộng x

76 Đỗ Minh Quân 28/7/2005 x Kinh Làm ruộng x

77 Đỗ Thị Linh 27/11/1998 x Kinh Công nhân x

78 30 Đỗ Thị Thắng 9/10/1969 x Kinh Làm ruộng x

79 Trần Minh Sơn 3/1/1996 x Kinh Làm ruộng x

80 31 Đỗ Thị Nụ 10/9/1981 x Kinh Làm ruộng x

81 Đỗ Thị Thu Minh 23/9/2006 x Kinh Công nhân x



82 32 Đặng Văn Đợi 15/12/1959 x Kinh Làm ruộng x

83 Đỗ Thị Bên 7/4/1959 x Kinh Làm ruộng x

84 33 Đồng Quang Thoa 22/3/1985 x Kinh Làm ruộng x

85 34 Đỗ Văn Quốc 2/11/1979 x Kinh Làm ruộng x

86 Trần Thị Hải 28/3/1982 x Kinh Công nhân x

87 Đỗ Thị Bắc 1/11/2001 x Kinh Công nhân x

88 35 Đỗ Thị Chắt 10/1/1974 x Kinh Làm ruộng x

89 Đồng Văn Tấn 25/2/1997 x Kinh Làm ruộng x

90 36 Đồng Thị Thu Hương 15/2/1985 x Kinh Công nhân x

91 37 Đồng Quang Minh 3/9/1960 x Kinh Làm ruộng x

92 Đỗ Thị Lưu 13/7/1962 x Kinh Làm ruộng x

93 Đồng Xuân Sáng 6/9/1988 x Kinh Công nhân x

94 38 Đào Thị Quỳ 20/10/1935 x Kinh Làm ruộng x

95 Đỗ Thị Ngọc Ánh 15/7/1996 x Kinh Công nhân x

96 39 Đỗ Thị Lường 26/11/1965 x Kinh Làm ruộng x

97 Nguyễn Thị Minh Giang 13/5/1992 x Kinh Công nhân x

98 Đặng Huy Bình 29/9/1989 x Kinh Công nhân x

99 40 Đỗ Văn Mười 15/10/1970 x Kinh Làm ruộng x

100 Đỗ Thị Thêm 23/10/1984 x Kinh Làm ruộng x

101 41 Ma Thị San 26/5/1956 x Tày Làm ruộng x

102 Nguyễn Ngọc Thuận 25/5/1988 x Kinh Làm ruộng x

103 42 Đồng Văn Quý 18/7/1967 x Kinh Làm ruộng x

104 Nguyễn Thị Sinh 4/6/1973 x Kinh Làm ruộng x

105 Đồng Văn Quân 15/5/1993 x Kinh Làm ruộng x

106 Hoàng Thị Thuỳ Dương 2/10/1996 x Nùng Công nhân x

107 43 Đỗ Văn Nhất 22/2/1961 x Kinh Làm ruộng x

108 Nguyễn Thị Dự 1/2/1958 x Kinh Làm ruộng x

109 Đỗ Đức Nhật 11/5/1983 x Kinh Làm ruộng x

110 Đỗ Văn Thành 11/10/1985 x Kinh Làm ruộng x

111 Đỗ Đức Tiên 20/7/1992 x Kinh Làm ruộng x



112 Phùng Thị Dịu 26/11/1990 x Sán Dìu Làm ruộng x

113 44 Nguyễn Đình Phiến 2/9/1971 x Kinh Làm ruộng x

114 Dương Thị Tứ 9/10/1975 x Kinh Làm ruộng x

115 Nguyễn Thảo Anh 3/2/2000 x Kinh Cán bộ x

116 45 Đồng Văn Tình 4/3/1988 x Kinh Làm ruộng x

117 46 Đồng Cao Thiệm 1/9/1984 x Kinh Công nhân x

118 Nguyễn Thị Đào 1/10/1931 x Kinh Làm ruộng x

119 47 Đỗ Văn Tuệ 18/7/1976 x Kinh Làm ruộng x

120 Trương Thị Xuân 5/9/1976 x Kinh Làm ruộng x

121 Đỗ Trọng Tài 18/2/2005 x Kinh Làm ruộng x

122 48 Dương Thị Bốn 7/10/1952 x Kinh Hưu trí x

123 Đồng Đình Tụng 21/8/1952 x Kinh Làm ruộng x

124 Đồng Thị Tây Ninh 17/12/1981 x Kinh Công nhân x

125 49 Đồng Quang Nam 21/9/1977 x Kinh Làm ruộng x

126 Nguyễn Thị Hội 8/10/1950 x Kinh Làm ruộng x

127 Đặng Thị Xuân 20/9/1982 x Kinh Công nhân x

128 Đồng Quang Việt 12/7/2001 x Kinh Công nhân x

129 50 Đồng Tiến Dũng 25/5/1944 x Kinh Làm ruộng x

130 Dương Thị Ninh 4/4/1951 x Kinh Hưu trí x

131 51 Đồng Ngọc Tú 27/12/1974 x Kinh Công nhân x

132 Đặng Thị Thuý 16/10/1978 x Kinh Công nhân x

133 Đồng Thị Thuý Hằng 4/11/2000 x Kinh Công nhân x

134 52 Đồng Tiến Mạnh 12/11/1976 x Kinh Làm ruộng x

135 Vũ Thị Ngân 4/2/1979 x Kinh Làm ruộng x

136 Đồng Xuân Hiếu 16/12/2000 x Kinh Công nhân x

137 53 Đỗ Văn Hời 10/10/1974 x Kinh Làm ruộng x

138 Đồng Thị Ngạn 8/2/1978 x Kinh Làm ruộng x

139 Đỗ Đức Huyên 1/8/2000 x Kinh Làm ruộng x

140 Đỗ Đức Huân 18/5/2005 x Kinh Làm ruộng x

141 54 Đỗ Thị Thuân 16/3/1976 x Kinh Làm ruộng x



142 Đồng Đình Thép 20/3/1996 x Kinh Công nhân x

143 55 Đồng Văn Diệu 10/1/1965 x Kinh Làm ruộng x

144 Đỗ Thị Hỡi 2/10/1970 x Kinh Làm ruộng x

145 Đồng Văn Bình 16/8/1995 x Kinh Làm ruộng x

146 Dương Thị Kiều Trang 7/6/1999 x Kinh Công nhân x

147 56 Đỗ Thị Chung 20/6/1982 x Kinh Làm ruộng x

148 Đỗ Quang Thuỷ 11/5/2003 x Kinh Làm ruộng x

149 57 Đặng Văn Rừng 10/3/1974 x Kinh Làm ruộng x

150 Đào Thị Thuý 15/10/1974 x Kinh Làm ruộng x

151 Đặng Quang Phương 25/12/1996 x Kinh Công nhân x

152 Đào Thị Hà 26/4/1998 x Kinh Công nhân x

153 58 Đồng Quang Vĩnh 12/12/1965 x Kinh Làm ruộng x

154 Nguyễn Thị Thuận 5/11/1966 x Kinh Làm ruộng x

155 Đồng Đức Công 25/2/1990 x Kinh Công nhân x

156 Trần Thị Kim Nhung 10/10/1998 x Kinh Kinh doanh x

157 59 Đỗ Đức Duy 28/5/1986 x Kinh Làm ruộng x

158 Lê Thị Luyến 1/9/1986 x Kinh Làm ruộng x

159 60 Đặng Thị Mây 27/1/1965 x Kinh Làm ruộng x

160 Đỗ Văn Giới 1/12/1992 x Kinh Công nhân x

161 61 Đỗ Thị Dung 15/10/1963 x Kinh Làm ruộng x

162 62 Đồng Văn Sứng 20/7/1979 x Kinh Công nhân x

163 Chu Thị Nguyệt 11/11/1981 x Kinh Công nhân x

164 Đồng Kim Sang 23/3/2001 x Kinh Công nhân x

165 Đồng Thị Huyền Trang 14/3/2003 x Kinh Công nhân x

166 Lý Thị Kiều 2001 x Sán Dìu Công nhân x

167 63 Trần Văn Thắng 1/12/1956 x Kinh Làm ruộng x

168 64 Đồng Văn Thành 16/12/1976 x Kinh Làm ruộng x

169 Trương Thị Hoa 10/6/1979 x Sán Dìu Làm ruộng x

170 Đồng Anh Thông 10/6/2005 x Kinh Công nhân x

171 65 Đặng Văn Nụ 24/9/1980 x Kinh Làm ruộng x



172 Đỗ Thị Chinh 20/4/1983 x Kinh Công nhân x

173 66 Đặng Thị Quyết 1/1/1947 x Kinh Làm ruộng x

174 Vũ Thị Thuý 24/7/1995 x Kinh Công nhân x

175 Đỗ Văn Hiếu 8/10/1986 x Kinh Làm ruộng x

176 67 Đỗ Quốc Doanh 20/2/1948 x Kinh Làm ruộng x

177 Vũ Thị Thuật 27/7/1950 x Kinh Làm ruộng x

178 Đỗ Quân Nguỵ 16/7/1989 x Kinh Làm ruộng x

179 68 Lê Đức Thắng 1/10/1986 x Kinh Công nhân x

180 Bùi Thanh Luyến 6/3/1986 x Kinh Công nhân x

181 Nguyễn Thị Dung 15/2/1954 x Kinh Làm ruộng x

182 69 Hoàng Thị Kiều Nương 18/12/1997 x Tày Công nhân x

183 70 Đồng Văn Bến 27/6/1979 x Kinh Làm ruộng x

184 Đồng Thị Thuỳ Linh 6/7/2003 x Kinh Công nhân x

185 Đồng Huy Hoàng 6/9/2005 x Kinh Công nhân x

186 71 Nguyễn Thị Thuý 17/7/1987 x Kinh Công nhân x

187 72 Đồng Thị Lan 22/2/1984 x Kinh Công nhân x

188 73 Đỗ Văn Hoàng 25/10/1974 x Kinh Công nhân x

189 Nguyễn Thị Hoà 25/10/1978 x Kinh Công nhân x

190 74 Đồng Thị Hạnh 16/6/1978 x Kinh Công nhân x

191 Trần Xuân Đông 14/7/1977 x Kinh Công nhân x

192 75 Dương Văn Chín 13/2/1982 x Kinh Công nhân x

193 Tạ Thị Thuý 17/5/1983 x Kinh Kinh doanh x

194 76 Lê Đình Thanh 13/12/1967 x Kinh Hưu trí x

195 77 Đồng Quang Đàn 11/4/1980 x Kinh Làm ruộng x

196 Tạ Thị Ngân 10/7/1982 x Kinh Công nhân x

197 78 Đỗ Thị Xuân 20/7/1978 x Kinh Làm ruộng x

198 Đặng Văn Cao 23/5/1998 x Kinh Làm ruộng x

199 Đồng Trọng Hiệp 24/8/2004 x Kinh Công nhân x

200 Đồng Thị Nguồn 27/1/1942 x Kinh Làm ruộng x
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1 1 Đỗ Thế Hải 1970 x x Kinh Làm Ruộng x

2 Đỗ Thị Thanh 1970 x Kinh Làm Ruộng x

3 Trương Thị Huyền 1992 x Kinh Công Nhân x

4 2 Đỗ Văn Sử 1931 x Kinh Làm Ruộng x

5 Trịnh Thị Đối 1933 x Kinh Làm Ruộng x

6 Đỗ Văn Việt 1954 x Kinh Làm Ruộng x

7 Đồng Thị Ảnh 1954 x Kinh Làm Ruộng x

8 3 Phạm Văn Vang 1965 x Kinh Làm Ruộng x

9 Đỗ Thị Dân 1964 x Kinh Làm Ruộng x

10 Phạm Hồng Quân 1990 x Kinh Làm Ruộng x

11 Nguyễn Thị Tiến 1993 x Kinh Công Nhân x

12 4 Nguyễn Văn Thuận 1960 x Kinh Làm Ruộng x

13 Đỗ Thị Hoan 1959 x Kinh Làm Ruộng x

14 Nguyễn Văn Thiện 1988 x Kinh Công Nhân x

15 Đồng Thị Hồng 1990 x Kinh Công Nhân x

16 5 Đồng Thị Chén 1944 x Kinh Làm Ruộng x

17 Đỗ Quang Trọng 1989 x Kinh Công Nhân x

18 Ninh Thị Thắm 1993 x Kinh Công Nhân x
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19 6 Nguyễn Xuân Đình 1956 x Kinh Làm Ruộng x

20 Đỗ Thị Dược 1955 x Kinh Làm Ruộng x

21 Nguyễn Xuân Tuyến 1985 x Kinh Làm Ruộng x

22 Nguyễn Thị Lương 1989 x Kinh Cắt Gội x

23 Nguyễn Thị Thanh Sơn 1983 x Kinh Công Nhân x

24 7 Phạm Xuân Thốn 1942 x Kinh Hưu trí x

25 Trần Thị Nghi 1944 x Kinh Làm Ruộng x

26 8 Ngô Thành Tin 1958 x Kinh Bảo Vệ x

27 Phạm Thị Kim Nhung 1964 x Kinh Hưu trí x

28 Ngô Thị Kim Tuyến 1988 x Kinh Công Nhân x

29 9 Đồng Văn Tuy 1949 x Kinh Làm Ruộng x

30 Vũ Thị Nhất 1953 x Kinh Làm Ruộng x

31 Đồng Văn Đông 1990 x Kinh Công Nhân x

32 10 Phạm Biên Thùy 1977 x Kinh Làm Ruộng x

33 Đỗ Thị Chuyện 1977 x Kinh Công Nhân x

34 11 Cao Văn Thêm 1973 x Kinh Làm Ruộng x

35 Đỗ Thị Na 1974 x Kinh Làm Ruộng x

36 Cao Văn Thông 1995 x Kinh Lái Xe x

37 Cao Ngọc Ánh 1998 x Kinh Công Nhân x

38 12 Đồng Văn Thập 1968 x Kinh Làm Ruộng x

39 Đỗ Thị Cà 1970 x Kinh Làm Ruộng x

40 Đồng Hương Sơn 1995 x Kinh Làm Ruộng x
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41 Nguyễn Thị Hương Giang 1998 x Kinh Công nhân x

42 13 Đỗ Thị Chăm 1973 x Kinh Làm Ruộng x

43 Đồng Phong Đạt 1999 x Kinh Công Nhân x

44 Nguyễn Thị Thu Hoài 2000 x Kinh Công Nhân x

45 14 Nguyễn Văn Hảo 1973 x Kinh Kinh doanh x

46 Lê Thị Thủy 1974 x Kinh Kinh doanh x

47 Nguyễn Công Minh 1999 x Kinh Làm Ruộng x

48 Nguyễn Trung Kiên 2006 x Kinh Sinh viên x

49 Đậu Thị Bé 1999 x Kinh Công Nhân x

50 15 Nguyễn Văn Hào 1970 x Kinh Làm Ruộng x

51 Nguyễn Văn Quang 1997 x Kinh Làm Ruộng x

52 Ma Thị Châm 1997 x Tày Công Nhân x

53 16 Nguyễn Thị Chúc 1949 x Kinh Làm Ruộng x

54 Nguyễn Văn Lưu 1984 x Kinh Làm Ruộng x

55 17 Cao Thị Nụ 1965 x Kinh Làm Ruộng x

56 Đỗ Hồng Quân 1990 x Kinh Công Nhân x

57 Đỗ Việt Kiều 1995 x Kinh Công Nhân x

58 18 Đồng Văn Doãn 1971 x Kinh Làm Ruộng x

59 Diệp Thị Đào 1071 x Sán Dìu Làm Ruộng x

60 Đồng Anh Doanh 2002 x Kinh Công Nhân x

61 19 Nguyễn Thị Hoa 1971 x Kinh Làm Ruộng x
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62 Đồng Văn Hòa 1991 x Kinh Làm Ruộng x

63 20 Đồng Văn Lành 1959 x Kinh Làm Ruộng x

64 Đỗ Thị Nở 1958 x Kinh Làm Ruộng x

65 21 Đỗ Thị Xa 1942 x Kinh Làm Ruộng x

66 Đồng Văn Màu 1977 x Kinh Làm Ruộng x

67 22 Đỗ Thị Liễu 1973 x Kinh Làm Ruộng x

68 Đồng Đình Tài 1997 x Kinh Công Nhân x

69 Đồng Văn Tấn 1999 x Kinh Công Nhân x

70 Nguyễn Thị Phương Thảo 1999 x Kinh Công Nhân x

71 23 Đồng Thị Dẻo 1963 x Kinh Hưu trí x

72 Đỗ Đình Cao 1985 x Kinh Công Nhân x

73 Lù Thị Lịnh 1992 x Thái Công Nhân x

74 24 Đặng Thị Chi 1959 x Kinh Làm Ruộng x

75 Đỗ Đức Hữu 1982 x Kinh Làm Ruộng x

76 Dương Quỳnh Vân 1986 x Dao Công Nhân x

77 Đỗ Thị Tuyển 1984 x Kinh Làm Ruộng x

78 25 Đỗ Thị Liên 1957 x Kinh Làm Ruộng x

79 Dương Văn Nam 1988 x Kinh Công Nhân x

80 26 Đỗ Văn Ngộ 1974 x Kinh Làm Ruộng x

81 Vũ Thị Vân 1980 x Kinh Làm Ruộng x

82 Đỗ Văn Chiến 2001 x Kinh Làm Ruộng x

83 Đỗ Thị Luyến 3/2/2007 x Kinh Làm Ruộng x



Cử 

tri

Hộ gia 

đình
Thường trú Tạm trú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
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năm sinh
Nam Nữ Dân tộc Nghề nghiệp

84 27 Đỗ Đức Thiêm 1989 x Kinh Làm Ruộng x

85 28 Đỗ Văn Lưỡng 1963 x Kinh Làm Ruộng x

86 Đồng Thị Cảnh 1962 x Kinh Làm Ruộng x

87 Đỗ Văn Hợp 1992 x Kinh Làm Ruộng x

88 Vũ Thị Lư 1944 x Kinh Làm Ruộng x

89 Dương Thị Xoa 1995 x Kinh Công nhân x

90 29 Đỗ Văn Dĩnh 1960 x Kinh Làm Ruộng x

91 Dương Thị Mai 1964 x Kinh Làm Ruộng x

92 30 Đồng Thị Dung 1962 x Kinh Làm Ruộng x

93 Đỗ Văn Vạn 1989 x Kinh Làm Ruộng x

94 Đồng Thị Thúy Huyền 1998 x Kinh Công Nhân x

95 31 Dương Thị Mấm 1943 x Kinh Làm Ruộng x

96 Đỗ Đức Muôn 1986 x Kinh Làm Ruộng x

97 Dương Thị Loan 1989 x Kinh Công Nhân x

98 32 Đỗ Văn Pháp 1846 x Kinh Làm Ruộng x

99 Đồng Thị Anh 1948 x Kinh Làm Ruộng x

100 Đỗ Văn Đông 1980 x Kinh Làm Ruộng x

101 Vũ Thị Hồng Nhung 1988 x Kinh Công Nhân x

102 33 Đỗ Thị Xiêm 1971 x Kinh Công Nhân x

103 Nguyễn Tuấn Hưng 2002 x Kinh Sinh viên x

104 34 Đồng Văn Trình 1984 x Kinh Làm Ruộng x

105 Dương Thị Hiền 1991 x Kinh Làm Ruộng x
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Hộ gia 

đình
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106 35 Đồng Thị Bẩy 1955 x Kinh Làm Ruộng x

107 36 Đồng Văn Thư 1977 x Kinh Làm Ruộng x

108 Hứa Thị Mai 1979 x Nùng Làm Ruộng x

109 37 Đồng Văn Thiệu 1973 x Kinh Làm Ruộng x

110 Nguyễn Thị Trúc 1974 x Kinh Công Nhân x

111 Đồng Thị Trang 1999 x Kinh Làm Ruộng x

112 38 Ngô Thị Lợi 1946 x Kinh Làm Ruộng x

113 39 Đỗ Thị Hỏi 1963 x Kinh Làm Ruộng x

114 Đồng Việt Tiệp 1993 x Kinh Làm Ruộng x

115 Trương Thị Thu 1995 x Kinh Làm Ruộng x

116 40 Đỗ Văn Thêm 1975 x Kinh Làm Ruộng x

117 Đồng Thị Phụ 1928 x Kinh Làm Ruộng x

118 Đồng Thị Lưu 1984 x Kinh Công Nhân x

119 41 Đỗ Văn Phúc 1955 x Kinh Làm Ruộng x

120 Đồng Thị Dự 1957 x Kinh Làm Ruộng x

121 42 Đỗ Văn Hựu 1970 x Kinh Làm Ruộng x

122 Đỗ Thị Tằm 1973 x Kinh Làm Ruộng x

123 Đỗ Xuân Thương 1997 x Kinh Công Nhân x

124 43 Nguyễn Thị Thêu 1941 x Kinh Làm Ruộng x

125 44 Đỗ Văn Nga 1969 x Kinh Làm Ruộng x

126 Đồng Thị Thư 1975 x Kinh Làm Ruộng x

127 Đỗ Thanh Tuấn 2000 x Kinh Làm Ruộng x
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128 45 Đỗ Quang Trung 1961 x Kinh Làm Ruộng x

129 Dương Thị Hiệu 1961 x Kinh Làm Ruộng x

130 46 Đỗ Đức Cảnh 1966 x Kinh Làm Ruộng x

131 Nguyễn Thị Tân 1969 x Kinh Làm Ruộng x

132 Đỗ Thanh Tùng 1996 x Kinh Làm Ruộng x

133 Hà Thị Thúy Huệ 1998 x Kinh Công nhân x

134 47 Đỗ Xuân Toàn 1961 x Kinh Làm Ruộng x

135 Đồng Thị Tiến 1963 x Kinh Làm Ruộng x

136 Đỗ Thanh Tùng 1989 x Kinh Làm Ruộng x

137 Dương Thị Hoa 1992 x Kinh Công nhân x

138 48 Đỗ Thị Tám 1971 x Kinh Công nhân x

139 Hoàng Thị Thắn 1949 x Kinh Làm Ruộng x

140 Nguyễn Văn Sơn 1957 x Kinh Làm Ruộng x

141 49 Đỗ Văn Hảo 1975 x Kinh Làm Ruộng x

142 Nguyễn Thị Ngát 1980 x Kinh Công Nhân x

143 50 Đỗ Văn Kinh 1963 x Kinh Làm Ruộng x

144 Nguyễn Thị Toan 1968 x Kinh Làm Ruộng x

145 Đỗ Công Huân 1993 x Kinh Làm Ruộng x

146 51 Đồng Thị Dung 1974 x Kinh Làm Ruộng x

147 Đỗ Trung Kiên 1993 x Kinh Làm Ruộng x

148 Trần Thị Tuyết 1995 x Kinh Giáo viên x

149 52 Đỗ Thị Hiền 1955 x Kinh Làm Ruộng x
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150 Đồng Văn Dung 1986 x Kinh Làm Ruộng x

151 Trần Thị Thoa 1986 x Kinh Công Nhân x

152 53 Đồng Thành Sóng 1980 x Kinh Công Nhân x

153 Lương Thị Vinh 1979 x Kinh Công Nhân x

154 Đồng Thị Thắm 2006 x Kinh Công Nhân x

155 54 Đồng Văn Thắng 1986 x Kinh Làm Ruộng x

156 Đồng Thị Bạo 1950 x Kinh Làm Ruộng x

157 55 Đỗ Văn Quyền 1953 x Kinh Làm Ruộng x

158 Dương Thị Đó 1953 x Kinh Làm Ruộng x

159 56 Đồng Văn Miền 1958 x Kinh Làm Ruộng x

160 Nguyễn Thị Hạt 1959 x Kinh Làm Ruộng x

161 57 Lưu Văn Trình 1977 x Kinh Làm Ruộng x

162 Nguyễn Thị Thường 1984 x Kinh Công Nhân x

163 58 Trần Đức Thảo 1976 x Kinh Làm Ruộng x

164 Đỗ Thị Vân 1976 x Kinh Làm Ruộng x

165 Trần Thiên 2001 x Kinh Sinh viên x

166 59 Đồng Thị Nước 1979 x Kinh Làm Ruộng x

167 Nguyễn Thị Ái 1939 x Kinh Làm Ruộng x

168 60 Dương Thị Kim Cúc 1977 x Kinh Công Nhân x

169 61 Nguyễn Thị Kiểm 1980 x Kinh Làm Ruộng x

170 Đồng Ngọc Thế 2000 x Kinh Làm Ruộng x

171 Đồng Văn Thịnh 2004 x Kinh Làm Ruộng x
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172 Phí Thị Mai Hương 2002 x Tày Công Nhân x

173 62 Đồng Thị Tám 1973 x Kinh Làm Ruộng x

174 Đỗ Văn Hân 1992 x Kinh Công nhân x

175 Ma Thị Thảo Vân 2000 x Tày Công nhân x

176 63 Nguyễn Xuân Tĩnh 1978 x Kinh Công nhân x

177 Lê Thị Lan 1979 x Kinh Công nhân x

178 64 Đỗ Anh Đức 1975 x Kinh Làm Ruộng x

179 Hoàng Thị Giang 1978 x Nùng Công nhân x

180 65 Đỗ Hoàng Minh 2000 x Nùng Làm Ruộng x

181 Đỗ Hoàng Tú 2004 x Nùng Công nhân x

182 66 Phạm Xuân Thức 1979 x Kinh Làm Ruộng x

183 Dương Thị Hường 1979 x Kinh Công nhân x

184 Phạm Huy Hoàng 2003 x Kinh Sinh viên x

185 67 Ngô Thị Diện 1978 x Kinh Làm Ruộng x

186 Nguyễn Văn Thao 2004 x Kinh Làm Ruộng x

187 68 Đồng Văn Động 1987 x Kinh Làm Ruộng x

188 Dương Thị Thùy 1987 x Kinh Công nhân x

189 69 Đồng Văn Ngọc 1976 x Kinh Làm Ruộng x

190 Nguyễn Thị Thu 1984 x Kinh Làm Ruộng x

191 Đồng Quang Tuấn 2006 x Kinh Làm Ruộng x

192 70 Lưu Văn Diễn 1982 x Kinh Làm Ruộng x

193 Nguyễn Thị Tình 1985 x Kinh Công Nhân x
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194 71 Đồng Hồng Điệp 1982 x Kinh Làm Ruộng x

195 Nông Thị Luân 1985 x Tày Công Nhân x

196 72 Đỗ Đức Diễn 1981 x Kinh Làm Ruộng x

197 Nguyễn Thị Dương 1987 x Kinh Công Nhân x

198 73 Đồng Văn Nhàn 1979 x Kinh Làm Ruộng x

199 Nguyễn Thị Dân 1985 x Kinh Làm Ruộng x

200 74 Đồng Văn Nho 1977 x Kinh Làm Ruộng x

201 Đặng Thị Huyền 1979 x Kinh Làm Ruộng x

202 Đồng Văn Tuấn 1997 x Kinh Công Nhân x

203 Đồng Thị Luyến 1998 x Kinh Công Nhân x

204 75 Đồng Văn Phượng 1982 x Kinh Làm Ruộng x

205 Đinh Thị Hường 1987 x Kinh Làm Ruộng x

206 76 Đỗ Văn Tính 1983 x Kinh Làm Ruộng x

207 Nguyễn Thị Thực 1981 x Kinh Làm Ruộng x

208 77 Đỗ Văn Quang 1987 x Kinh Làm Ruộng x

209 Chu Thị Nên 1987 x Kinh Công Nhân x

210 78 Đỗ Văn Dưỡng 1983 x Kinh Làm Ruộng x

211 Hứa Thị Thu 1985 x Nùng Công Nhân x

212 79 Đỗ Đức Thiện 1983 x Kinh Làm Ruộng x

213 Đồng Thị Lý 1986 x Kinh Công Nhân x

214 80 Nguyễn Thị Thuần 1957 x Kinh Làm Ruộng x

215 Trần Văn Doanh 1956 x Kinh Làm Ruộng x
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216 Trần Minh Hải 1984 x Kinh Công Nhân x

217 Trần Văn Quang 1990 x Kinh Công Nhân x

218 Vũ Thị Hà 1986 x Kinh Công Nhân x

219 Tạ Thị Thanh Tâm 1993 x Kinh Công Nhân x

220 81 Đỗ Văn Sang 1985 x Kinh Làm Ruộng x

221 Nguyễn Thị Lan Hương 1991 x Kinh Công nhân x

222 82 Đỗ Văn Nơi 1986 x Kinh Làm Ruộng x

223 Tá Thị Vân 1987 x Tày Công nhân x

224 83 Đồng Đình Trọng 1983 x Kinh Làm Ruộng x

225 Hoàng Thị Chiến 1984 x Kinh Công nhân x

226 84 Đỗ Văn Đức 1972 x Kinh Công nhân x

227 Hứa Thị Thanh Hà 1978 x Nùng Giáo viên x

228 Đỗ Thị Giang 2001 x Kinh Công nhân x

229 85 Đồng Văn Hùng 1981 x Kinh Làm Ruộng x

230 Nguyễn Thị Phượng 1986 x Kinh Làm Ruộng x

231 86 Đồng Văn Tổng 1988 x Kinh Làm Ruộng x

232 Lưu Thị Xuân 1989 x Kinh Công nhân x

233 87 Đồng Văn Mạnh 1980 x Kinh Làm Ruộng x

234 Đồng Mạnh Tường 2003 x Kinh Công nhân x

235 Yến x Kinh Công nhân x

236 88 Phạm Văn Xuyên 1984 x Kinh Lái Xe x

237 Đỗ Thị Tú 1985 x Kinh Công Nhân x
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238 89 Đồng Văn Thăng 1985 x Kinh Làm Ruộng x

239 Nông Thị Hương 1987 x Tày Công Nhân x

240 90 Nguyễn Văn Thọ 1975 x Kinh Làm Ruộng x

241 Đỗ Thị Phượng 1976 x Kinh Làm Ruộng x

242 Nguyễn Thị Ngọc Lan 2002 x Kinh Công Nhân x

243 Nguyễn Thị Như Quỳnh 2006 x Kinh Sinh viên x

244 91 Phạm Thị Oanh 1953 x Làm Ruộng x

245 92 Đồng Văn Quỳnh 1982 x Làm Ruộng x

246 Mai Thị Khoa 1984 x Kinh Công Nhân x

247 Đồng Huy Thức 2006 x Kinh Làm Ruộng x

248 93 Đồng Thị Thanh Tâm 1989 x Kinh Cán bộ x

249 Trần Văn Phong 1983 x Kinh Công Nhân x

250 94 Đỗ Đình Nho 1986 x Kinh Làm Ruộng x

251 Lỗ Thị Thi 1988 x Kinh Công Nhân x

252 95 Cao Thị Nhường 1951 x Kinh Làm Ruộng x

253 Nguyễn Thị Hạnh 1974 x Kinh Làm Ruộng x

254 96 Đỗ Đức Kiểm 1988 x Kinh Công Nhân x

255 Trịnh Thị Kim Xuân 1988 x Kinh Công Nhân x

256 97 Nguyễn Văn Năm 1966 x Kinh Làm Ruộng x

257 Mã Thị Biên 1967 x Nùng Làm Ruộng x

258 Nguyễn Văn Giáp 1990 x Kinh Công Nhân x

259 Hà Thị Trang 1996 x Tày Công Nhân x
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260 98 Đỗ Quốc Quân 1989 x Kinh Làm Ruộng x

261 Phạm Thúy Nga 1996 x Kinh Công Nhân x

262 99 Đỗ Thị Tuyết 1980 x Kinh Công Nhân x

263 Nguyễn Thị Nhung 2005 x Kinh Công Nhân x

264 100 Đỗ Văn Long 1975 x Kinh Làm Ruộng x

265 Dương Thị Lan 1977 x Kinh Làm Ruộng x

266 Đỗ Văn An 1997 x Kinh Công Nhân x

267 Đỗ Thị Trang 2000 x Kinh Công Nhân x

268 Dương Thị Phương Thảo 1994 x Kinh Công Nhân x

269 101 Đỗ Văn Trường 1978 x Kinh Làm Ruộng x

270 Đoàn Thị Chính 1973 x Kinh Làm Ruộng x

271 Đỗ Trọng Nghĩa 9/3/2007 x Kinh Sinh viên x

272 102 Phạm Thị Tân 1988 x Kinh Công nhân x

273 Phạm Thị Tình 1985 x Kinh Công nhân x

274 103 Đỗ Văn Quyết 1985 x Kinh Công nhân x

275 Trần Thị Oanh 1985 x Kinh Công nhân x

276 104 Đỗ Văn Ba 1988 x Kinh Làm Ruộng x

277 Đồng Thị Quy 1992 x Kinh Công nhân x

278 105 Đỗ Thị Bích 1979 x Kinh Công nhân x

279 106 Đỗ Văn Hòe 1985 x Kinh Làm Ruộng x

280 Lục Thị Vân 1995 x Tày Công nhân x

281 107 Đỗ Xuân Trường 1991 x Kinh Làm Ruộng x



Cử 

tri

Hộ gia 

đình
Thường trú Tạm trú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Nơi cư trú

Ghi chú

Số thứ tự

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ Dân tộc Nghề nghiệp

282 Lý Thị Hoa 1996 x Dao Công nhân x

283 108 Nguyễn Văn Đông 1980 x Kinh Làm Ruộng x

284 Trương Thị Kiều Trang 1989 x Kinh Làm Ruộng x

285 109 Đỗ Quốc Triệu 1975 x Kinh Làm Ruộng x

286 Đồng Thị Khang 1977 x Kinh Công Nhân x

287 Đỗ Trọng Hiếu 2000 x Kinh Làm Ruộng x

288 110 Đồng Ngọc Đoan 1986 x Kinh Công Nhân x

289 Hoàng Thị Hân 1989 x Kinh Công Nhân x

290 111 Đỗ Đức Thuận 1980 x Kinh Làm Ruộng x

291 Nguyễn Thị Thu Biền 1981 x Kinh Công Nhân x

292 Đỗ Đức Huy 2002 x Kinh Công Nhân x

293 112 Đỗ Đức Sư 1976 x Kinh Làm Ruộng x

294 Trần Thị Mài 1984 x Kinh Công Nhân x

295 Đỗ Thị Huế 2003 x Kinh Công Nhân x

296 113 Dương Thị Thanh Bình 1984 x Kinh Giáo viên x

297 Nguyễn Xuân Chiều 1978 x Kinh Công Nhân x

298 114 Đồng Thị Tơ 1962 x Kinh Làm Ruộng x

299 Đồng Thị Thanh 2004 x Kinh Công Nhân x

300 Lương Đình Thảo 2003 x Kinh Công Nhân x

301 115 Đỗ Văn Đổi 1968 x Kinh Làm Ruộng x

302 Đồng Thị Nhâm 1974 x Kinh Làm Ruộng x

303 Đỗ Văn Giáp 1994 x Kinh Làm Ruộng x
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304 Đỗ Văn Dũng 1995 x Kinh Làm Ruộng x

305 Lương Thị Việt Chinh 1997 x Kinh Công Nhân x

306 Lê Thị Liễu 1998 x Kinh Công Nhân x

307 116 Đỗ Đức Thảo 1977 x Kinh Làm Ruộng x

308 Chu Thị Nga 1976 x Kinh Làm Ruộng x



Cử tri
Hộ gia 

đình
Thường trú Tạm trú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 1 Trần Thị Kỷ 07/5/1995 x x Làm ruộng x

2 Đồng Văn Tư 13/9/1981 x x Làm ruộng x

3 3 Đồng Văn Tím 18/2/1979 x x Làm ruộng x

4 Ngô Thị Linh 20/2/1980 x x Làm ruộng x

5 3 Đồng Văn Kiểm 4/3/1976 x x Làm ruộng x

6 Đồng Xuân Tiệp 6/4/2003 x x Làm ruộng x

7 4 Nguyễn Văn Ngân 15/5/1958 x x Làm ruộng x

8 Đồng Thị Tình 15/5/1963 x x Làm ruộng x

9 Nguyễn Văn Kiều 22/12/1994 x x Làm ruộng x

10 Nguyễn Ngọc Thanh 21/5/1989 x x Làm ruộng x

11 5 Đồng Văn Vân 20/10/1960 x x Làm ruộng x

12 Vũ Thị Khuyển 21/10/1959 x x Làm ruộng x

13 Đồng Văn Sắn 20/12/1992 x x Làm ruộng x

14 6 Đồng Văn Quý 20/3/1985 x x Làm ruộng x

15 Đặng Thị Hằng 1986 x x Làm ruộng x

16 7 Đồng Văn Mến 8/8/1988 x x Làm ruộng x

17 8 Nguyễn Văn Quân 8/1/1969 x x Làm ruộng x

Nơi cư trú

Ghi chú

Mẫu số 01

DANH SÁCH CỬ TRI

Xóm Na Chùa

Số thứ tự

Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh
Nam Nữ Dân tộc Nghề nghiệp



18 Đỗ Thị Châm 20/6/1970 x x Làm ruộng x

19 Nguyễn Văn Hiểu 5/7/1998 x x Làm ruộng x

20 9 Đồng Văn Vần 27/8/1957 x x Làm ruộng x

21 Trần Thị Vóc 6/2/1957 x Làm ruộng x

22 Hứa Thị Loan 25/11/2001 x x Làm ruộng x

23 10 Đồng Văn Nhiệm 21/7/1987 x x Làm ruộng x

24 Trần Thị Hiếu 20/9/1983 x x Làm ruộng x

25 Trần Cảnh Quang 20/10/2008 x x Làm ruộng x

26 11 Nguyễn Trường Sơn 1/10/1959 x x Làm ruộng x

27 Nguyễn Văn Cần 25/9/1988 x x Làm ruộng x

28 Nguyễn Văn Chung 19/10/1981 x x Làm ruộng x

29 Nguyễn Văn Sâm 27/11/1962 x x Làm ruộng x

30 12 Nguyễn Văn Hải 12/6/1966 x x Làm ruộng x

31 Nguyễn Văn Tùng 5/11/1996 x x Làm ruộng x

32 13 Nguyễn Văn Hỏi 01/1/1971 x x Làm ruộng x

33 Nguyễn Văn Ngoan 12/6/1977 x x Làm ruộng x

34 14 Nguyễn Quốc Chính 5/9/1983 x x Làm ruộng x

35 Đồng Thị Toan 23/12/1986 x x Làm ruộng x

36 15 Đồng Văn Đông 7/2/1983 x x Làm ruộng x

37 16 Nguyễn Thị Hồng 1955 x x Làm ruộng x

38 Đồng Văn Vùng 1/1/1954 x x Làm ruộng x

39 Đồng Văn Hương 19/1/1987 x x Làm ruộng x

40 17 Đồng Văn Dần 2/1/1986 x x Làm ruộng x

41 Đỗ Thị Huệ 20/10/1987 x x Làm ruộng x

42 18 Nguyễn Xuân Lâm 20/8/1960 x x Làm ruộng x



43 Dương Văn Loan 22/8/1959 x x Làm ruộng x

44 Nguyễn Duy Chinh 20/8/1987 x x Làm ruộng x

45 Đỗ Thị Hợi 15/4/1988 x x Làm ruộng x

46 19 Nguyễn Văn Trường 19/7/1983 x x Làm ruộng x

47 Đào Thị Dung 4/2/1988 x x Làm ruộng x

48 20 Nguyễn Văn Tính 30/6/1972 x x Làm ruộng x

49 Đỗ Thị Mịn 16/3/1972 x x Làm ruộng x

50 21 Nguyễn Quốc Hưng 6/2/1976 x x Làm ruộng x

51 Nguyễn Văn Đông 20/10/1938 x x Làm ruộng x

52 Đỗ Thị Lam 4/5/1979 x x Làm ruộng x

53 Nguyễn Quốc Huy 16/8/2003 x x Làm ruộng x

54 22 Tạ Thị Tiếp 1/9/1959 x x Làm ruộng x

55 Nguyễn Văn Quản 27/2/1983 x x Làm ruộng x

56 Đồng Thị Mơ 3/3/1990 x x Làm ruộng x

57 23 Đồng Văn Dự 20/10/1953 x x Làm ruộng x

58 Phạm Thị Hiền 13/12/1995 x x Làm ruộng x

59 24 Lê Văn Bồng 13/7/1983 x x Làm ruộng x

60 25 Lê Văn Cương 01/1/1949 x x Làm ruộng x

61 Hà Thị Em 1/1/1955 x x Làm ruộng x

62 Lê Thị Bích 18/7/1979 x x Làm ruộng x

63 Lê Văn Ngà 2/8/1987 x x Làm ruộng x

64 Lê Văn Thìn 7/11/1977 x x Làm ruộng x

65 Lê Thị Liên 12/8/1981 x x Làm ruộng x

66 Lê Minh Hiếu 9/7/2004 x x Làm ruộng x

67 26 Phạm Văn Trì 10/10/1972 x x Làm ruộng x



68 Đỗ Thị Kiều 24/8/1973 x x Làm ruộng x

69 Phạm Văn Việt 25/5/1994 x x Làm ruộng x

70 27 Phạm Quang Thành 5/5/1971 x x Làm ruộng x

71 Bùi Thị Luyện 9/9/1971 x x Làm ruộng x

72 Phạm Quang Thắng 10/11/1996 x x Làm ruộng x

73 28 Phạm Văn Long 5/7/1976 x x Làm ruộng x

74 29 Đồng Quang Trung 25/5/1981 x x Làm ruộng x

75 Đặng Mạnh Hà 1/5/1979 x x Làm ruộng x

76 30 Đồng Quang Trung 20/6/1977 x x Làm ruộng x

77 Nguyễn Thị Thoan 11/11/1981 x x Làm ruộng x

78 31 Đồng Văn Sơn 3/6/1977 x x Làm ruộng x

79 Nguyễn Thị Thu 5/9/1977 x x Làm ruộng x

80 Đồng Thị Ngọc Ánh 25/8/1999 x x Làm ruộng x

81 32 Đồng Văn Tranh 6/8/1952 x x Làm ruộng x

82 Dương Thị Lý 7/7/1953 x x Làm ruộng x

83 Đồng Công Kiên 20/1/1983 x x Làm ruộng x

84 Đồng Văn Cao 20/12/1984 x x Làm ruộng x

85 Đồng Mạnh Hà 1/5/1979 x x Làm ruộng x

86 33 Đặng Văn Tấn 15/10/1969 x x Làm ruộng x

87 Nguyễn Thị Đông 3/3/1972 x x Làm ruộng x

88 Đặng Văn Tú 25/77/1995 x x Làm ruộng x

89 Đặng Văn Tâm 15/11/1998 x x Làm ruộng x

90 34 Đồng Thị Còi 1/1/1940 x x Làm ruộng x

91 Đặng Văn Mười 10/7/1978 x x Làm ruộng x

92 Dương Thị Hường 27/1/1983 x x Làm ruộng x



93 35 Đồng Thị Dục 28/5/1949 x x Làm ruộng x

94 Dương Phú Diệp 17/7/1980 x x Làm ruộng x

95 36 Đỗ Thị Liệu 20/10/1964 x x Làm ruộng x

96 Đỗ Thị Vẽ 1/1/1924 x x Làm ruộng x

97 37 Đồng Văn Hạnh 20/10/1973 x x Làm ruộng x

98 Dương Thị Bích 4/10/1978 x x Làm ruộng x

99 Đồng Văn Phúc 16/7/2005 x x Làm ruộng x

100 38 Đỗ Đức Đê 26/9/1953 x x Làm ruộng x

101 Dương Thị Liên 1/1/1956 x x Làm ruộng x

102 Đỗ Đức Ngọc 17/2/1981 x x Làm ruộng x

103 Đỗ Tiến Dũng 12/6/1985 x x Làm ruộng x

104 Đỗ Đức Anh 1986 x x Làm ruộng x

105 Đỗ Trung Hiếu 10/8/1988 x x Làm ruộng x

106 39 Nguyễn Thị Vinh 20/12/1953 x x Làm ruộng x

107 Phạm Hồng Ngọc 28/12/1988 x x Làm ruộng x

108 40 Đồng Thị Đẹp 18/4/1946 x x Làm ruộng x

109 Nguyễn Văn Thành 13/8/1978 x x Làm ruộng x

110 Nguyễn Văn Tạo 13/8/1973 x x Làm ruộng x

111 Đỗ Thị Vân Hải 1/9/1979 x x Làm ruộng x

112 41 Đoàn Thị Phán 26/9/1949 x x Làm ruộng x

113 Đồng Văn Đức 13/9/1986 x x Làm ruộng x

114 Nguyễn Thị Bằng 21/6/1986 x x Làm ruộng x

115 42 Đồng Văn Tiến 5/4/1957 x x Làm ruộng x

116 Đỗ Thị Đố 6/11/1955 x x Làm ruộng x

117 Đồng Văn Đoàn 1/2/1985 x x Làm ruộng x



118 Nguyễn Thị Sen 21/5/1989 x x Làm ruộng x

119 43 Đồng Thị Thêm 20/2/1961 x x Làm ruộng x

120 Trần Văn Chính 13/5/1990 x x Làm ruộng x

121 44 Đồng Văn Long 10/10/1979 x x Làm ruộng x

122 Vũ Thị Huyền 18/8/1983 x x Làm ruộng x

123 45 Dương Thị Hiền 21/5/1979 x x Làm ruộng x

124 Đồng Thị Liên 12/10/1998 x x Làm ruộng x

125 Đồng Thị Kim Linh 30/8/2000 x x Làm ruộng x

126 46 Đỗ Thị Xưa 1/1/1954 x x Làm ruộng x

127 Trần Văn Hà 28/8/1981 x x Làm ruộng x

128 Đồng Thị Thao 23/6/1985 x x Làm ruộng x

129 Trần Quang Huy 31/11/2003 x x Làm ruộng x

130 47 Đỗ Văn Phú 01/1/1957 x x Làm ruộng x

131 Nguyễn Thị Liên 4/3/1961 x x Làm ruộng x

132 Đỗ văn Quý 19/2/2000 x x Làm ruộng x

133 48 Dương Thị Quyển 23/8/1989 x x Làm ruộng x

134 Trần Thị Luy 26/5/1981 x x Làm ruộng x

135 Trần Thị Ngân 10/8/1990 x x Làm ruộng x

136 Trần Văn Thể 20/3/2002 x x Làm ruộng x

137 49 Trịnh Thị Nga 12/8/1981 x x Làm ruộng x

138 Đỗ Đức Thảo 8/10/1977 x x Làm ruộng x

139 50 Dương Văn Sổ 7/4/1978 x x Làm ruộng x

140 Đồng Thị Đạm 28/8/1951 x x Làm ruộng x

141 Đồng Thị Huệ 5/6/1983 x x Làm ruộng x

142 51 Dương Thị Hảo 19/8/1979 x x Làm ruộng x



143 52 Lương Thị Liên 1966 x x Làm ruộng x

144 53 Đỗ Thị Năm 1964 x x Làm ruộng x

145 54 Đồng Thị Nguyên 18/8/1964 x x Làm ruộng x

146 Đỗ Văn Huân 11/11/1989 x x Làm ruộng x

147 Đỗ Văn Hương 18/10/1978 x x Làm ruộng x

148 Dương Thị Tuyển 1991 x x Làm ruộng x

149 Dương Thị Oanh 1995 x x Làm ruộng x

150 Dương Thị Hương 1983 x x Làm ruộng x

151 55 Đỗ Văn Liễu 1963 x x Làm ruộng x

152 Dương Thị Liên 1973 x x Làm ruộng x

153 Đỗ Thị Lệ 2003 x x Làm ruộng x

154 Đỗ Nguyên Lương 2001 x x Làm ruộng x

155 56 Nguyễn Thị Lý 1953 x x Làm ruộng x

156 Nguyễn Phúc Tuấn 1987 x x Làm ruộng x

157 Nguyễn Thị Hà 1987 x x Làm ruộng x

158 Nguyễn Thị Minh Tuyết 1994 x x Làm ruộng x

159 Nguyễn Quỳnh Am 2003 x x Làm ruộng x

160 57 Đặng Văn Hồng 1960 x x Làm ruộng x

161 Luân Thị Hoa 1960 x x Làm ruộng x

162 Đặng Văn Hà 1988 x x Làm ruộng x

163 Đặng Thị Lý 1987 x x Làm ruộng x

164 Đặng Thị Huệ 1985 x x Làm ruộng x

165 58 Đồng Xuân Hậu 1954 x x Làm ruộng x

166 Phạm Thị Hiền 1955 x x Làm ruộng x

167 59 Trương Thị Ninh 1966 x x Làm ruộng x



168 Đỗ Văn Tấn 1990 x x Làm ruộng x

169 Đỗ Văn Công 1992 x x Làm ruộng x

170 Hà Thùy Linh 1993 x x Làm ruộng x

171 60 Dương Thị Thân 1960 x x Làm ruộng x

172 Nguyễn Văn Quyên 1985 x x Làm ruộng x

173 Nguyễn Văn Quy 1989 x x Làm ruộng x

174 61 Đỗ Văn Yến 1967 x x Làm ruộng x

175 Nguyễn Thị Bính 1968 x x Làm ruộng x

176 Đỗ Thanh Xuân 1999 x x Làm ruộng x

177 62 Đỗ Văn Vẻ 1967 x x Làm ruộng x

178 Nguyễn Thị Toán 1970 x x Làm ruộng x

179 Đỗ Văn Hùng 1993 x x Làm ruộng x

180 63 Đỗ Thanh Bình 1966 x x Làm ruộng x

181 Phạm Thị Tâm 1974 x x Làm ruộng x

182 64 Đỗ Văn Thủy 1995 x x Làm ruộng x

183 Nguyễn Thị Thúy 1994 x x Làm ruộng x

184 65 Đỗ Văn Thanh 1992 x x Làm ruộng x

185 Đồng Thị Thúy Hằng 1999 x x Làm ruộng x

186 66 Đỗ Thị Da 1977 x x Làm ruộng x

187 67 Đỗ Văn Đăng 1971 x x Làm ruộng x

188 Đồng Thị Huyền 1974 x x Làm ruộng x

189 Đỗ Văn Hải 1994 x x Làm ruộng x

190 Đỗ Văn Hoa 2001 x x Làm ruộng x

191 Dương Thị Hà 1992 x x Làm ruộng x

192 68 Đặng Văn Tài 1963 x x Làm ruộng x



193 Nguyễn Thị Thuận 1961 x x Làm ruộng x

194 Đặng Văn Tĩnh 1992 x x Làm ruộng x

195 Dương Thị Mỹ Hạnh 1995 x x Làm ruộng x

196 69 Đồng Văn Ngưỡng 1966 x x Làm ruộng x

197 Dương Thị Nụ 1963 x x Làm ruộng x

198 Đồng Văn Sứng 1996 x x Làm ruộng x

199 Lương Thị Thu Hương 1999 x x Làm ruộng x

200 70 Đồng Văn Trường 1972 x x Làm ruộng x

201 Dương Thị Hiền 1976 x x Làm ruộng x

202 Đồng Văn An 1997 x x Làm ruộng x

203 Dương Thị Tuyên 1991 x x Làm ruộng x

204 71 Đặng Văn Đạc 1971 x x Làm ruộng x

205 Đồng Thị Tám 1977 x x Làm ruộng x

206 Đặng Quang Minh 2004 x x Làm ruộng x

207 72 Đặng Văn Phúc 1965 x x Làm ruộng x

208 Đỗ Thị Én 1968 x x Làm ruộng x

209 Đặng Đình Thế 1991 x x Làm ruộng x

210 Đặng Đình Cầu 1996 x x Làm ruộng x

211 Lò Thị Hợi 1995 x x Làm ruộng x

212 73 Đỗ Đức Thảo 1977 x x Làm ruộng x

213 Chu Thị Nga 1976 x x Làm ruộng x

214 74 Lê Thị Nhì 1943 x x Làm ruộng x

215 Phạm Quang Thọ 1932 x x Làm ruộng x

216 75 Trương Mạnh HÙng 1956 x x Làm ruộng x

217 Trần Thị Lan 1956 x x Làm ruộng x



218 Hà Thị Yến 1983 x x Làm ruộng x

219 Trương Phúc Long 1977 x x Làm ruộng x

220 76 Dương Thị Ban 1968 x x Làm ruộng x

221 Dương Đăng Quang 1944 x x Làm ruộng x

222 Dương Thị Hoa 1994 x x Làm ruộng x

223 Nguyễn Thị Mai 1987 x x Làm ruộng x

224 Lý Văn Khôi 1978 x x Làm ruộng x

225 77 Đồng Văn Đại 1980 x x Làm ruộng x

226 Đặng Thị Hiền 1985 x x Làm ruộng x

227 Đồng Quang Thắng 2005 x x Làm ruộng x



Cử 

tri

Hộ gia 

đình
Thường trú Tạm trú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 1 Đồng Thị Oanh 10/04/1968 x Kinh Làm ruộng x

2 Nguyễn Văn Qúy 10/10/1965 x Kinh Làm ruộng x

3 Phạm Thị Ngọc Mai 02/12/1957 x Kinh Làm ruộng x

4 Nguyễn Văn Trọng 24/01/1992 x Kinh Làm ruộng x

5 2 Đỗ Thị Tuyết 10/05/1966 Kinh Làm ruộng x

6 Nguyễn Thị Hảo 02/05/1952 x Kinh Làm ruộng x

7 Đồng Quang Sinh 21/08/1951 x Kinh Làm ruộng x

8 Đồng Thành Sót 16/06/1951 x Kinh Làm ruộng x

9 Đồng Văn Oai 23/05/1965 x Kinh Làm ruộng x

10 3 Đồng Tiến Hưng 03/05/1985 x Kinh Làm ruộng x

11 Cao Thị Nhận 08/10/1985 x Kinh Làm ruộng x

12 4 Đồng Thị Thùy Dương 27/02/2007 x Kinh Học sinh x

13 Đồng Văn Sơn 04/10/1984 x Kinh Làm ruộng x

14 Nguyễn Thị Thương 06/03/1984 x Kinh Làm ruộng x

15 5 Đồng Thị Sáng 18/04/1962 x Kinh Làm ruộng x

16 Đặng Văn Nam 23/09/1962 x Kinh Làm ruộng x

17 Nguyễn Thị Ngọc 02/08/1989 x Kinh Làm ruộng x

18 Đặng Văn Quân 07/08/1984 x Kinh Công nhân x

Nơi cư trú

Ghi chú

Mẫu số 01

DANH SÁCH CỬ TRI

Xóm Xứ Đào

Số thứ tự

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ Dân tộc Nghề nghiệp



19 6 Bế Thị Lan 16/4/1978 x Tày Giáo viên x

20 Đồng Thanh Vân 12/11/1977 x Kinh Làm ruộng x

21 7 Nguyễn Thị Thuận 11/10/1966 x Kinh Làm ruộng x

22 Đồng V Thông 17/8/1964 x Kinh Làm ruộng x

23 8 Phạm Quang Vinh 30/12/1976 x Kinh Công nhân x

24 Hà Thị Lương 12/3/1982 x Kinh GIÁO viên x

25 9 Nguyễn Như Sang 22/11/1991 x Kinh Công nhân x

26 Đồng Thị Hương 02/2/1994 x Kinh Công nhân x

27 10 Đào Thanh Huệ 23/8/2002 x Kinh Sinh viên x

28 Đào Thanh Tuấn 19/9/1979 x Kinh Cán bộ x

29 Đồng Thị Yến 20/9/1978 x Kinh Làm ruộng x

30 11 Đặng Thị Hương 04/9/1983 x Kinh Làm ruộng x

31 Dương Đức Hạnh 20/10/975 x Kinh Cán bộ x

32 12 Đồng Văn Luyện 03/02/1990 x Kinh Làm ruộng x

33 13 Đồng Thị Sông 19/5/1963 x Kinh Làm ruộng x

34 14 Vũ Thị Lam 17/8/1980 x Kinh Làm ruộng x

35 Lưu Thị Ngọc 13/6/2004 x Kinh Làm ruộng x

36 15 Định Thị Bến 12/9/1991 x Kinh Làm ruộng x

37 Đồng Thanh Gương 06/7/1978 x Kinh Làm ruộng x

38 16 Đồng Thị Hương 20/8/1966 x Kinh Làm ruộng x

39 Nguyễn Mạnh Hùng 23/5/1994 x Kinh Làm ruộng x

40 17 Đặng Quang Huy 30/1/2000 x Kinh Làm ruộng x

41 18 Đồng Thị Nguyên 05/1/1975 x Kinh Làm ruộng x

42 Đồng Văn Tâm 22/9/1973 x Kinh Làm ruộng x

43 Đồng Đức Lương 13/5/1998 x Kinh Làm ruộng x



44 19 Đỗ Hùng Mạnh 24/7/1990 x Kinh Làm ruộng x

45 Đỗ Văn Cường 21/01/1958 x Kinh Làm ruộng x

46 Dương Thị Cúc Phương 21/9/1994 x Kinh Làm ruộng x

47 Đỗ Mạnh Hùng 17/01/1985 x Kinh Làm ruộng x

48 Vũ Thị Thu 09/10/1962 x Kinh Làm ruộng x

49 20 Nguyễn Thị Thu 08/10/1948 x Kinh Làm ruộng x

50 Bùi Thị Mến 04/04/1987 x Kinh Làm ruộng x

51 21 Đồng Văn Trình 05/9/1984 x Kinh Làm ruộng x

52 Trần Thị Len 10/10/1949 x Kinh Làm ruộng x

53 Nguyễn Thị Lơ 10/7/1988 x Kinh công nhân x

54 22 Đặng Thị Thoa 20/11/1990 x Kinh Làm ruộng x

55 Đồng Sỹ Huyên 12/11/1985 x Kinh Làm ruộng x

56 23 Dương Minh Hòa 27/7/1973 x Kinh Làm ruộng x

57 Dương Văn Hưng 11/4/2003 x Kinh Sinh viên x

58 Đồng Thị Hạnh 30/4/1975 x Kinh Làm ruộng x

59 24 Đỗ Quốc Hưng 01/12/2000 x Kinh Làm ruộng x

60 Nguyễn Thị Tâm 30/12/1981 x Kinh Làm ruộng x

61 Đỗ Đức Thắng 01/11/1973 x Kinh Làm ruộng x

62 Đỗ Bích Huệ 5/9/2002 x Kinh Làm ruộng x

63 25 Trần Thị Gấm 10/8/1980 x Kinh Làm ruộng x

64 Nguyễn Văn Âu 5/10/1976 x Kinh Làm ruộng x

65 Nguyễn Hải Yến 5/2/2003 x Kinh Sinh viên x

66 26 Nguyễn Thị Mai 10/11/0977 x Kinh Làm ruộng x

67 Nguyễn Văn Dũng 10/11/1967 x Kinh Làm ruộng x

68 Nguyễn Thanh Tùng 14/11/1995 x Kinh Làm ruộng x



69 27 Dương Thị Minh 02/6/1991 x Kinh Làm ruộng x

70 Đồng Văn Tuấn 11/9/1987 x Kinh Làm ruộng x

71 28 Đặng Thị Sông 17/12/1979 x Kinh Làm ruộng x

72 Đỗ Văn Rồng 20/8/1976 x Kinh Làm ruộng x

73 Đỗ Văn Cầu 30/9/2006 x Kinh Sinh viên x

74 29 Đặng Văn Hai 21/9/1986 x Kinh Công nhân may x

75 Hà Thị Minh Thu 17/3/1989 x Tày Làm ruộng x

76 30 Ngô Văn Hưng 02/8/1967 x Kinh Làm ruộng x

77 Ngô Ngọc Hiếu 01/11/2003 x Kinh Sinh viên x

78 Đồng Thị Thu 30/8/1965 x Kinh Làm ruộng x

79 31 Đồng Văn Trình 11/1/1983 x Kinh Làm ruộng x

80 32 Đỗ Thị Bình 24/4/1965 x Kinh Làm ruộng x

81 33 Nguyễn Thị Bẩy 02/01/1976 x Kinh Làm ruộng x

82 Đồng Văn Cường 27/7/1973 x Kinh Làm ruộng x

83 34 Đồng Thị Khước 6/7/1984 x Kinh Làm ruộng x

84 Nguyễn Thị Thu Trang 19/11/2004 x Kinh Sinh viên x

35 Đồng Văn Thép 8/10/1993 x Kinh Làm ruộng x

86 36 Trương Hồng Thắm 2/8/1989 x Kinh Làm ruộng x

87 37 Đồng Việt Kiều 27/11/1982 x Kinh Làm ruộng x

88 Dương Thị Nghìn 8/2/1952 x Kinh Làm ruộng x

89 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/11/1984 x Kinh Làm ruộng x

90 38 Ngô Thị Hằng 06/06/1973 x Kinh Làm ruộng x

91 Dương Văn Chánh 19/10/1967 x Kinh Làm ruộng x

92 39 Nguyễn Thị Thúy 01/10/1971 x Kinh Làm ruộng x

93 Nguyễn Văn Tú 11/3/1995 x Kinh Làm ruộng x



94 Nguyễn Hữu Thạch 21/10/1965 x Kinh Làm ruộng x

95 40 Vũ Văn Thu 11/7/1984 x Kinh Làm ruộng x

96 Nguyễn Thị Duyên 11/6/1988 x Kinh Công nhân x

97 Ngô Thị Thủy 19/9/1993 x Kinh Công nhân x

98 Đồng Thị Nghiệm 8/8/1965 x Kinh Làm ruộng x

99 41 Vũ Văn Tiếp 11/12/1986 x Kinh Làm ruộng x

100 Vũ Văn Tám 5/1959 x Kinh Làm ruộng x

101 42 Vũ Văn Diễn 2/2/1989 x Kinh Làm ruộng x

102 43 Lương Thị Hải 9/10/1980 x Kinh Làm ruộng x

103 Đồng Văn Bảy 4/3/1978 x Kinh Làm ruộng x

104 Đồng Thị Lan 13/12/2006 x Kinh Sinh viên x

105 44 Nguyễn Thị Hằng 8/8/1964 x Kinh Công nhân x

106 Đặng Quốc Bảo 10/10/1983 x Kinh Làm ruộng x

107 Đặng Quốc Việt 20/8/1950 x Kinh Làm ruộng x

108 Nguyễn Thị Hoán 8/10/1951 x Kinh Làm ruộng x

109 45 Dương Thị Sỹ 12/6/1959 x Kinh Làm ruộng x

110 Đồng Văn Biền 10/10/1990 x Kinh Làm ruộng x

111 46 Đặng Văn Hùng 6/11/1996 x Kinh Làm ruộng x

112 Nguyễn Thị linh 20/9/1996 x Kinh Làm ruộng x

113 47 Nguyễn Thúy Hạnh 5/2/1968 x Kinh Làm ruộng x

114 Đặng Văn Thọ 11/7/1969 x Kinh Làm ruộng x

115 48 Đồng Văn Minh 2/2/1965 x Kinh Làm ruộng x

116 Đồng Văn Bình 20/9/1993 x Kinh Làm ruộng x

117 Đặng Thị Thái 10/6/1969 x Kinh Làm ruộng x

118 Đồng Thị Linh 24/3/2001 x Kinh Công nhân x



119 49 Đồng Văn Sự 10/8/1970 x Kinh Làm ruộng x

120 Đồng Thị Sen 17/3/1996 x Kinh Làm ruộng x

121 Đồng Thị Nụ 20/8/1976 x Kinh Làm ruộng x

122 Đồng Quang Chung 18/5/1997 x Kinh Làm ruộng x

123 50 Phạm Văn Bình 15/1/1969 x Kinh Làm ruộng x

124 Nguyễn Thị Mận 8/9/1972 x Kinh Làm ruộng x

125 Phạm Văn Linh 23/1/1998 x Kinh Làm ruộng x

126 51 Đồng Thi Dậu 5/10/1954 x Kinh Làm ruộng x

127 52 Đặng Văn Ba 26/11/1988 x Kinh Công nhân x

128 Đồng Thị Thúy Huệ 22/3/1995 x Kinh Công nhân x

129 53 Nguyễn Thị Quỳnh 19/5/1991 x Kinh Làm ruộng x

130 Đỗ Đức Thanh 13/2/1982 x Kinh Công nhân x

131 Trịnh Thị Ao 18/7/1943 x Kinh Làm ruộng x

132 54 Hà Tiến Thịnh 26/9/1994 x Kinh Làm ruộng x

133 Nguyễn Thị Tăng 6/7/1963 x Kinh Làm ruộng x

134 Hà Duy Nghĩa 24/3/1963 x Kinh Hưu trí x

135 55 Bùi Thu Nguyệt Anh 29/3/2002 x Kinh Sinh viên x

136 Đồng Thủy Ngân 6/3/1972 x Kinh Giáo viên x

137 56 Đồng Văn Kiều 5/6/1989 x Kinh Làm ruộng x

138 Đồng Văn Quy 3/9/1960 x Kinh Làm ruộng x

139 Vũ Thị Tâm 10/8/1964 x Kinh Làm ruộng x

140 Đồng Thị Thu Hà 7/6/1995 x Kinh Làm ruộng x

141 57 Đồng Văn Trãi 2/7/1968 x Kinh Làm ruộng x

142 Đồng Quang Trung 29/7/1995 x Kinh Làm ruộng x

143 Dương Thị Tuyến 18/4/1985 x Kinh Làm ruộng x



144 58 Đỗ Thị Hương 4/2/1969 x Kinh Làm ruộng x

145 Nguyễn Văn Cam 13/12/1969 x Kinh Làm ruộng x

146 59 Đồng Thị Thơm 30/7/1990 x Kinh Làm ruộng x

147 60 Đồng Thị Bồng 10/2/1941 x Kinh Làm ruộng x

148 Trần Thu Phương 12/7/1999 x Kinh Làm ruộng x

149 Lưu Văn Định 01/1/1976 x Kinh Làm ruộng x

150 61 Phạm Thị Hiền 6/8/1976 x Kinh Công nhân x

151 Chu Thị Luyến 16/9/1990 x Kinh Làm ruộng x

152 Nguyễn Thị Hảo 23/2/1998 x Kinh Làm ruộng x

153 Đỗ Thị Hương Quỳnh 17/5/1995 x Kinh Công nhân x

154 62 Đồng Văn Thuyết 16/1/1961 x Kinh Làm ruộng x

155 Đồng Thị Nga 6/12/1961 x Kinh Làm ruộng x

156 63 Đồng Thị Phi 8/10/1969 x Kinh Làm ruộng x

157 Nguyễn Văn Lộc 27/10/1964 x Kinh Làm ruộng x

158 Nguyễn Duy Thuấn 28/3/1993 x Kinh Làm ruộng x

159 Nguyễn Huyền Trang 15/3/1990 x Kinh GIÁO viên x

160 64 Đặng Văn Quang 11/8/1983 x Kinh Công nhân x

161 Dương Thị Mai Phương 28/2/1985 x Kinh Công nhân x

162 65 Đồng Văn Đại 27/7/1985 x Kinh Công Chức x

163 Đồng Văn Quang 13/6/1987 x Kinh LĐ Tự do x

164 Nguyễn Thị Soan 1/1/1988 x Kinh LĐ Tự do x

165 Đồng Minh Quảng 3/3/1964 x Kinh Làm ruộng x

166 Đồng Văn Vinh 14/2/1990 x Kinh Công nhân x

167 Đỗ Thị Lược 10/8/1966 x Kinh Làm ruộng x

168 66 Vũ Đức Trọng 15/8/1970 x Kinh Công nhân x



169 67 Khương Văn Tẩm 2/2/1962 x Kinh Làm ruộng x

170 Khương Đức Duy 2/1/1996 x Kinh Công nhân x

171 Đồng Thị Bình 27/12/1970 x Kinh Làm ruộng x

172 68 Đỗ Thị Sơn 27/8/1971 x Kinh Làm ruộng x

173 Đồng Văn Sơn 13/7/1970 x Kinh Làm ruộng x

174 69 Đồng Văn Hiếu 29/9/1995 x Kinh Làm ruộng x

175 Đồng Văn Dân 18/8/1968 x Kinh Làm ruộng x

176 Dương Thị Hồng 8/10/1969 x Kinh Làm ruộng x

177 70 Đồng Sỹ Nguyên 14/11/1971 x Kinh Làm ruộng x

178 Đồng Hải Quang 12/5/2001 x Kinh Làm ruộng x

179 Dương Thị Hoa 16/7/1978 x Kinh Làm ruộng x

180 Nguyễn Thị Phương Thảo 29/12/2001 x Kinh Làm ruộng x

181 71 Nguyễn Văn Hùng 14/2/1978 x Kinh Làm ruộng x

182 Nguyễn Song Loan 17/8/1979 x Kinh Công nhân x

183 72 Đồng Văn Huấn 19/5/1986 x Kinh Làm ruộng x

184 Hà Thị Hải Vân 27/11/1988 x Kinh Công nhân x

185 Đồng Thị Hường 8/7/1993 x Kinh Làm ruộng x

186 Đỗ Thu Hương 24/5/1986 x Kinh Công nhân x

187 73 Dương Văn Sâm 5/10/1982 x Kinh Làm ruộng x

188 74 Liên Minh 1/8/1985 x Kinh Làm ruộng x

189 75 Hoàng Thu Huyền 24/11/1996 x Kinh Công nhân x

190 Hoàng Thị Chiến 3/12/1989 x Kinh Làm ruộng x

191 74 Đồng Văn Thép 1997 x Kinh Làm ruộng x

192 Lô Thị Thảo 1996 x Kinh Làm ruộng x

193 75 Nguyễn Thị Châu 20/7/1961 x Kinh Làm ruộng x



194 Phạm Quang Tùng 2/9/1991 x Kinh Làm ruộng x

195 Nguyễn Thị Thương 9/6/1990 x Kinh Làm ruộng x

196 76 Nguyễn Duy Mạnh 11/2/1982 x Kinh Công nhân x

197 Nguyễn Thị Bích 21/3/1988 x Kinh Công nhân x

198 77 Trần Văn Hưng 1/2/1984 x Kinh Công nhân x

199 Đồng Thị Nga 2/10/1988 x Kinh Công nhân x

200 78 Nguyễn Duy Hưng 22/5/1983 x Kinh Công nhân x

201 Dương Thị Thủy 10/6/1988 x Kinh Công nhân x



Cử 

tri

Hộ gia 

đình
Thường trú Tạm trú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 1 Đồng Văn Hồng 3/9/1966 x Kinh Làm ruộng x

2 Nguyễn Thị Hải 12/2/1968 x Kinh Làm ruộng x

3 Đồng Văn Vân 24/8/1988 x Kinh Làm ruộng x

4 Phạm Thị Hương 10/8/1992 x Kinh Làm ruộng x

5 2 Đặng Văn Phúc 30/8/1960 x Kinh Làm ruộng x

6 Đồng Thị Tây 14/7/1967 x Kinh Làm ruộng x

7 Đặng Quốc Đông 12/8/1991 x Kinh Làm ruộng x

8 3 Đặng Hồng Xiêm 3/9/1950 x Kinh Làm ruộng x

9 Dương Thị Biên 3/2/1956 x Kinh Làm ruộng x

10 Đặng Văn Toàn 13/10/1976 x Kinh Làm ruộng x

11 Dương Thị Vi 24/11/1976 x Kinh Làm ruộng x

12 Đặng Văn Tuyến 11/2/2001 x Kinh Làm ruộng x

13 4 Đặng Quang Vinh 17/12/1988 x Kinh Làm ruộng x

14 Trương Thị Huyền 22/11/1991 x Kinh Làm ruộng x

15 5 Đặng Ngọc Trai 10/2/1985 x Kinh Làm ruộng x

16 Nguyên Thị Hạnh 26/7/1989 x Kinh Làm ruộng x

17 6 Đặng Văn Điểm 3/6/1974 x Kinh Làm ruộng x

18 Nguyễn Thị Qúy 14/7/1981 x Kinh Làm ruộng x

Nơi cư trú

Ghi chú

Mẫu số 01

DANH SÁCH CỬ TRI

Xóm La Cảnh 1

Số thứ tự

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ Dân tộc Nghề nghiệp



19 Đặng Tiến Công 22/7/2005 x Kinh Sinh viên x

20 7 Đặng Văn Gia 17/4/1977 x Kinh Làm ruộng x

21 Đồng Thị Quyên 12/9/1982 x Kinh Công nhân x

22 Đặng Văn Giang 28/9/2004 x Kinh Sinh viên x

23 8 Đặng Văn Đức 21/5/1951 x Kinh Làm ruộng x

24 Dương Thị Cứu 4/1/1951 x Kinh Làm ruộng x

25 Đặng Văn Thính 5/7/1972 x Kinh Làm ruộng x

26 Dương Thị Thu 12/1/1974 x Kinh Làm ruộng x

27 Đặng Anh Thịnh 4/10/1996 x Kinh Công nhân x

28 Đồng Thị Thu Giang 28/11/2000 x Kinh Công nhân x

29 9 Đặng Văn Thiệu 17/3/1965 x Kinh Làm ruộng x

30 Trương Thị Lan 20/10/1965 x Kinh Làm ruộng x

31 Đặng Văn Tiếp 1/7/1990 x Kinh Công nhân x

32 Nguyễn Thị Liên 22/8/1993 x Kinh Công nhân x

33 Đăng Quốc Tuấn 30/11/1992 x Kinh Công nhân x

34 Dương Thị Đào 30/11/1992 x Kinh Công nhân x

35 10 Đặng Thị Khái 7/5/1957 x Kinh Làm ruộng x

36 Đồng Văn Viên 27/11/1950 x Kinh Hưu trí x

37 Đồng Trường Khanh 2/7/1982 x Kinh Công nhân x

38 Đỗ Thị Xuân 1/1/1986 x Kinh Công nhân x

39 11 Đặng Văn Cảnh 13/11/1957 x Kinh Làm ruộng x

40 Đồng Thị Chứng 1/1/1959 x Kinh Làm ruộng x

41 Đặng Văn Hưng 12/5/1989 x Kinh Công nhân x

42 12 Đồng Thị Bẩy 10/8/1950 x Kinh Làm ruộng x

43 Vũ Đình Tuân 6/9/1983 x Kinh Công nhân x



44 Lê Thị Thức 25/12/1986 x Kinh Công nhân x

45 Vũ Thị Khánh Huyền 27/3/2007 x Kinh Sinh viên x

46 13 Vũ Văn Tuấn 19/8/1990 x Kinh Công nhân x

47 Nguyễn Thị Chinh 11/3/1991 x Kinh Công nhân x

48 14 Vũ Văn Bẩy 4/5/1981 x Kinh Làm ruộng x

49 Ngô Thị Thủy 17/12/1981 x Kinh Làm ruộng x

50 15 Dương Thị Thảo 27/5/1961 x kinh Làm ruộng x

51 Đồng Văn Nam 22/10/1990 x Kinh Công nhân x

52 Trịnh Thị Hương 18/01/1991 x Kinh Công nhân x

53 16 Đồng Văn Vững 24/10/1981 x Kinh Làm ruộng x

54 Dương Thị Thủy 5/1/2003 x Kinh Làm ruộng x

55 Đồng Đức Dương 3/3/200 x Kinh Làm ruộng x

56 Đồng Văn Vương 03/3/2007 x Kinh Công nhân x

57 17 Đồng Đức Dinh 1951 x Kinh Công nhân x

58 Đồng Thị Nhất 1957 x Kinh Làm ruộng x

59 Đồng Đức Mạnh 1991 x Kinh Công nhân x

60 18 Dương Thị Thi 1943 x Kinh Làm ruộng x

61 Đồng Văn Dũng 1979 x Kinh LĐ tự do x

62 Đồng Văn Tuân 1981 x Kinh LĐ tự do x

63 Đồng Văn Tuấn 1983 x Kinh Làm ruộng x

64 Vũ Thị Hương 1985 x Kinh Làm ruộng x

65 19 Đồng Văn Nghi 1976 x Kinh Làm ruộng x

66 Đồng Thanh Huyên 1981 x Kinh Làm ruộng x

67 Đồng Minh Hiếu 2001 x Kinh Làm ruộng x

68 Nguyễn Bảo Chinh 2001 x Kinh Công nhân x



69 20 Vũ Văn Thuận 1962 x Kinh Làm ruộng x

70 Đỗ Thị Hảo 1965 x Kinh Làm ruộng x

71 Vũ Quốc Bình 1988 x Kinh LĐ tự do x

72 Vũ Xuân Tình 1993 x Kinh Công nhân x

73 21 Dương Đình Thơ 1976 x Kinh Công nhân x

74 Nguyễn Thị Nguyên 1981 x Kinh Công nhân x

75 Dương Đức Hải 2003 x Kinh Sinh viên x

76 22 Nguyễn Thị Sơn 1964 x Kinh Làm ruộng x

77 Đặng Văn Quyết 1988 x Kinh Làm ruộng x

78 Lê Thị Thu Thảo 1991 x Kinh Làm ruộng x

79 Đặng Văn Nghị 1990 x Kinh LĐ tự do x

80 23 Dương Văn Đoàn 1960 x Kinh Làm ruộng x

81 Đỗ Thị Phương 1961 x Kinh Làm ruộng x

82 Chu Thị Thu 1996 x Kinh Công nhân x

83 Đồng Thị Tuyết 1940 x Kinh Làm ruộng x

84 24 Đặng Thị Tuất 1957 x Kinh Làm ruộng x

85 Đồng Văn Hải 1985 x Kinh Công nhân x

86 Nguyễn Thị Hợp 1986 x Kinh Công nhân x

87 Đồng Văn Huân 1987 x Kinh LĐ tự do x

88 Nguyễn Thị Phượng 1990 x Kinh LĐ tự do x

89 25 Nguyễn Văn Được 1957 x Kinh Làm ruộng x

90 Dương Thị Sáng 1958 x Kinh Làm ruộng x

91 Nguyễn Văn Hùng 1988 x Kinh Công nhân x

92 26 Đồng Văn Sắc 1979 x Kinh Công nhân x

93 Dương Thị Kim Dung 1984 x Kinh Công nhân x



94 27 Đồng Thị Nước 1939 x Kinh Làm ruộng x

95 Dương Văn Bàn 1964 x Kinh Làm ruộng x

96 Đỗ Thị Huế 1976 x Kinh Làm ruộng x

97 Dương Hồng Vinh 2003 x Kinh Công nhân x

98 Dương Văn Đông 1982 x Kinh LĐ tự do x

99 Dương Thị Hồng Lính 1985 x Kinh LĐ tự do x

100 28 Nguyễn Thị Kỳ 1948 x Kinh Làm ruộng x

101 Đồng Văn Khôi 1977 x Kinh Công nhân x

102 Vũ Thị Khánh 1980 x Kinh Công nhân x

103 Đồng Quang Minh 2004 x Kinh Công nhân x

104 Đồng Thanh Tâm 2005 x Kinh Sinh viên x

105 29 Nguyễn Văn Hòa 1977 x Kinh Làm ruộng x

106 Nguyễn Thị Luyến 1982 x Kinh Công nhân x

107 Nguyễn Thị Quỳnh 1999 x Kinh Công nhân x

108 30 Dương Văn Tiến 1957 x Kinh Làm ruộng x

109 Đồng Thị Tạ 1960 x Kinh Làm ruộng x

110 Dương Văn Dũng 1982 x Kinh Công nhân x

111 Vũ Thị Ngọc 1985 x Kinh Công nhân x

112 Dương Thị Chinh 2006 x Kinh Công nhân x

113 31 Dương Đình Thái 1992 x Kinh LĐ tự do x

114 Dương Đình Thịnh 1995 x Kinh Công nhân x

115 32 Đồng Thị Ánh 1939 x Kinh Làm ruộng x

116 Dương Văn Bảo 1966 x Kinh Làm ruộng x

117 Dương Văn Tấn 1984 x Kinh Làm ruộng x

118 Nguyễn Thị Phú 1988 x Kinh Công nhân x



119 33 Vũ Thị Dịp 1952 x Kinh Làm ruộng x

120 Dương Văn Trường 1972 x Kinh Làm ruộng x

121 Lý Thị Thanh 1973 x Sán Dìu Công nhân x

122 Dương Văn Thìn 1988 x Kinh Công nhân x

123 Dương Văn Hưng 1996 x Kinh Công nhân x

124 Nguyễn Thị Chinh 1996 x Kinh Công nhân x

125 34 Lê Thị Thành 1976 x Kinh Công nhân x

126 Dương Đức Cường 2004 x Kinh Công nhân x

127 35 Đồng Văn Kiển 1946 x Kinh Làm ruộng x

128 Dương Thị Chuộng 1952 x Kinh Làm ruộng x

129 Đồng Văn Tuân 1985 x Kinh Làm ruộng x

130 Trần Thị Huế 1993 x Kinh Công nhân x

131 36 Đồng Văn Tuấn 1981 x Kinh Công nhân x

132 Nguyễn Thị Thu Hà 1983 x Kinh Công nhân x

133 37 Đồng Văn Hòa 1987 x Kinh Công nhân x

134 Dương Thị Kim Loan 1993 x Kinh Công nhân x

135 38 Đồng Ngọc Cát 1958 x Kinh Làm ruộng x

136 Nguyễn Thị Sông 1959 x Kinh Làm ruộng x

137 Đồng Văn Quang 1995 x Kinh LĐ tự do x

138 Đồng Văn Tuyên 1989 x Kinh LĐ tự do x

139 Đồng Đức Anh Tuấn 1993 x Kinh Công nhân x

140 Lê Thị Thu Thủy 1992 x Kinh Công nhân x

141 39 Dương Văn Hưng 1983 x Kinh Công nhân x

142 Đặng Thị Nga 1985 x Kinh Công nhân x

143 Dương Mạnh Hiếu 2006 x Kinh Sinh viên x



144 40 Đồng Thị Là 1948 x Kinh Làm ruộng x

145 Đồng Văn Lược 1965 x Kinh Công nhân x

146 Dương Thị Huệ 1966 x Kinh Làm ruộng x

147 Đồng Đức Dương 1993 x Kinh Công nhân x

148 Nguyễn Thị Quỳnh 1994 x Sán Dìu Công nhân x

149 Đồng Đức Duy 1996 x Kinh Công nhân x

150 41 Dương Văn Cam 1986 x Kinh Công nhân x

151 Lương Thị Trang 1989 x Tày giáo viên x

152 42 Dương Thị Phán 1964 x Kinh Làm ruộng x

153 Trần Văn Dương 1968 x Kinh Làm ruộng x

154 Trần Văn Quân 1994 x Kinh Công nhân x

155 Nguyễn Thị Ánh 1997 x Kinh Công nhân x

156 43 Dương Thị Toàn 1968 x Kinh Làm ruộng x

157 44 Đặng Thị Mai 1966 x Dao Làm ruộng x

158 Dương Đình Mạnh 1991 x Dao Công nhân x

159 Nguyễn Thị Thu Hiền 1988 x Dao Công nhân x

160 45 Dương Thị Chung 1958 x Kinh Làm ruộng x

161 Nguyễn Thế Hùng 1997 x Kinh Công nhân x

162 46 Dương Văn Thuận 1964 x Kinh Làm ruộng x

163 Phạm Thị Huyền 1971 x Kinh Làm ruộng x

164 Dương Văn Thắng 1996 x Kinh Công nhân x

165 Dương Ngọc Ánh 1996 x Kinh Công nhân x

166 Đỗ Thị An 1932 x Kinh Làm ruộng x

167 47 Dương Văn Quân 1975 x Kinh Làm ruộng x

168 Đồng Thị Hải 1976 x Kinh Công nhân x



169 Dương Văn Hùng 1996 x Kinh Công nhân x

170 Đào Thị Quyên 2000 x Kinh Công nhân x

171 48 Dương Thị Viên 1981 x Sán Dìu Công nhân x

172 Dương Văn Nam 2000 x Kinh Công nhân x

173 49 Dương Văn Pha 1963 x kinh Làm Ruộng x

174 Hoàng Thị Xuân 1966 x kinh Làm Ruộng x

175 Dương Ngọc Hiếu 1991 x kinh Công Nhân x

176 Trương Minh Phượng 1996 x kinh Công Nhân x

177 50 Nguyễn Văn Thanh 1970 x kinh Làm Ruộng x

178 Nguyễn Thị Hồng 1974 x kinh Làm Ruộng x

179 51 Đồng Thị Nga 1959 x kinh Làm Ruộng x

180 Nguyễn Văn Quân 1963 x kinh Làm Ruộng x

181 Nguyễn Văn Nam 1990 x kinh Công Nhân x

182 Lê Thị Phương 1996 x kinh Công Nhân x

183 52 Nguyễn Thị Nguyệt 1959 x kinh Hưu trí x

184 Bùi Thanh Tuấn 1985 x kinh Công Nhân x

185 Trần Thị Thanh Hoa 1988 x kinh Công Nhân x

186 53 Bùi Ngọc Tú 1988 x kinh Công Nhân x

187 Trần Thị Vui 1988 x kinh Công Nhân x

188 54 Dương Đình Kiên 1943 x kinh Làm Ruộng x

189 Hoàng Thị Chuyện 1947 x kinh Làm Ruộng x

190 Dương Văn Sơn 1978 x kinh Công Nhân x

191 55 Vũ Thị Thêm 1943 x kinh Làm Ruộng x

192 Đoàn Ngọc Tân 1960 x kinh Làm Ruộng x

193 Đoàn Văn Luân 1990 x kinh Công Nhân x



194 56 Dương Văn Tuấn 1969 x kinh Làm Ruộng x

195 Nguyễn Thị Bẩy 1969 x kinh Làm Ruộng x

196 Dương Văn Toàn 1991 x kinh Công Nhân x

197 Vi Thị Hân 1996 x kinh Công Nhân x

198 57 Nguyễn Văn Nghĩa 1971 x kinh Làm Ruộng x

199 Đồng Thị Nở 1975 x kinh Công Nhân x

200 Nguyễn Gia Thiều 2003 x kinh Công Nhân x

201 58 Nguyễn Văn Mười 1978 x kinh Làm Ruộng x

202 Phạm Thị Lương 1979 x kinh Làm Ruộng x

203 Nguyễn Viết Xuân 1989 x kinh Công Nhân x

204 Nguyễn Văn Thịnh 2001 x kinh Công Nhân x

205 59 Nguyễn Văn Thọ 1976 x kinh Làm Ruộng x

206 Chu Thị Hòa 1983 x kinh Công Nhân x

207 Nguyễn Thị Quỳnh 2004 x kinh Công Nhân x

208 Nguyễn Quỳnh Trang 2006 x kinh Sinh Viên x

209 60 Nguyễn trọng Tuệ 1973 x kinh Làm Ruộng x

210 Nông Thị Ngọc 1973 x Tày Công Nhân x

211 Nguyễn Thanh mai 2004 x kinh Sinh Viên x

212 61 Nguyễn Minh Tâm 1958 x kinh Hưu trí x

213 Vũ Thị Thảo 1959 x kinh Làm Ruộng x

214 Nguyễn Lam 1984 x kinh Công Nhân x

215 Nguyễn Thị Nhung 1986 x kinh Công Nhân x

216 62 Nguyễn Văn Cầu 1984 x kinh Công Nhân x

217 Lương Thị Hồng 1989 x Tày Công Nhân x

218 63 Bùi Văn Sâm 1968 x kinh Làm Ruộng x



219 Dương Thị Đinh 1970 x kinh Làm Ruộng x

220 64 Dương Duy Hoan 1959 x kinh Làm Ruộng x

221 Vũ Thị Bắc 1960 x kinh Làm Ruộng x

222 Dương Duy Thúy 1982 x kinh Công Nhân x

223 Nguyễn Thị Thắng 1986 x kinh Công Nhân x

224 65 Đồng Văn Lợi 1985 x kinh Công Nhân x

225 Dương Thị Ngân 1986 x kinh Công Nhân x

226 66 Đồng Thị Hiền 1979 x kinh Công Nhân x

227 Dương Văn Ngân 1975 x kinh Làm Ruộng x

228 Dương Văn Quyết 2002 x kinh Công Nhân x

229 67 Đặng Thị Lượt 1940 x kinh Làm Ruộng x

230 Dương Văn Quấn 1968 x kinh Làm Ruộng x

231 68 Vũ Thị Oanh 1973 x kinh Làm Ruộng x

232 Dương Văn Nam 2006 x kinh Công Nhân x

233 69 Phan Thị Xuân 1956 x kinh Làm Ruộng x

234 Lê Đức Lợi 1985 x kinh Làm Ruộng x

235 Nguyễn Thị Thu 1985 x kinh Công Nhân x

236 Lê Đức Ngân 1988 x kinh Công Nhân x

237 70 Lê Sóng Biển 1962 x kinh Làm Ruộng x

238 Vũ Thị Minh 1963 x kinh Làm Ruộng x

239 71 Lê Thị Thành 1953 x kinh Làm Ruộng x

240 Đồng Văn Vè 1975 x kinh Lao động tự do x

241 72 Lê Văn Lân 1974 x kinh Làm Ruộng x

242 Đồng Thị Hằng 1976 x kinh Làm Ruộng x

243 Lê Quang Hưng 1996 x kinh Công Nhân x



244 Lê Phương Anh 2005 x kinh Sinh Viên x

245 Đặng Thúy Giang 1995 x kinh Công Nhân x

246 73 Đồng Xuân Khê 1968 x kinh Làm Ruộng x

247 Lê Thị Thảo 1968 x kinh Làm Ruộng x

248 Đồng Đức Hợp 1996 x kinh Công Nhân x

249 Phú Thị Thu Hiền 1998 x kinh Công Nhân x

250 74 Dương Thái Tôn 1959 x kinh Làm Ruộng x

251 Nguyễn Thị Phương 1961 x kinh Làm Ruộng x

252 Dương Văn Hưng 1986 x kinh Công Nhân x

253 Đồng Thị Trang 1991 x kinh Công Nhân x

254 75 Trần Thị Loan 1963 x kinh Làm Ruộng x

255 Vũ Văn Hợp 1984 x kinh Lao động tự do x

256 Đặng Thị Hoàn 1990 x kinh Công Nhân x

257 76 Vũ Thị Liên 1982 x kinh Công Nhân x

258 Vũ Thái Hà 2002 x kinh Công Nhân x

259 77 Vũ Văn Ngọc 1973 x kinh Lao động tự do x

260 Nguyễn Thị Thiện 1984 x kinh Công Nhân x

261 78 Dương Quốc Văn 1984 x Kinh Làm ruộng x

262 Đào Thị Hữu 1989 x Kinh Làm ruộng x

263 79 Đồng Viết Thắng 1952 x Kinh Làm ruộng x

264 Vũ Thị Tịnh 1954 x Kinh Làm ruộng x

265 Đồng Quang Tuyến 1975 x Kinh Làm ruộng x

266 Nguyễn Thị Huế 1984 x Kinh Công nhân x

267 Đồng Thị Tám 1956 x Kinh Làm ruộng x

268 Đồng Quang Ngọ 1990 x Kinh Công nhân x



269 80 Đồng Văn Minh 1967 x Kinh Làm ruộng x

270 Đặng Thị Tam 1966 x Kinh Làm ruộng x

271 Đồng Đức Tài 2001 x Kinh Công nhân x

272 81 Đồng Văn Vang 1965 x Kinh Làm ruộng x

273 Đồng Thị Lành 1964 x Kinh Làm ruộng x

274 Đồng Văn Vinh 1997 x Kinh Công nhân x

275 82 Đồng Văn Công 1970 x Kinh Làm ruộng x

276 Hà Như Hoa 1974 x Kinh Công nhân x

277 Đồng Duy Hiền 2000 x Kinh Công nhân x

278 83 Vũ Văn Hạ 1973 x Kinh Làm ruộng x

279 Vũ Thị Xuân 1981 x Kinh Công nhân x

280 Vũ Hồng Sơn 2000 x Kinh Công nhân x

281 Vũ Tuấn Anh 2002 x Kinh LĐ tự do x

282 84 Nguyễn Đào Vi 1978 x Kinh Công nhân x

283 Lê Thị Chinh 1978 x Kinh Làm ruộng x

284 Nguyễn Văn Huy 2000 x Kinh Công Nhân x

285 Đỗ Thị Hường 2000 x Kinh Công Nhân x

286 85 Dương Đình Thăng 1940 x Kinh Làm ruộng x

287 Đồng Thị Hà 1940 x Kinh Làm ruộng x

288 86 Dương Đình Phúc 1970 x Kinh Làm ruộng x

289 Nguyễn Thị Hoàn 1973 x Kinh Làm ruộng x

290 Dương Đình Thọ 1994 x Kinh Lao động tự do x

291 Dương Đình Đại 2001 x Kinh Lao động tự do x

292 Vũ Thị Vân Anh 2002 x Kinh Công Nhân x

293 87 Dương Đình Cường 1982 x Kinh Lao động tự do x



294 Dương Thị Ngọc Oanh 1982 x Kinh Lao động tự do x

295 88 Bùi Thị Thúy 1983 x Kinh Công Nhân x

296 Phạm Bảo Thái 1983 x Kinh Công Nhân x

297 89 Trương Văn Mạnh 1968 x Kinh Làm ruộng x

298 Đồng Thị Ký 1973 x Kinh Công Nhân x

299 Trương Quốc Hưng 2001 x Kinh Công Nhân x

300 Nguyễn Thị Loan 1999 x Kinh Công Nhân x

301 90 Trương Văn Vừng 10/2/1974 x Kinh Làm ruộng x

302 Đặng Thị Cát 10/12/1979 x Kinh Làm ruộng x

303 Trương Thị Mai 21/1/2005 x Kinh Công nhân x

304 91 Dương Thị Tâm 28/8/2960 x Kinh Làm ruộng x

305 Trương Văn Tuyên 26/11/1986 x Kinh Công nhân x

306 Trương Văn Dũng 15/5/1991 x Kinh Công nhân x

307 92 Phạm Hùng Vỹ 25/5/1975 x Kinh Công nhân x

308 Trương Thị Bến 16/1/1976 x Kinh Công nhân x

309 Phạm T Bến 16/01/1976 x Kinh Công nhân x

310 Phạm Song Thái 16/04/2001 x Kinh Sinh viên x

311 93 Nguyễn Hữu Cường 15/10/1983 x Kinh LĐ tự do x

312 Trương Thị Thùy Dung 14/08/1984 x Kinh Công nhân x

313 94 Dương Thị Hằng 12/11/1984 x Kinh Làm ruộng x

314 95 Đặng Văn Vinh 2/11/1983 x Sán Dìu Công nhân x

315 Lươn T Hồng 2/11/1982 x Kinh Công nhân x

316 96 Dương Thị Nụ 1/10/1965 x Kinh Làm ruộng x

317 Nguyễn Văn Phú 1/6/1963 x Kinh Làm ruộng x

318 Nguyễn Văn Minh 27/03/1986 x Kinh Công nhân x



319 Lưu Thị Hải 8/11/1985 x Kinh Công nhân x

320 Nguyễn Văn Thường 6/5/1993 x Kinh Công nhân x

321 Vi Thị Diễm Lệ 16/6/1993 x Kinh Công nhân x

322 97 Vũ Thị Dương 14/9/1973 x Kinh Làm ruộng x

323 Dương Văn Tùng 20/10/1994 x Kinh LĐ tự do x

324 Đặng Thị Dung 10/4/1999 x Kinh Công nhân x

325 98 Dương Văn Sang 4/3/1966 x Kinh Làm ruộng x

326 Nguyễn Thị Liệu 5/8/1969 x Kinh Làm ruộng x

327 Dương Đình Huy 27/4/1992 x Kinh Công nhân x

328 Đồng Thị Phượng 14/08/1993 x Kinh Làm ruộng x

329 99 Dương Văn Tài 15/7/1968 x Kinh Làm ruộng x

330 Đỗ Thị Phụng 27/12/1977 x Kinh Làm ruộng x

331 Dương Qúy Tùng 7/12/1997 x Kinh Công nhân x

332 Dương Thị Hoài 15/5/1999 x Kinh Công nhân x

333 100 Dương Thị Thông 12/7/1963 x Kinh Làm ruộng x

334 Nguyễn Đức Ngọc 21/11/1999 x Kinh Công nhân x

335 101 Đặng Văn Đăng 23/9/1978 x Kinh Làm ruộng x

336 Đỗ Thị Sang 6/6/1983 x Kinh Công nhân x

337 Đặng Thanh Phương 2/9/2003 x Kinh Công nhân x

338 102 Đồng Thị Lan 13/10/1966 x Kinh Làm ruộng x

339 Nguyễn Văn Hòa 3/3/1987 x Kinh Làm ruộng x

340 Ngô Thị Huệ 27/7/1993 x Kinh Công nhân x

341 103 Vũ Văn Thắng 20/8/1964 x Kinh Làm ruộng x

342 Dương Thị Huệ 12/2/1966 x Kinh Công nhân x

343 Vũ Văn Linh 3-Mar x Kinh Công nhân x



344 104 Đào Thị Năm 6/1/1965 x Kinh Làm ruộng x

345 Dương Minh Khương 10/20/1985 x Kinh Công nhân x

346 105 Dương Minh Ba 5/19/1989 x Kinh Lao động tự do x

347 Nguyễn Thị Nga 6/2/1993 x Kinh Công nhân x

348 106 Dương Văn Giao 8/24/1960 x Kinh Làm ruộng x

349 Trương Thị Bấm 10/20/1965 x Kinh Làm ruộng x

350 Dương Văn Hải 9/12/1995 x Kinh Công nhân x

351 Hoàng Thị Phương 12/12/1994 x Kinh Công nhân x

352 107 Dương Văn Len 6/1/1964 x Kinh Làm ruộng x

353 Đỗ Thị Chín 12/15/1964 x Kinh Làm ruộng x

354 108 Dương Văn Mậu 2/3/1982 x Kinh Công nhân x

355 Lê Thị Minh Hạnh 6/16/1983 x Kinh Công nhân x

356 109 Dương Đình Hợi 6/21/1983 x Kinh Công nhân x

357 Vũ Thị Nguyệt 26//1984 x Kinh Công nhân x

358 110 Dương Văn Hồng 6/15/1995 x Kinh Làm ruộng x

359 Vũ Thị Năm 9/28/1989 x Kinh Công nhân x

360 111 Dương Đức Tính 3/27/1953 x Kinh Làm ruộng x

361 Đồng Thị Quyền 4/28/1956 x Kinh Làm ruộng x

362 Dương Thị Mười 2/6/192 x Kinh Làm ruộng x

363 Dương Đình Sáu 8/19/1991 x Kinh Công nhân x

364 Trần Thị Thanh Huyền 5/10/1995 x Kinh Công nhân x

365 112 Dương Đình Cậy 9/13/1989 x Kinh Công nhân x

366 Lê Thị Thu Hà 10/1/1997 x Kinh Công nhân x

367



Cử tri
Hộ gia 

đình
Thường trú Tạm trú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 1 Dương Thị Quế 1934 x Kinh Làm ruộng x

2 Đồng Quang Trung 1960 x Kinh Làm ruộng x

3 Đồng Thị Hợp 1961 x Kinh Làm ruộng x

4 Đồng Quang Huy 1990 x Kinh Công nhân x

5 Lê Thu Hương 1992 x Kinh viên chức x

6 2 Đồng Văn Bi 1961 x Kinh Làm ruộng x

7 Đồng Thị Hảo 1964 x Kinh Làm ruộng x

8 Đồng Thị Hằng 1992 x Kinh Làm ruộng x

9 3 Đồng Quang Oanh 1942 x Kinh Làm ruộng x

10 Đồng Văn Vui 1981 x Kinh Công nhân x

11 4 Đồng Văn Thư 1964 x Kinh Làm ruộng x

12 Đồng Thị Cam 1964 x Kinh Làm ruộng x

13 Đồng Văn Thao 1988 x Kinh Công nhân x

14 Đồng Thanh Duyên 1989 x Kinh Công chức x

15 Đồng Văn Long 1992 x Kinh Làm ruộng x

16 Đồng Thị Ngân 1995 x Kinh Làm ruộng x

17 5 Đồng Văn Tài 1943 x Kinh Làm ruộng x

18 Vũ Thị Quỳnh 1949 x Kinh Làm ruộng x

19 Đồng Văn Nguyên 1977 x Kinh Làm ruộng x

20 Đào Thị Thanh 1985 x Kinh Làm ruộng x

21 Đồng Quang Thái 2004 x Kinh Sinh viên x

22 6 Dương Thị Chấp 1948 x Kinh Làm ruộng x

23 Đồng Thị Đinh 1973 x Kinh Làm ruộng x

24 Đồng Văn Tâm 1978 x Kinh Làm ruộng x

Nơi cư trú

Ghi chú
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25 Dương Thị Lý 1979 x Kinh Công nhân x

26 Đồng Văn Minh 2001 x Kinh Công nhân x

27 7 Đồng Quang Quý 1984 x Kinh Công nhân x

28 Nguyễn Thị Ngân 1989 x Kinh Công nhân x

29 8 Đồng Văn Dũng 1962 x Kinh Hưu trí x

30 Lê Bạch Yến 1963 x Kinh Hưu trí x

31 Đồng Đức Đạt 1993 x Kinh Công nhân x

32 Trịnh Hoài Giang 1993 x Kinh Công nhân x

33 9 Đồng Minh Dự 1953 x Kinh Làm ruộng x

34 Trương Thị Bệu 1954 x Kinh Làm ruộng x

35 Đồng Văn Tốt 1989 x Kinh Làm ruộng x

36 Dương Thị Kiều Trang 1991 x Kinh Công nhân x

37 10 Đồng Quang Triệu 1982 x Kinh Làm ruộng x

38 Dương Thị Nguyên 1989 x Kinh Công nhân x

39 11 Đồng Văn Thiệu 1980 x Kinh Làm ruộng x

40 Ngô Thị Nhẫn 1990 x Kinh Làm ruộng x

41 12 Đồng Văn Đại 1973 x Kinh Làm ruộng x

42 Nguyễn Thị Phượng 1976 x Kinh Công nhân x

43 Đồng Nguyên Cương 1997 x Kinh Công nhân x

44 Đồng Trọng Khương 2001 x Kinh Công nhân x

45 13 Đồng Quang Liệu 1978 x Kinh Làm ruộng x

46 Dương Thị Hán 1985 x Kinh Làm ruộng x

47 Đồng Văn Hiếu 2006 x Kinh Sinh viên x

48 14 Đồng Văn Độ 1975 x Kinh Làm ruộng x

49 Đồng Thị Tâm 1980 x Kinh Công nhân x

50 Đồng Thị Ánh 2003 x Kinh Sinh viên x

51 15 Đồng Viết Binh 1950 x Kinh Hưu trí x

52 Đỗ Thị Thành 1957 x Kinh Làm ruộng x

53 Đồng Viết Hoà 1988 x Kinh Làm ruộng x

54 Đỗ Quỳnh Nga 1988 x Kinh Công chức x

55 16 Đồng Văn Ngọc 1979 x Kinh Kinh doanh x



56 Nguyễn Hoài Thu 1980 x Kinh Công nhân x

57 17 Nguyễn Thị Tuất 1970 x Kinh Làm ruộng x

58 18 Đồng Thị Lành 1986 x Kinh Công nhân x

59 Đặng Thành Đô 1983 x Kinh Công nhân x

60 19 Đồng Thị Mát 1983 x Kinh Làm ruộng x

61 Ngô Văn Thọ 1961 x Kinh Làm ruộng x

62 20 Đồng Văn Trường 1965 x Kinh Làm ruộng x

63 Đỗ Thị Tạo 1966 x Kinh Làm ruộng x

64 Đồng Minh Hải 1987 x Kinh Làm ruộng x

65 Lưu Thị Liễu 1986 x Kinh Làm ruộng x

66 Đồng Minh Hậu 1992 x Kinh Công nhân x

67 Đồng Thuý Lập 1998 x Kinh Giáo viên x

68 21 Đồng Văn Huệ 1973 x Kinh Làm ruộng x

69 Đồng Thị Nga 1974 x Kinh Làm ruộng x

70 Đồng Văn Hùng 1997 x Kinh Làm ruộng x

71 Vũ Thanh Huệ 2000 x Kinh Làm ruộng x

72 Đồng Văn Mạnh 2002 x Kinh Làm ruộng x

73 22 Đồng Đức Oánh 1946 x Kinh Làm ruộng x

74 Đồng Thị Hảo 1947 x Kinh Làm ruộng x

75 Đồng Văn Tý 1985 x Kinh Làm ruộng x

76 Nguyễn Thị Dịu 1995 x Kinh Công nhân x

77 23 Đồng Viết Thành 1963 x Kinh Làm ruộng x

78 Nguyễn Thị Huệ 1967 x Kinh Làm ruộng x

79 Đồng Văn Hưng 1985 x Kinh Công nhân x

80 Đỗ Thị Khuyên 1988 x Tày Công nhân x

81 24 Đồng Văn Công 1968 x Kinh Làm ruộng x

82 Đồng Thị Mai 1969 x Kinh Làm ruộng x

83 Đồng Văn Bằng 1992 x Kinh Công nhân x

84 Hoàng Minh Hiền 1993 x Kinh Công nhân x

85 Đồng Văn Cấp 1997 x Kinh Công nhân x

86 Đỗ Thị Xiêm 2002 x Kinh Công nhân x



87 25 Đồng Văn Đoàn 1974 x Kinh Làm ruộng x

88 Đặng Thị Phúc 1976 x Kinh Công nhân x

89 Đồng Văn Trường 2002 x Kinh Công nhân x

90 26 Ngô Quang Bính 1956 x Kinh Làm ruộng x

91 Đồng Thị Lê 1957 x Kinh Làm ruộng x

92 Ngô Hữu Hải 1987 x Kinh Công nhân x

93 Nguyễn Thị Nhung 1991 x Kinh Công nhân x

94 27 Ngô Quang Thìn 1979 x Kinh Làm ruộng x

95 Nguyễn Thị Nga 1980 x Kinh Làm ruộng x

96 Ngô Quang Nam 2006 x Kinh Sinh viên x

97 28 Vũ Hữu Tình 1956 x Kinh Hưu trí x

98 Dương Thị Lai 1958 x Kinh Làm ruộng x

99 Vũ Thanh Tân 1981 x Kinh Công nhân x

100 Phạm Thị Chanh 1987 x Kinh Công nhân x

101 29 Vũ Văn Tùng 1977 x Kinh Làm ruộng x

102 Trần Thị Thảo 1982 x Kinh Công nhân x

103 Vũ Thị Hữu Thuỳ 2006 x Kinh Công nhân x

104 30 Phan Minh Quang 1980 x Kinh Công nhân x

105 Nguyễn Thị Nhung 1987 x Kinh Công nhân x

106 31 Phan Văn Quảng 1950 x Kinh Hưu trí x

107 Vũ Thị Lộc 1953 x Kinh Hưu trí x

108 Phan Văn Pha 1988 x Kinh Công nhân x

109 32 Vũ Văn Phú 1947 x Kinh Hưu trí x

110 Trần Thị Hành 1955 x Kinh Làm ruộng x

111 Vũ Trần Hiếu 1985 x Kinh Công nhân x

112 Dương Thị hà 1987 x Kinh Công nhân x

113 33 Vũ Trần Quý 1982 x Kinh Công nhân x

114 34 Vũ Văn Việt 1957 x Kinh Làm ruộng x

115 Hoàng Thị Thái 1959 x Kinh Làm ruộng x

116 Vũ Văn Tiến 1993 x Kinh Công nhân x

117 Dương Thị Ánh 1997 x Kinh Công nhân x



118 35 Vũ Văn Thành 1974 x Kinh Làm ruộng x

119 Trương Thị Ngân 1979 x Kinh Làm ruộng x

120 Đồng Thị Nhà 1933 x Kinh Làm ruộng x

121 Vũ Quốc Vinh 1999 x Kinh Làm ruộng x

122 Nguyễn Thị Cúc 2000 x Kinh Công nhân x

123 36 Đồng Thanh Hải 1974 x Kinh Công chức x

124 Nguyễn Thị Vân 1976 x Kinh Công nhân x

125 Đồng Thành Hưng 2000 x Kinh Công nhân x

126 Đồng Thu Thuỷ 2006 x Kinh Sinh viên x

127 Hứa Thị Hà 2001 x Tày Công nhân x

128 37 Đồng Ngọc Sang 1980 x Kinh Làm ruộng x

129 Hà Thị Dung 1984 x Kinh Công nhân x

130 Đồng Thị Như Quỳnh 16/02/2007 x Kinh Học sinh x

131 38 Đồng Văn Mậu 1978 x Kinh Công nhân x

132 Nguyễn Thị Hương 1983 x Kinh Công nhân x

133 39 Đồng Quang Dư 1973 x Kinh Làm ruộng x

134 Dương Thị Hồng Chín 1950 x Kinh Làm ruộng x

135 Ngô Thị Dinh 1979 x Kinh Công nhân x

136 Đồng Thị Hương Mến 2002 x Kinh Công nhân x

137 Đồng Thị Việt Chinh 2004 x Kinh Công nhân x

138 40 Đồng Quang Sáu 1985 x Kinh Công nhân x

139 Trần Lan Hương 1990 x Kinh Công chức x

140 41 Đồng Văn Anh 1963 x Kinh Làm ruộng x

141 Vũ Thị Liên 1965 x Kinh Làm ruộng x

142 Đồng Hồng Ngọc 1999 x Kinh Công nhân x

143 Đồng Thị Tuyết 2003 x Kinh Công nhân x

144 42 Đồng Văn Quân 1974 x Kinh Làm ruộng x

145 Đồng Thị Trình 1978 x Kinh Làm ruộng x

146 Đồng Văn Kiều 1997 x Kinh Làm ruộng x

147 43 Vũ Trọng Kiểm 1953 x Kinh Hưu trí x

148 Dương Thị Thiệu 1954 x Kinh Làm ruộng x



149 Đồng Thị Phường 1931 x Kinh Làm ruộng x

150 44 Vũ Minh Lược 1961 x Kinh Làm ruộng x

151 Đồng Thị Liên 1964 x Kinh Làm ruộng x

152 Vũ Văn Quang 1989 x Kinh Công nhân x

153 Nguyễn Thị Cẩm Vân 1990 x Kinh Công nhân x

154 45 Đồng Văn Ngân 1974 x Kinh Làm ruộng x

155 Vũ Mai Xuyên 1985 x Kinh Công nhân x

156 Đồng Thanh Hà 2003 x Kinh Công nhân x

157 46 Đồng Thị Loan 1957 x Kinh Làm ruộng x

158 Đồng Văn Hoà 1987 x Kinh Công nhân x

159 Vi Thị Tuyết 1992 x Tày Công nhân x

160 47 Đồng Văn Ngân 1983 x Kinh Làm ruộng x

161 Đỗ Thị Đảm 1985 x Kinh Công nhân x

162 48 Đồng Quang Huấn 1969 x Kinh Làm ruộng x

163 Đồng Thị Nhung 1969 x Kinh Làm ruộng x

164 Đồng Văn Tuyên 1991 x Kinh Công nhân x

165 Đồng Văn Tuyến 1995 x Kinh Công nhân x

166 49 Đồng Văn Chỉnh 1966 x Kinh Làm ruộng x

167 Vũ Thị Tiện 1967 x Kinh Làm ruộng x

168 Đồng Văn Vinh 1989 x Kinh Công nhân x

169 Đào Thị Hồng Hạnh 1992 x Kinh Công nhân x

170 50 Đồng Văn Tá 1985 x Kinh Công nhân x

171 Trương Thị Trang 1994 x Kinh Công nhân x

172 51 Dương Thị Da 1948 x Kinh Làm ruộng x

173 Đồng Văn Thu 1970 x Kinh Làm ruộng x

174 Nguyễn Thị Động 1982 x Kinh Công nhân x

175 Đồng Văn Bình 2003 x Kinh Sinh viên x

176 Đồng Văn Hoà 2005 x Kinh Sinh viên x

177 52 Đồng Văn Tường 1976 x Kinh Làm ruộng x

178 Dương Thị Đào 1979 x Kinh Làm ruộng x

179 Đồng Ngọc Hoàng 2000 x Kinh Công nhân x



180 Đồng Thị Huyền 2005 x Kinh Sinh viên x

181 53 Đồng Văn Tuấn 1983 x Kinh Công nhân x

182 Dương Thị Huấn 1987 x Kinh Công nhân x

183 54 Dương Văn Kể 1967 x Kinh Làm ruộng x

184 Nguyễn Thị Loan 1969 x Kinh Làm ruộng x

185 Dương Quang Trung 2002 x Kinh Sinh viên x

186 55 Vũ Thị Nguyên 1936 x Kinh Làm ruộng x

187 Đồng Thị Hằng 1961 x Kinh Làm ruộng x

188 Nguyễn Văn Đàm 1988 x Kinh Công nhân x

189 Đồng Thị Điệp 1993 x Kinh Công nhân x

190 56 Đào Thị Xuân 1951 x Kinh Làm ruộng x

191 Nguyễn Văn Hiền 1984 x Kinh Công nhân x

192 Nguyễn Thị Quyên 1995 x Kinh Công nhân x

193 57 Nguyễn Văn vệ 1982 x Kinh Làm ruộng x

194 Vũ Thanh Tâm 1990 x Kinh Công nhân x

195 58 Đào Văn thân 1955 x Kinh Làm ruộng x

196 Khương Thị Thu 1955 x Kinh Làm ruộng x

197 Đào Văn Hạnh 1987 x Kinh Công nhân x

198 Dương Thị Tuyết 1989 x Kinh Công nhân x

199 59 Dương Thị Tới 1961 x Kinh Làm ruộng x

200 Vũ Văn Minh 1986 x Kinh Công nhân x

201 Trần Thị Oanh 1986 x Kinh Công nhân x

202 60 Nguyễn Thanh Cường 1963 x Kinh Làm ruộng x

203 Dương Thị Hiền 1969 x Kinh Làm ruộng x

204 Nguyễn Duy Quân 1990 x Kinh Công nhân x

205 Đào Thị Phượng 1988 x Kinh Công nhân x

206 61 Vũ Văn Huấn 1982 x Kinh Làm ruộng x

207 Trần Thị Dung 1983 x Kinh Làm ruộng x

208 Vũ Văn Nam 2006 x Kinh Sinh viên x

209 62 Vũ Văn Mạnh 1960 x Kinh Làm ruộng x

210 Đồng Thị Sơn 1964 x Kinh Làm ruộng x



211 Vũ Văn Dũng 1989 x Kinh Công nhân x

212 Triệu Thị Thương 1993 x Kinh Công nhân x

213 63 Vũ Thị Ngân 1980 x Kinh Công nhân x

214 Diệp Văn Cường 1981 x Tày Công nhân x

215 Diệp Phương Linh 23/3/2007 x Tày Học sinh x

216 64 Đồng Anh Nam 1968 x Kinh Làm ruộng x

217 Dương Thị Toản 1969 x Kinh Làm ruộng x

218 65 Đồng Văn Phương 1968 x Kinh Làm ruộng x

219 Nguyễn Thị Lê 1970 x Kinh Công nhân x

220 Đồng Thị Hương Giang 2004 x Kinh Sinh viên x

221 66 Đồng Thị Ngoan 1967 x Kinh Làm ruộng x

222 Đồng Thị Liễu 1986 x Kinh Công nhân x

223 Đình Quốc Tú 1986 x Kinh Công nhân x

224 67 Đồng Văn Trường 1960 x Kinh Làm ruộng x

225 Nguyễn Thị Bình 1962 x Kinh Làm ruộng x

226 Đồng Tuấn Vũ 1990 x Kinh Làm ruộng x

227 Nguyễn Thị Thơm 1995 x Kinh Công nhân x

228 68 Lê Thị Đạo 1960 x Kinh Làm ruộng x

229 Đồng Thị Hoa Cúc 1997 x Kinh Công nhân x

230 69 Dương Văn Thành 1963 x Kinh Làm ruộng x

231 Đỗ Thị Thành 1963 x Kinh Làm ruộng x

232 70 Dương Thị Tín 1946 x Kinh Làm ruộng x

233 Nguyễn Văn Tuấn 1985 x Kinh Lái xe x

234 Lê Thị Hường 1985 x Kinh Công nhân x

235 71 Đồng Văn Tiến 1960 x Kinh Làm ruộng x

236 Đặng Thuý Nhuận 1962 x Kinh Làm ruộng x

237 Đồng Văn Cấp 1988 x Kinh Công nhân x

238 Đào Thị Oanh 1992 x Kinh Công nhân x

239 72 Đồng Văn Bằng 1985 x Kinh Công nhân x

240 Nguyễn Thị Hoàn 1989 x Kinh Công nhân x

241 73 Đồng Thị Sản 1973 x Kinh Công nhân x



242 Phạm Văn Tuấn 2003 x Kinh Công nhân x

243 Phạm Văn Phong 1964 x Kinh Hưu trí x

244 74 Đồng Thị Oanh 1972 x Kinh Làm ruộng x

245 Đồng Văn Dũng 1998 x Kinh Công nhân x

246 Đồng Văn Hiếu 2000 x Kinh Công nhân x

247 Trịnh Thị Huyền 2002 x Kinh Công nhân x

248 75 Đồng Thị Hạ 1977 x Kinh Làm ruộng x

249 Nguyễn Văn Công 1999 x Kinh Công nhân x

250 Đào Thị Dung 2000 x Kinh Công nhân x

251 Nguyễn Văn Thiết 1964 x Kinh Hưu trí x

252 76 Vũ Thị Huế 1987 x Kinh Công nhân x

253 Đinh Khắc Vượng 1979 x Kinh Công nhân x

254 77 Hoàng Thị Uyên 1972 x Kinh Làm ruộng x

255 78 Dương Văn Bình 1968 x Kinh Làm ruộng x

256 Đào Thị Dung 1973 x Kinh Làm ruộng x

257 Dương Quang Minh 1999 x Kinh Công nhân x

258 Dương Mạnh Quang 2006 x Kinh Công nhân x

259 Dương Thị Huyền Chang 1999 x Kinh Công nhân x

260 79 Dương Văn Đông 1983 x Kinh Công nhân x

261 80 Dương Thị Tâm 1965 x Kinh Làm ruộng x

262 Trịnh Tùng Lâm 1999 x Kinh Công nhân x

263 81 Đồng Văn Mọc 1977 x Kinh Làm ruộng x

264 Nguyễn Thị Mây 1977 x Kinh Công nhân x

265 Nguyễn Thị Thoa 1939 x Kinh Làm ruộng x

266 Đồng Văn Hồng 1999 x Kinh Công nhân x

267 Đồng Đức Hải 2000 x Kinh Công nhân x

268 82 Dương Văn Thạch 1971 x Kinh Làm ruộng x

269 Đồng Thị Thơi 1971 x Kinh Công nhân x

270 Đồng Thị Chiển 1949 x Kinh Làm ruộng x

271 Dương Thế Vinh 2005 x Kinh Công nhân x

272 83 Trương Văn Sắc 1962 x Kinh Làm ruộng x



273 Đỗ Thị Keo 1964 x Kinh Làm ruộng x

274 84 Đỗ Văn Tình 1971 x Kinh Làm ruộng x

275 Đồng Thị Hảo 1972 x Kinh Làm ruộng x

276 Đỗ Văn Hiếu 1996 x Kinh Lái xe x

277 Đỗ Thị Chang 1997 x Kinh Công nhân x

278 85 Trương Văn Ban 1963 x Kinh Làm ruộng x

279 Đồng Thị Mai 1969 x Kinh Làm ruộng x

280 Trương Minh Tuấn 1991 x Kinh Công nhân x

281 Nguyễn Thị Xuân 1992 x Kinh Công nhân x

282 86 Dương Thị Chất 1942 x Kinh Làm ruộng x

283 Trương Thị Cảnh 1967 x Kinh Làm ruộng x

284 87 Trần Quang Thắng 1991 x Kinh Làm ruộng x

285 Phùng Thị Nhung 1992 x Kinh Làm ruộng x

286 88 Trần Thị Bắc 1955 x Kinh Làm ruộng x

287 89 Đỗ Thị Mùi 1967 x Kinh Làm ruộng x

288 Đồng Văn Hạnh 1992 x Kinh Lái xe x

289 90 Dương Bút Ký 1979 x Kinh Công nhân x

290 Vũ Thị Huế 1984 x Kinh Công nhân x

291 Đồng Thị Tiến 1945 x Kinh Làm ruộng x

292 91 Đồng Văn Thành 1969 x Kinh Làm ruộng x

293 Nguyễn Thị Thanh 1969 x Kinh Làm ruộng x

294 Đồng Văn Hoàng 1994 x Kinh Làm ruộng x

295 Đào Thị Hương 1994 x Kinh Công nhân x

296 92 Nghiêm Thị Lý 1964 x Kinh Làm ruộng x

297 Đồng Văn Hải 1990 x Kinh Làm ruộng x

298 Nguyễn Thị Huyên 1994 x Kinh Công nhân x

299 93 Dương Văn Thắng 1958 x Kinh Làm ruộng x

300 Dương Thị Tiến 1964 x Kinh Làm ruộng x

301 Dương Văn Bình 1986 x Kinh Công nhân x

302 Lê Thị Trinh 1989 x Kinh Công nhân x

303 Dương Văn Bảo 1988 x Kinh Công nhân x



Cử 

tri

Hộ 

gia 

đình

Thường trú Tạm trú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 1 Vũ Văn Đắc 05/1/1978 x x Làm ruộng x

2 Đồng Thị Hoa 17/6/1982 x x Công nhân x

3 2 Vũ Văn Hán 4/6/1984 x x Công nhân x

4 Ngô Thị Lệ 15/9/1986 x x Công nhân x

5 3 Nguyễn Thị Nga 20/6/1957 x x Làm ruộng x

6 Vũ Văn Hường 23/5/1990 x Công nhân x

7 Lê Thị Quyên 10/6/1989 x x Giáo viên x

8 4 Phùng Văn Công 9/10/1981 x Làm ruộng x

9 Vũ Thị Thuật 19/5/1950 x x Làm ruộng x

10 Nguyễn Thị Thúy 12/7/1985 x x Làm ruộng x

11 Phùng Thanh Hoài 30/9/2005 x x Sinh viên x

12 5 Vũ Văn Bàn 4/9/1980 x x Làm ruộng x

13 Trương Thị Sen 14/2/1989 x x Công nhân x

14 Nguyễn Thị Nga 13/10/1960 x x Làm ruộng x

15 6 Vũ Văn Nam 2/3/1989 x x Làm ruộng x

16 Trần Thị Hoa 16/8/1990 x x Làm ruộng x

17 7 Vũ Văn Chính 16/2/1986 x x Làm ruộng x

18 Đồng Thị Thanh Thường 01/1/1987 x x Làm ruộng x

Nơi cư trú

Ghi chú

Mẫu số 01

DANH SÁCH CỬ TRI

Xóm Bãi Hát

Số thứ tự

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ Dân tộc Nghề nghiệp



19 Vũ Văn Năng 7/10/1933 x x Làm ruộng x

20 8 Vũ Thị Tình 30/7/1964 x x Làm ruộng x

21 Nguyễn Văn Chinh 5/5/1945 x x Làm ruộng x

22 Nguyễn Trọng Đại 19/3/2003 x x Làm ruộng x

23 9 Nguyễn Văn Mơ 23/7/1955 x x Làm ruộng x

24 Dương Thị Đố 20/2/1960 x Làm ruộng x

25 10 Nguyễn Văn Long 15/1/1988 x x Công nhân x

26 Dương Thị Bích 26/6/1989 x x Công nhân x

27 11 Nguyễn Văn Quân 25/5/1990 x x LĐ Tự do x

28 Nguyễn Thị Vân 3/1/1994 x x LĐ Tự do x

29 12 Vũ Đức Thuận 8/10/1979 x x Làm ruộng x

30 Đồng Thị Bàn 30/7/1960 x x Làm ruộng x

31 Vũ Văn Dàng 5/10/1957 x x Làm ruộng x

32 13 Vũ Đức Hợp 3/2/1987 x x Công nhân x

33 Trần Thị Ngân 27/8/1988 x x Công nhân x

34 14 Vũ Viết Tư 5/10/1987 x x Công nhân x

35 Trần Thị Dáng Vân 4/5/1991 x x Công nhân x

36 15 Nguyễn Thị Kim Oanh 28/5/1986 x x Công nhân x

37 16 Nguyễn Trọng Thắng 3/2/1947 x x Làm ruộng x

38 Dương Thị Vy 06/2/1957 x x Làm ruộng x

39 Nguyễn Đức Tiến 9/5/1991 x x Làm ruộng x

40 Nguyễn Thu Thảo 4/6/1994 x x Giáo viên x

41 Nguyễn Trọng Tài Thịnh 24/10/1993 x x LĐ Tự do x

42 17 Nguyễn Thị Bích Việt 23/6/1974 x x Làm ruộng x

43 18 Nguyễn Đức Miền 18/5/1954 x x Làm ruộng x

44 Vũ Thị Dịp 3/3/1953 x x Làm ruộng x



45 Nguyễn Văn Tuyến 10/3/1976 x x Làm ruộng x

46 Linh Thị Mến 28/12/1979 x x Công nhân x

47 19 Đồng Văn Tuân 16/1/1964 x x Làm ruộng x

48 Dương Thị Bẩy 28/2/1964 x x Làm ruộng x

49 Đồng Văn Tài 107/1996 x x Công nhân x

50 Đồng Thanh Hà 1/3/1995 x x LĐ Tự do x

51 Trần Thị Thủy 17/7/1996 x x Công nhân x

52 20 Đồng Xuân Độ 16/3/1970 x x Làm ruộng x

53 Đồng Thị Đào 22/1/1972 x x Làm ruộng x

54 Đồng Xuân Cường 02/10/1996 x x Công nhân x

55 Vũ Thị Quỳnh Giang 8/5/2000 x x Công nhân x

56 21 Vũ Thị Sỉnh 18/3/1938 x x Làm ruộng x

57 Đồng Văn Dũng 15/3/1938 x x Làm ruộng x

58 Đồng Thế Thể 18/10/2002 x x Công nhân x

59 22 Trần Thị Thúy 4/6/1983 x x Công nhân x

60 Nguyễn Văn Hoa 10/3/1995 x x LĐ Tự do x

61 Lê Thị Nơi 30/3/1995 x LĐ Tự do x

62 23 Dương Thị Minh 17/2/1971 x x Làm ruộng x

63 Nguyễn Văn Thám 23/5/1997 x x LĐ Tự do x

64 Nguyễn Văn Hoàng 20/5/1993 x x LĐ Tự do x

65 24 Nguyễn Hữu Hiến 01/1/1964 x x Làm ruộng x

66 Đồng Thị Hưng 3/6/1992 x x Làm ruộng x

67 Vũ Thị Vân 10/10/1990 x x LĐ Tự do x

68 25 Nguyễn Ngọc Tú 16/9/1996 x x LĐ Tự do x

69 Đào Thị Hạnh 6/6/1989 x x Công nhân x

70 26 Nguyễn Anh Tuấn 14/10/1988 x x Công nhân x



71 Nguyễn Thị Mơ 16/1/1991 x x Công nhân x

72 27 Nguyễn Minh Tâm 15/8/1982 x x LĐ Tự do x

73 Đào Thị Hảo 15/2/1985 x x Công nhân x

74 Nguyễn Xuân Quyết 8/11/2005 x x Bộ đội x

75 28 Đào Đức Huân 24/11/1979 x x LĐ Tự do x

76 Nguyễn Thị Luyến 10/2/1984 x x Làm ruộng x

77 Đào Bích Ngọc 23/7/2003 x x Công nhân x

78 Đào Thị Nhài 1/9/2005 x x Công nhân x

79 29 Trần Thị Lý 8/10/1971 x x LĐ Tự do x

80 Nguyễn Văn Hợp 25/6/1995 x x LĐ Tự do x

81 Ngô Thị Nhung 26/10/1992 x x LĐ Tự do x

82 30 Dương Văn Nhã 12/9/1975 x x LĐ Tự do x

83 Mai Thị Hiệp 3/2/1982 x x Công nhân x

84 Dương Thị Huyên 1/6/2001 x x Công nhân x

85 Dương Đình Quang 24/10/2006 x x Sinh viên x

86 31 Nguyễn Văn Thưởng 10/10/1972 x x LĐ Tự do x

87 Đồng Thị Bích 6/12/1974 x x LĐ Tự do x

88 33 Nguyễn Thị Thái 2/1/1933 x x Làm ruộng x

89 Nguyễn Thị Thùy Linh 28/8/1996 x x Công nhân x

90 Đồng Gia Khánh 25/10/1989 x x LĐ Tự do x

91 Đồng Văn Hai 20/5/1990 x x LĐ Tự do x

92 Nguyễn Thị Thu Huyên 28/8/1994 x x Công nhân x

93 32 Nguyễn Quang Trọng 20/8/1962 x x Làm ruộng x

94 Đồng Thị Dần 3/9/1963 x x Làm ruộng x

95 Nguyễn Quang Đại 27/9/1991 x x Công nhân x

96 Trần Thị Minh Thúy 27/3/1997 x x Công nhân x



97 33 Ngô Bá Phương 01/12/1942 x x Làm ruộng x

98 Nguyễn Thị Đậu 7/7/1940 x x Làm ruộng x

99 Trần Thị Bích 16/11/1976 x x Giáo viên x

100 Ngô Thị Thanh Thảo 17/11/2002 x x Làm ruộng x

101 34 Ngô Bá Đông 3/2/1967 x x LĐ Tự do x

102 Trương Thị Minh 7/5/1967 x x LĐ Tự do x

103 Trần Thị Thủy 10/2/1995 x x LĐ Tự do x

104 Ngô Bá Phong 17/10/1995 x x Bộ đội x

105 35 Ngô Thị Mai 8/4/1995 x x Y tá x

106 Ngô Thị Giang 12/7/2005 x x Sinh viên x

107 Nguyễn Tiến Ngà 30/12/1980 x x LĐ Tự do x

108 Trần Thị Hương 14/2/1982 x x Công nhân x

109 Nguyễn Xuân Tùng 2/1/2002 x x Công nhân x

110 Nguyễn Thị Thu Hà 23/5/2004 x x LĐ Tự do x

111 36 Nguyễn Thị Lành 1948 x LĐ Tự do x

112 37 Vũ Duy Thiệp 4/10/1973 x x LĐ Tự do x

113 Trần Thị Liên 3/10/1976 x x Công nhân x

114 Vũ Hoài Nam 26/9/1997 x x Công nhân x

115 Vũ Việt Hà 26/7/2000 x x Công nhân x

116 Vũ Minh Chiến 6/6/1948 x x LĐ Tự do x

117 38 Đồng Văn Tấn 25/12/1973 x x LĐ Tự do x

118 Đồng Thị Xim 20/9/1978 x x LĐ Tự do x

119 Đồng Quang Linh 22/12/2000 x x LĐ Tự do x

120 Đồng Thị Trà My 30/9/2006 x x Sinh viên x

121 39 Đồng Văn Thìn 25/3/1976 x x LĐ Tự do x

122 Đồng Quang Huy 14/11/2000 x x LĐ Tự do x



123 Nguyễn Thị Soi 5/1984 x x Công nhân x

124 40 Dương Thị Ân 16/3/1962 x x Làm ruộng x

125 Dương Văn Đăng 3/2/1963 x x Làm ruộng x

126 Dương Văn Trường 1/4/1997 x x Công nhân x

127 Dương Văn Sơn 5/9/1999 x x Công nhân x

128 Dương Thị Thủy 2001 x x Công nhân x

129 41 Dương Văn Đăng 11/11/1967 x x LĐ Tự do x

130 Phạm Thị Thoa 5/2/1967 x x LĐ Tự do x

131 Dương Minh Hiếu 1/8/1996 x x LĐ Tự do x

132 Dương Quốc Linh 4/9/2003 x x Sinh viên x

133 42 Nguyễn Văn Nam 23/2/1977 x x LĐ Tự do x

134 Chu Thị Hiệp 20/11/1980 x x Công nhân x

135 Nguyễn Thị Kim Oanh 19/5/2006 x x Sinh viên x

136 Nguyễn Xuân Hòa 1999 x x LĐ Tự do x

137 Đỗ Thị Thúy 2000 x x LĐ Tự do x

138 43 Nguyễn Việt Hồng 16/8/1976 x x LĐ Tự do x

139 Dương Thị Ánh 05/12/1983 x x Công nhân x

140 Nguyễn Xuân Đức 20/10/1950 x x LĐ Tự do x

141 Nguyễn Thị Ngọc Lan 11/10/2003 x x Công nhân x

142 44 Đỗ Thị Hải 12/4/1952 x x LĐ Tự do x

143 45 Nguyễn Văn Quân 19/10/1978 x x Công nhân x

144 Nguyễn Thị Nam 17/5/1978 x x Làm ruộng x

145 46 Nguyễn Văn Hảo 13/11/1976 x x Làm ruộng x

146 Đồng Thị Thủy 2/10/1980 x x Công nhân x

147 Nguyễn Thị Huệ 27/9/2000 x x Công nhân x

148 Nguyễn Thị Thu Hường 10/5/2003 x x Xuất khẩu LĐ x



149 47 Nguyễn Thanh Sơn 22/11/1967 x x Làm ruộng x

150 Đồng Thị Làn 8/12/1969 x x Làm ruộng x

151 Nguyễn Xuân Trường 27/8/1992 x x Công nhân x

152 Nguyễn Văn Dũng 22/7/1993 x x Công nhân x

153 Nguyễn Thị Huyền Trang 4/3/1994 x x Công nhân x

154 48 Nguyễn Thị Liễu 10/12/1951 x x Làm ruộng x

155 49 Nguyễn Văn Thành 10/7/1959 x x Làm ruộng x

156 Đồng Thị Bính 22/5/1960 x x Làm ruộng x

157 Nguyễn Minh Thông 12/11/1989 x x Công nhân x

158 Tạ Thị Trang 1994 x x Công nhân x

159 50 Nguyễn Trọng Thư 22/2/1986 x x Công nhân x

160 Trần Thị Út 26/3/1998 x x Công nhân x

161 51 Nguyễn Xuân Thiện 23/8/1978 x x LĐ Tự do x

162 Đồng Thị Hồng 10/10/1982 x x Công nhân x

163 Nguyễn Thị Thu Hà 30/11/2004 x x Công nhân x

164 52 Nguyễn Xuân Tiến 26/11/1992 x x Xuất khẩu LĐ x

165 53 Nguyễn Thị Tươi 3/10/1986 x x Công nhân x

166 54 Đồng Thị Thẩm 4/5/1957 x x Làm ruộng x

167 Nguyễn Xuân Hòa 29/7/1990 x x Công nhân x

168 Vũ Thị Ngát 12/2/1994 x x Công nhân x

169 55 Dương Công Hòa 21/7/1984 x x LĐ Tự do x

170 Lưu Thị Vân Anh 12/8/1988 x x LĐ Tự do x

171 56 Dương Quang Hợp 2/9/1988 x x LĐ Tự do x

172 Nguyễn Xuân Thuận 25/2/1989 x LĐ Tự do x

173 57 Dương Thủy Thanh 11/6/1979 x x Cán bộ x

174 Vũ Thị Tuyến 19/7/1981 x x Công nhân x



175 Dương Thanh Tú 20/6/2002 x x Công nhân x

176 58 Phùng Thị Mến 27/2/1960 x x Làm ruộng x

177 Dương Tiến Bình 10/10/1981 x x LĐ Tự do x

178 Đinh Thị Hải Yến 27/8/1983 x x LĐ Tự do x

179 Dương Quang Minh 19/10/2006 x x Sinh viên x

180 59 Trương Văn Tĩnh 12/4/1975 x x Làm ruộng x

181 Dương Hồng An 21/2/1978 x x LĐ Tự do x

182 Trương Tiến Khang 6/6/2000 x x Công nhân x

183 60 Trương Văn Đông 1958 x x Làm ruộng x

184 Đồng Thị Vại 1963 x x Làm ruộng x

185 Trương Thu Thanh 23/9/1990 x x Công nhân x

186 Nguyễn Thị Huyền 17/9/1994 x x Công nhân x

187 61 Trương Thị Tình 12/11/1977 x x LĐ Tự do x

188 Nguyễn Thị Vân 20/4/1934 x x LĐ Tự do x

189 Vũ Thị Thanh 29/3/1992 x x LĐ Tự do x

190 Trương Minh Nghĩa 7/9/2002 x x LĐ Tự do x

191 Trương Thị Thu Hà 29/4/2005 x x Sinh viên x

192 62 Trương Văn Thắng 14/4/1972 x x LĐ Tự do x

193 Dương Thị Nga 10/1/1971 x x Làm ruộng x

194 Trương Tài Thịnh 13/11/2005 x x Sinh viên x

195 Trương Thị Thu Hương 1995 x x Công nhân x

196 63 Đồng Văn Thắng 11/11/1969 x x Làm ruộng x

197 Dương Thị Hậu 10/10/1973 x x Công nhân x

198 Đồng Văn Kiên 27/6/1996 x x LĐ Tự do x

199 Đồng Văn Quyết 30/1/1994 x x LĐ Tự do x

200 Lục Thị Nguyệt 1999 x x LĐ Tự do x



201 64 Nguyễn Thị Hải 5/10/1961 x x LĐ Tự do x

202 Trương Thị Nga 28/3/1984 x x Viên chức x

203 Nguyễn Đình Đăng 21/11/1980 x x Kỹ sư x

204 65 Vũ Văn Lập 22/8/1980 x x Công nhân x

205 Lưu Thị Lý 23/10/1983 x x Công nhân x

206 66 Trương Quang Vinh 6/6/1962 x x LĐ Tự do x

207 Đồng Thị Sang 5/7/1969 x x Làm ruộng x

208 Trương Quang Trọng 20/2/1992 x x Công nhân x

209 67 Dương Thị Diệu 10/8/1930 x x Làm ruộng x

210 Đồng Minh Bạn 4/7/1967 x x Làm ruộng x

211 Nguyễn Thị Dung 25/9/1969 x x Làm ruộng x

212 Đồng Xuân Mạnh 9/6/1990 x x Công nhân x

213 Đồng Mạnh Linh 6/6/1992 x x Lái xe x

214 Đồng Thị Tuyết 10/2/1995 x x Công nhân x

215 68 Đồng Quang Trung 1940 x x Hưu trí x

216 Vũ Thị Đỉnh 1939 x x Làm ruộng x

217 69 Đồng Văn Phình 29/5/1960 x x Làm ruộng x

218 Ngô Thị Đua 6/4/1960 x x Làm ruộng x

219 Đồng Ngọc Long 24/3/1993 x x LĐ Tự do x

220 Đồng Thị Hồng Nhung 12/6/1998 x x Công nhân x

221 70 Đồng Thị Lan 1988 x x LĐ Tự do x

222 Đinh Ngọc Lân 1986 x x LĐ Tự do x

223 71 Ngô Thị Tuyết 7/5/1976 x x Công nhân x

224 Đồng Xuân Phong 11/3/1995 x x LĐ Tự do x

225 Nguyễn Thị Đa Vy 15/8/1996 x x LĐ Tự do x

226 72 Đồng Ngọc Tân 4/7/1990 x x Công nhân x



227 Nguyễn Thị Thanh 10/9/1992 x x Công nhân x

228 73 Vũ Văn Ký 24/7/1991 x x LĐ Tự do x

229 Lưu Thị Mai Hương 25/5/1997 x x LĐ Tự do x

230 74 Vũ Văn Phong 9/8/1973 x x LĐ Tự do x

231 Vũ Thị Thủy 11/1/2001 x x LĐ Tự do x

232 Đỗ Thị Liên 17/9/1978 x x LĐ Tự do x

233 75 Đồng Thế Lâm 10/2/1958 x x LĐ Tự do x

234 Dương Thị Hợp 1/1/1954 x x LĐ Tự do x

235 Đồng Văn Nghĩa 22/7/1991 x x Công nhân x

236 Lưu Thị Đào 12/10/1988 x x Công nhân x

237 76 Nguyễn Văn Nghiệp 10/7/1979 x x Cán bộ x

238 Nguyễn Thị Lý 10/5/1981 x x Công nhân x

239 Đồng Mạnh Quang 26/6/2006 x x Sinh viên x

240 77 Đồng Văn Tuấn 6/10/1983 x x Lái xe x

241 Lê Thị Ngà 18/8/1990 x x Công nhân x

242 78 Đồng Việt Nga 6/9/1963 x x LĐ Tự do x

243 Đồng Thị Ngân 1990 x x Làm ruộng x

244 Đồng Viết Hiệp 30/6/1992 x x Bác sĩ x

245 Trần Thị Hoa 1971 x x Làm ruộng x

247 Nguyễn Thị Huyền 1992 x x Bác sĩ x

247 79 Nguyễn Thị Mai 10/8/1945 x x Làm ruộng x

248 Dương Văn Quân 1/2/1988 x x Lái xe x

249 Trần Thị Gấm 17/10/1991 x x LĐ Tự do x

250 80 Dương Văn Nguyên 21/11/1972 x x LĐ Tự do x

251 Đặng Thị Thìn 1/1/1976 x x LĐ Tự do x

252 Dương Duy Hiếu 30/12/1997 x x Công nhân x



253 Dương Thùy Linh 15/5/2005 x x Công nhân x

254 81 Dương Thanh Ái 10/1/1959 x x Hưu trí x

255 Vũ Thị Lưu 2/3/1960 x x Làm ruộng x

256 Dương Anh Tuấn 10/10/1986 x x Lái xe x

257 Hoàng Thị Ngọc Diễm 11/4/1988 x x Giáo viên x

258 82 Hoàng Tiến Dũng 27/5/1987 x x Công nhân x

259 Lê Thị Thanh Hoa 20/11/1987 x x Công nhân x

260 83 Đồng Thị Thả 12/10/1968 x x LĐ Tự do x

261 Trần Xuân Đình 9/10/1969 x x LĐ Tự do x

262 Trần Thị Út Tú 1/3/1999 x x LĐ Tự do x

263 84 Vũ Thế Công 22/8/1971 x x LĐ Tự do x

264 85 Đồng Văn San 8/9/1975 x x LĐ Tự do x

265 Chu Thị Bình 22/10/1977 x x Công nhân x

266 Đồng Thị Năm 12/2/1973 x x LĐ Tự do x

267 Đồng Thị Bẩy 10/4/1978 x x LĐ Tự do x

268 86 Nguyễn Văn Hùng 14/5/1961 x x Hưu trí x

269 Trần Thị Đào 20/10/1993 x x LĐ Tự do x

270 Đồng Thị Chuật 10/12/1934 x x Làm ruộng x

271 Nguyễn Văn Xiêm 17/8/1987 x x Công nhân x

272 Nguyễn Văn Sinh 8/2/1990 x x Công nhân x

273 Nguyễn Thị Hồng 1/1/1981 x x Làm ruộng x

274 Trương Thị Phượng 22/12/1961 x x LĐ Tự do x

275 87 Đồng Văn Dương 23/7/1976 x x Công nhân x

276 Dương Thị Huế 8/10/1978 x x Công nhân x

277 Đồng Văn Bình 2001 x x Bộ đội x

278 Đồng Duy Thường 23/7/2002 x x Sinh viên x



279 88 Đồng Văn Ngọc 10/2/1969 x x LĐ Tự do x

280 Đồng Thị Thảo 28/6/1972 x x LĐ Tự do x

281 Đồng Văn Hiệp 7/8/1997 x x Lái xe x

282 89 Dương Quốc Thời 18/2/1933 x x Làm ruộng x

283 Dương Văn Đựng 7/9/1956 x x Hưu trí x

284 Dương Thị Thưng 10/5/1965 x x Làm ruộng x

285 Dương Thị Đấu 15/2/1962 x x Làm ruộng x

286 90 Dương Văn Công 16/01/1969 x x LĐ Tự do x

287 Nguyễn Thị Quyên 6/6/1975 x x LĐ Tự do x

288 Dương Văn Huy 27/5/2001 x x Công nhân x

289 Dương Văn Quang 8/1/1998 x x LĐ Tự do x

290 91 Dương Văn Hiền 18/8/1981 x x Công nhân x

291 Đồng Thị Hằng 4/10/1984 x x Công nhân x

292 Dương Thị Diễm 19/4/2003 x x Công nhân x

293 92 Dương Thị Hội 20/12/1952 x x LĐ Tự do x

294 Dương Văn Huấn 6/6/1984 x x Lái xe x

295 Phan Thu Hằng 21/5/1987 x x Công nhân x

296 93 Dương Tiến Hà 6/9/1983 x x Công nhân x

297 Dương Thị Phong 1981 x x LĐ Tự do x

298 Đồng Thị Vân 1960 x x LĐ Tự do x

299 94 Dương Văn Hùng 26/3/1987 x x Công nhân x

300 Dương Thị Thùy 2/7/1988 x x Công nhân x

301 95 Vũ Đức Minh 28/2/1978 x x Công nhân x

302 Tạ Thị Duyên 9/11/1982 x x Công nhân x

303 96 Dương Thị Tình 16/11/1982 x x Giáo viên x

304 Nguyễn Thị Huyền Trang 3/2/2007 x x Học sinh x



305 Nguyễn Văn Thiệu 26/8/1983 x x Công nhân x

306 97 Đồng Văn Tỵ 27/8/1987 x x Công nhân x

307 Trương Thị Kiện 10/11/1946 x x Làm ruộng x

308 Dương Thị Luyện 24/01/1984 x x Công nhân x

309 98 Dương Thị Việt 4/10/1965 x x LĐ Tự do x

310 Đặng Thị Chung 27/2/1989 x x LĐ Tự do x

311 Trương Đức Thiện 17/4/1986 x x LĐ Tự do x

312 99 Trương Công Duy 13/6/1990 x x LĐ Tự do x

313 Lê Thanh Hoa 31/3/1994 x x LĐ Tự do x

314 100 Đồng Văn Hải 15/7/1984 x x LĐ Tự do x

315 Đặng Thị Huyền 15/8/1987 x x Công nhân x

316 101 Đồng Văn Ngọt 3/3/1972 x x LĐ Tự do x

317 Trịnh Thị Hợp 3/6/1974 x x LĐ Tự do x

318 Đồng Thanh Tùng 24/10/1995 x x LĐ Tự do x

319 Đồng Hương Giang 16/4/2003 x x LĐ Tự do x

320 Nguyễn Thị Hoàn 26/3/1999 x x Công nhân x

321 102 Dương Thanh Sơn 1/6/1960 x x LĐ Tự do x

322 Dương Văn Quân 13/3/1990 x x Công nhân x

323 Đặng Thị Hương Liễu 2/11/1989 x x Giáo viên x

324 Nguyễn Thị Ngân 1965 x x LĐ Tự do x

325 103 Đồng Thị Hoa 17/2/1976 x x LĐ Tự do x

326 Phạm Quốc Cường 20/2/1999 x x Công nhân x

327 Hoàng Thị Giang 18/7/1999 x x Công nhân x

328 104 Trần Thị Thúy 29/9/1976 x x LĐ Tự do x

329 Đồng Xuân Bình 20/7/1998 x x LĐ Tự do x

330 Nguyễn Quỳnh Ngọc 5/2/2003 x x LĐ Tự do x



331 Đồng Văn An 1/2/2000 x x LĐ Tự do x

332 105 Đồng Văn Thông 24/8/1988 x x LĐ Tự do x

333 Vũ Thị Huyền 1994 x x Công nhân x

334 106 Đồng Văn Vĩnh 1964 x x LĐ Tự do x

335 Đồng Thị Phương 1965 x x Làm ruộng x

336 Đồng Văn Minh 24/10/1991 x x Công nhân x

337 Hoàng Thị Huế 1994 x x Công nhân x

338 107 Trương Thị Bích 3/2/1952 x x Làm ruộng x

339 Vũ Đức Thọ 8/4/1985 x x Công nhân x

340 Nguyễn Thị Quyên 8/8/1989 x x Công nhân x

341 108 Đồng Văn Vinh 1973 x x LĐ Tự do x

342 Ngô Thị Hương 1975 x x LĐ Tự do x

343 109 Dương Văn Thọ 1980 x x LĐ Tự do x

344 Nguyễn Thị Vinh 1976 x x LĐ Tự do x

345 110 Dương Thị Huyền 1984 x x Công nhân x

346 Bùi Danh Đức 2003 x x Sinh viên x



Cử 

tri

Hộ 

gia 

đình

Thường 

trú

Tạm 

trú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 1 Dương Văn Cao 10/5/1970 x Kinh Làm ruộng x

2 Ngô Thị Hoàn 5/10/1970 x Kinh Làm ruộng x

3 Dương Đức Qúy 18/10/1990 x Kinh  LĐTự do x

4 Dương Ngọc Hai 2/7/1992 x Kinh Công nhân x

5 Dương Quốc Khánh 5/10/1996 x Kinh Công nhân x

6 Hà Thị Thư 22/3/1993 x Tày Công nhân x

7 2 Đỗ Thị Niên 22/7/1964 x Kinh Làm ruộng x

8 Dương Văn Quang 1/2/1988 x Kinh Tự do x

9 Dương Văn Vinh 13/2/1990 x Kinh Tự do x

10 Nguyễn Thị Linh 10/5/2000 x Kinh Công nhân x

11 3 Phạm Thị Nga 18/11/1971 x Kinh Làm ruộng x

12 4 Đồng Văn Thức 4/9/1979 x Kinh Làm ruộng x

13 Đào Thị Lê 4/2/1986 x Kinh Làm ruộng x

14 5 Đồng Thị Kệ 24/5/1955 x Kinh Làm ruộng x

15 6 Đồng Văn Ngoãn 12/2/1965 x Kinh Làm ruộng x

16 Hoàng Thị Lý 23/9/1975 x Kinh Làm ruộng x

17 7 Đồng Văn Sơn 8/6/1972 x Kinh Làm ruộng x

18 Đỗ Thị Thúy 5/11/1973 x Kinh Công nhân x

19 Đồng Thị Hà 30/9/1996 x Kinh Công nhân x

20 Đồng Văn Nam 14/3/1999 x Kinh Công nhân x

21 8 Đồng Thị Quỳnh 25/7/1969 x Kinh Làm ruộng x

Nơi cư trú

Ghi 

chú

Mẫu số 01

DANH SÁCH CỬ TRI

Xóm Chúc

Số thứ tự

Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh
Nam Nữ Dân tộc Nghề nghiệp



22 Lê Sỹ Bát 10/7/1923 x Kinh Làm ruộng x

23 9 Đồng Văn Dinh 3/4/1966 x Kinh Làm ruộng x

24 Dương Thị Dâng 7/10/1966 x Kinh Làm ruộng x

25 10 Đồng Đức Duy 26/3/1990 x Kinh Chăn nuôi x

26 Hà Thị Khuyên 27/6/1995 x Kinh Công nhân x

27 Đồng Qúy Tùng 3/10/1997 x Kinh LĐ Tự do x

28 11 Đồng Văn Nga 10/3/1962 x Kinh Làm ruộng x

29 Đàm Thị Phương 24/2/1962 x Kinh Làm ruộng x

30 Đồng Quang Chung 4/8/1989 x Kinh Công nhân x

31 Đồng Mạnh Quân 17/6/1993 x Kinh Công nhân x

32 Nguyễn Thị Thủy 6/8/1998 x Kinh Công nhân x

33 Nguyễn Thị Điệp 16/1/1996 x Kinh Công nhân x

34 12 Đồng Văn Châm 29/4/1957 x Kinh Làm ruộng x

35 Dương Thị Thước 23/2/1958 x Kinh Làm ruộng x

36 Đồng Quang Chung 30/8/1987 x Kinh Làm ruộng x

37 Hoàng Thị Anh Đào 1998 x Kinh Công nhân x

38 13 Đồng Văn Hải 17/6/1984 x Kinh LĐ Tự do x

39 Đỗ Thị Thúy 15/8/1989 x Kinh Công nhân x

40 14 Đồng Thị Diệu 8/10/1964 x Kinh Làm ruộng x

41 Trương Ngọc Hòa 23/2/1996 x Kinh Tự do x

42 Lâm Thị Linh 6/5/1999 x Kinh Công nhân x

43 15 Dương Văn Biền 30/10/1962 x Kinh Làm ruộng x

44 Đồng Thị Dộng 20/6/1963 x Kinh Làm ruộng x

45 Dương Thanh Bảo 6/8/1995 x Kinh LĐ Tự do x

46 16 Đồng Thị Mai 19/1/1965 x Kinh Làm ruộng x

47 Đồng Công Đoàn 4/8/1990 x Kinh Làm ruộng x

48 Đồng Thị Xuân 19/9/1994 x Kinh Làm ruộng x

49 17 Đồng Văn Lã 1/9/1965 x Kinh Làm ruộng x

50 Đặng Thị Vang 20/6/1971 x Kinh Làm ruộng x

51 18 Đồng Thị Vân 5/6/1960 x Kinh Làm ruộng x



52 19 Đồng Văn Vỹ 25/9/1968 x Kinh Làm ruộng x

53 Mạc Thị Mai 20/10/1972 x Kinh Làm ruộng x

54 Đồng Văn Tuân 26/6/1992 x Kinh LĐ Tự do x

55 Đồng Thanh Tuấn 29/9/2001 x Kinh LĐ Tự do x

56 20 Đồng Thị Hoan 21/7/1963 x Kinh Làm ruộng x

57 21 Đào Quang Chấn 17/3/1955 x Kinh Làm ruộng x

58 Đào Văn Long 20/1/1984 x Kinh Làm ruộng x

59 Đồng Thị Lê 20/6/1986 x Kinh Công nhân x

60 Đào Văn Linh 13/11/1990 x Kinh LĐ Tự do x

61 22 Đồng Thị Dưỡng 10/6/1973 x Kinh LĐ Tự do x

62 Nguyễn Hoài Nam 10/12/1996 x Kinh LĐ Tự do x

63 23 Dương Văn Oanh 25/2/1975 x Kinh Làm ruộng x

64 Bùi Thị Phương 14/7/1976 x Kinh Làm ruộng x

65 Dương Thế Ánh 4/10/2000 x x Kinh LĐ Tự do x

66 24 Đồng Văn Ngoan 10/10/1964 x Kinh Làm ruộng x

67 Nguyễn Thị Anh 10/5/1965 x Kinh Làm ruộng x

68 Đồng Văn Linh 24/9/1988 x Kinh Làm ruộng x

69 Đồng Thị Trang 2/3/1992 x Kinh Công nhân x

70 25 Dương Tiến Dũng 10/12/1968 x Kinh Làm ruộng x

71 Dương Thị Hoạch 20/5/1976 x Kinh Làm ruộng x

72 26 Đồng Quag Huấn 10/8/1979 x Kinh Làm ruộng x

73 Nguyễn Thị Thắng 5/8/1983 x Kinh Công nhân x

74 27 Đồng Xuân Hòa 2/8/1983 x Kinh LĐ Tự do x

75 Lục Thị Dung 20/8/1989 x Kinh Công nhân x

76 28 Đồng Văn Thưởng 20/8/1968 x Kinh Làm ruộng x

77 Dương Thị Tám 20/10/1969 x Kinh Làm ruộng x

78 Đồng Quang Chung 8/10/1994 x Kinh Làm ruộng x

79 Đồng Thị Phương Anh 21/12/2002 x Kinh LĐ Tự do x

80 Trần Thị Thiện 10/7/1995 x Tày LĐ Tự do x

81 29 Đồng Văn Tài 9/9/1969 x Kinh Làm ruộng x



82 Đồng Thị Huyến 7/7/1977 x Kinh Làm ruộng x

83 30 Dương Văn Y 1/4/1971 x Kinh Làm ruộng x

84 Nguyễn Thị Phương 26/3/1976 x Kinh Làm ruộng x

85 Dương Quốc Việt 26/3/1998 x Kinh Công nhân x

86 31 Vũ Thị Hạnh 17/12/1964 x Kinh Làm ruộng x

87 Đồng Văn Dương 7/7/1995 x Kinh Công nhân x

88 Nguyễn Thị Hương Lan 6/4/2000 x Kinh Công nhân x

89 32 Đồng Văn Đại 25/8/1987 x Kinh Công nhân x

90 Đào Thị Bích Ngọc 15/2/1990 x Kinh Giáo viên x

91 33 Đồng Thị Thu 7/2/1962 x Kinh Làm ruộng x

92 Dương Ngọc Tuấn 24/7/1985 x Kinh Công nhân x

93 Đồng Thị Liễu 6/12/1991 x Kinh Công nhân x

94 34 Dương Xuân Tùng 19/1/1990 x Kinh Công nhân x

95 Nguyễn Thị Ánh 17/11/1996 x Kinh Công nhân x

96 35 Đồng Văn Hùng 9/9/1976 x Kinh Làm ruộng x

97 Trần Thị Hiền 14/8/1977 x Kinh Làm ruộng x

98 Đồng Văn Hữu 2/5/1998 x Kinh Làm ruộng x

99 Đồng Thị Hiên 3/3/2000 x Kinh Làm ruộng x

100 36 Đồng Văn Tiến 13/1/1981 x Kinh Làm ruộng x

101 Lê Thị Yến 27/6/1982 x Kinh Làm ruộng x

102 37 Dương Văn Minh 20/8/1961 x Kinh Làm ruộng x

103 Đồng Thị Chất 30/4/1967 x Kinh Làm ruộng x

104 Dương Thị Cúc 19/2/1989 x Kinh Công chức x

105 Dương Xuân Phong 13/1/1991 x Kinh Chăn nuôi x

106 Phạm Thị Hoan 23/2/1990 x Kinh Công nhân x

107 38 Dương Văn Mạnh 23/9/1977 x Kinh Làm mộc x

108 Nguyễn Thị Tâm 19/7/1980 x Kinh Làm ruộng x

109 39 Dương Văn Mọc 6/6/1949 x Kinh Làm ruộng x

110 Chu Thị Quyết 20/2/1955 x Kinh Làm ruộng x

111 Dương Văn Sáu 12/6/1989 x Kinh LĐ Tự do x



112 Đồng Thị Thu Thảo 11/6/1997 x Kinh Công nhân x

113 40 Dương Văn Thuận 12/2/1984 x Kinh Làm mộc x

114 Nguyễn Thị Thanh Hương 12/9/1988 x Kinh Công nhân x

115 41 Đồng Đức Quýnh 10/4/1957 x Kinh Làm ruộng x

116 Đồng Thị Thảo 26/7/1959 x Kinh Hưu trí x

117 Đồng Mạnh Tuân 17/3/1985 x Kinh Công nhân x

118 Dương Thị Giang 14/6/1986 x Kinh Công nhân x

119 42 Đồng Văn Hoa 24/11/1980 x Kinh Làm ruộng x

120 Nguyễn Thị Ngân 1/8/1982 x Kinh Công nhân x

121 Đồng Thị Huế 19/6/2002 x Kinh Công nhân x

122 Đồng Thị Khánh Hường 10/1/2007 x Kinh Công nhân x

123 43 Đồng Văn Nhã 18/8/1952 x Kinh Làm ruộng x

124 Bùi Thị Kim 5/10/1954 x Kinh Làm ruộng x

125 Đồng Văn Huy 24/12/1982 x Kinh Làm ruộng x

126 Hoàng Thị Mơ 13/4/1983 x Kinh Công nhân x

127 Đồng Xuân Hoàng 25/6/2003 x Kinh Sinh viên x

128 44 Đồng Văn Huân 24/1/1978 x Kinh Làm ruộng x

129 Trương Thị Thúy 18/11/1980 x Kinh Công nhân x

130 Đồng Xuân Hòa 5/10/2000 x Kinh LĐ Tự do x

131 45 Dương Thành Bang 28/2/1964 x Kinh Làm ruộng x

132 Đồng Thị Vân 20/3/1972 x Kinh Làm ruộng x

133 Dương Đức Qúy 18/3/2000 x Kinh Làm ruộng x

134 46 Dương Văn Thông 14/6/1957 x Kinh Làm ruộng x

135 Đỗ Thị Liên 14/10/1963 x Kinh Làm ruộng x

136 Dương Trung Thành 16/7/1985 x Kinh Chăn nuôi x

137 Nguyễn Thị Minh 1/11/1989 x Kinh Công nhân x

138 47 Đồng Văn Tin 27/1/1964 x Kinh Làm ruộng x

139 Dương Thị Thu 20/9/1966 x Kinh Làm ruộng x

140 Đồng Đức Quang 27/6/1987 x Kinh Công nhân x

141 Nguyễn Thị Huyền 12/9/1995 x Kinh Công nhân x



142 48 Đồng Đức Kiều 22/5/1989 x Kinh LĐ Tự do x

143 Nguyễn Thị Hải 6/9/1992 x Kinh LĐ Tự do x

144 49 Đồng Thị Nhượng 5/5/1952 x Kinh LĐ Tự do x

145 Đồng Văn Dũng 7/6/1986 x Kinh Công nhân x

146 Đỗ Thị Huế 15/10/1986 x Kinh Công nhân x

147 50 Đồng Văn Mận 21/9/1964 x Kinh Làm ruộng x

148 Đồng Thị Ươm 10/8/1966 x Kinh Làm ruộng x

149 Đồng Đức Hảo 11/6/1990 x Kinh LĐ Tự do x

150 Đồng Đức Hòa 4/4/1997 x Kinh Công nhân x

151 51 Đồng Viết Sổ 27/7/1961 x Kinh Làm ruộng x

152 Đồng Thị Uy 26/8/1963 x Kinh Làm ruộng x

153 Đồng Văn Nam 14/12/1985 x Kinh LĐ Tự do x

154 Nguyễn Thị Hường 4/3/1991 x Kinh LĐ Tự do x

155 52 Đồng Văn Tuệ 15/5/1976 x Kinh Làm ruộng x

156 Nguyễn Thị Lan 27/2/1984 x Kinh Công nhân x

157 Đồng Thị Yến Thanh 16/10/2005 x Kinh Công nhân x

158 Dương Thị Chi 13/7/1942 x Kinh Làm ruộng x

159 53 Đồng Văn Ấn 5/6/1962 x Kinh Làm ruộng x

160 Đặng Thị Năm 10/4/1966 x Kinh Làm ruộng x

161 Đồng Tiến Mạnh 24/2/1988 x Kinh LĐ Tự do x

162 Nguyễn Thị Hương 7/7/1990 x Kinh Công nhân x

163 54 Đồng Văn Lĩnh 1/3/1970 x Kinh Làm ruộng x

164 Khương Thị Tân 15/8/1973 x Kinh Làm ruộng x

165 Đồng Văn Luân 18/2/1996 x Kinh Làm ruộng x

166 Trần Thị Lập 2/2/1996 x Kinh Công nhân x

167 55 Đồng Thị Liệu 10/10/1965 x Kinh Làm ruộng x

168 56 Nguyễn Đức Trường 8/3/1968 x Kinh Làm ruộng x

169 Đồng Thị Chính 20/7/1969 x Kinh Làm ruộng x

170 Nguyễn Hồng Quân 11/3/1991 x Kinh Lái xe x

171 Nguyễn Thị Nhung 19/1/1995 x Kinh LĐ Tự do x



172 57 Nguyễn Quốc Đoàn 25/5/1993 x Kinh Lái xe x

173 Phạm Thị Nhàn 20/10/1993 x Kinh LĐ Tự do x

174 58 Trần Thị Bắc 8/2/1964 x Kinh Làm ruộng x

175 Đồng Văn Nghĩa 26/8/1993 x Kinh Công nhân x

176 Trần Thị Mai 11/10/1994 x Kinh Công nhân x

177 59 Đồng Văn Định 12/5/1987 x Kinh Công nhân x

178 Đồng Thị Mai 26/6/1987 x Kinh Công nhân x

179 60 Đồng Văn Bàn 27/9/1972 x Kinh Làm ruộng x

180 Trương Thị Hương 27/7/1980 x Kinh Công nhân x

181 61 Dương Minh Công 3/9/1951 x Kinh Làm ruộng x

182 Trịnh Thị Thoa 30/11/1951 x Kinh Làm ruộng x

183 Dương Thái Hà 1/6/1980 x Kinh Làm ruộng x

184 Nguyễn Thị Phương 13/9/1985 x Kinh Công nhân x

185 62 Dương Thị Hằng 8/2/1973 x Kinh Làm ruộng x

186 Dương Thị Vôi 10/4/1943 x Kinh Làm ruộng x

187 Đồng Văn Hùng 1/7/1982 x Kinh Làm ruộng x

188 64 Đồng Văn San 10/10/1968 x Kinh Làm ruộng x

189 Đào Thị Nương 12/8/1982 x Kinh Công nhân x

190 Đồng Thị Thu Hường 7/10/2004 x Kinh Sinh viên x

191 65 Đồng Xuân Lăng 23/12/1966 x Kinh Làm ruộng x

192 Đồng Thị Bẩy 25/5/1969 x Kinh Làm ruộng x

193 Đồng Lưu Luân 20/5/2004 x Kinh Công nhân x

194 Đào Thu Phương 5/9/2005 Kinh Làm ruộng x

195 66 Đồng Văn Tuân 19/12/1966 x Kinh Làm ruộng x

196 Đồng Thị Tới 11/10/1971 x Kinh Làm ruộng x

197 Đồng Duy Cường 5/7/1995 x Kinh LĐ Tự do x

198 Nguyễn Thị Bảo Yến 8/11/1992 x Kinh Giáo viên x

199 Dương Thị Cam 20/10/1946 x Kinh Làm ruộng x

200 67 Đồng Văn Quân 9/9/1993 x Kinh Giáo viên x

201 Đồng Thị Quỳnh 17/11/1993 x Kinh Công nhân x



202 68 Dương Đức Luyện 10/12/1980 x Kinh Công nhân x

203 Đồng Thị Hạnh 25/10/1988 x Kinh Giáo viên x

204 69 Dương Đức Long 17/1/1982 x Kinh LĐ Tự do x

205 Chu Thị Tân 20/4/1986 x Kinh Công nhân x

206 70 Dương Vương Chính 1/1/1949 x Kinh Làm ruộng x

207 Lưu Thị Tỵ 1/10/1953 x Kinh Làm ruộng x

208 Dương Đức Lương 2/2/1989 x Kinh Làm ruộng x

209 71 Đồng Thị Sỹ 5/2/1944 x Kinh Làm ruộng x

210 Dương Văn Tạo 5/10/1981 x Kinh Làm ruộng x

211 Đồng Thị Huyền 17/7/1985 x Kinh Công nhân x

212 72 Dương Minh Phương 10/8/1957 x Kinh Làm ruộng x

213 Dương Quốc Trình 20/6/1985 x Kinh LĐ Tự do x

214 Vũ Thị Huyền 19/10/1996 x Kinh Công nhân x

215 Bạch Thị Hào 1/1/1931 x Kinh Làm ruộng x

216 73 Dương Văn Tuyên 20/11/1986 x Kinh LĐ Tự do x

217 Đào Thị Ái Vân 16/11/1986 x Kinh Công nhân x

218 74 Đào Văn Thanh 10/3/1985 x Kinh LĐ Tự do x

219 Nguyễn Thị Lan 30/7/1984 x Kinh Công nhân x

220 75 Nguyễn Thị Na 14/1/1960 x Kinh Làm ruộng x

221 Đào Văn Thể 10/3/1989 x Kinh LĐ Tự do x

222 Trần Thị Kim Anh 9/9/1993 x Kinh Công nhân x

223 76 Đào Quý Thuân 12/2/1949 x Kinh Làm ruộng x

224 Nguyễn Thị Hồng 20/5/1955 x Kinh Làm ruộng x

225 77 Đào Văn Hùng 16/8/1988 x Kinh Làm ruộng x

226 Đinh Thị Hoạt 7/10/1985 x Kinh Công nhân x

227 78 Đào Đức Quân 10/2/1984 x Kinh Làm ruộng x

228 Trương Thị Cúc 20/6/1985 x Kinh Công nhân x

229 79 Dương Văn Lộc 13/2/1957 x Kinh Làm ruộng x

230 Đồng Thị Biên 20/8/1955 x Kinh Làm ruộng x

231 Dương Văn Tuyên 28/7/1988 x Kinh LĐ Tự do x



232 80 Đồng Thị Thuý Kinh 19/8/1950 x Kinh Làm ruộng x

233 Dương Quang Ngọc 20/9/1978 x Kinh LĐ Tự do x

234 Dương Tiến Thành 12/7/1981 x Kinh LĐ Tự do x

235 Dương Đức Thiện 27/9/1983 x Kinh LĐ Tự do x

236 Nguyễn Thị Hạnh 28/11/1987 x Kinh Giáo viên x

237 81 Dương Thị Thu Hiền 21/8/1973 x Kinh LĐ Tự do x

238 Dương Văn Hưng 16/10/2000 x Kinh LĐ Tự do x

239 82 Đồng Quang Thạch 10/8/1968 x Kinh LĐ Tự do x

240 Đồng Thị Dung 20/5/1970 x Kinh Làm ruộng x

241 Đồng Văn Tâm 8/8/1985 x Kinh Làm ruộng x

242 83 Đồng Văn Bình 18/3/1986 x Kinh LĐ Tự do x

243 Đồng Thị Thanh Huyền 27/10/1989 x Kinh Công nhân x

244 84 Đồng Thị Tân 25/4/1963 x Kinh Làm ruộng x

245 Đồng Văn Quân 20/2/1989 x Kinh Công nhân x

246 Ngô Thị Kiều 4/9/1995 x Kinh Công nhân x

247 85 Đồng Văn Ảnh 28/8/1963 x Kinh Làm ruộng x

248 Đào Ngọc Sông 10/10/1965 x Kinh Làm ruộng x

249 Đồng Văn Minh 24/4/1993 x Kinh LĐ Tự do x

250 Phạm Thị Trà 24/3/1998 x Kinh Công nhân x

251 86 Đồng Thế Sang 24/8/1988 x Kinh LĐ Tự do x

252 Nguyễn Thị Trang 20/10/1991 x Kinh LĐ Tự do x

253 87 Đồng Văn Nguyên 2/6/1974 x Kinh Làm ruộng x

254 Lưu Thị Mùi 26/12/1976 x Kinh Làm ruộng x

255 Đồng Minh Hiếu 28/6/2000 x Kinh Làm ruộng x

256 Đỗ Thị Khay 12/5/1935 x Kinh Làm ruộng x

257 88 Trương Đình Oanh 28/11/1955 x Kinh Làm ruộng x

258 Trương Đình Sơn 23/3/1980 x Kinh Làm ruộng x

259 Nguyễn Thị Hải Yến 20/4/1984 x Kinh Làm ruộng x

260 89 Trương Văn Chung 10/11/1984 x Kinh Làm ruộng x

261 Lương Thị Hồng 20/11/1985 x Kinh Công nhân x



262 90 Đồng Thị Nhuần 21/11/1955 x Kinh Làm ruộng x

263 Nguyễn Văn Tú 4/3/1986 x Kinh Làm ruộng x

264 Nguyễn Văn Tình 1/2/1988 x Kinh Công nhân x

265 91 Nguyễn Văn Tuấn 27/1/1984 x Kinh Làm ruộng x

266 Nguyễn Thị Lan 6/8/1987 x Kinh Công nhân x

267 Nguyễn Thị Linh 17/10/2006 x Kinh Công nhân x

268 92 Nguyễn Văn Ngọt 15/3/1983 x Kinh Công nhân x

269 Hoàng Thị Huyền 7/8/1989 x Kinh Công nhân x

270 93 Dương Văn Thiện 10/7/1971 x Kinh Làm ruộng x

271 Hoàng Thị Hường 5/9/1979 x Kinh Làm ruộng x

272 Dương Văn Thành 6/1/2004 x Kinh LĐ Tự do x

273 Dương Văn Vững 27/2/2006 x Kinh LĐ Tự do x

274 94 Dương Văn Thìn 5/8/1968 x Kinh LĐ Tự do x

275 Vũ Thị Thuý 9/10/1972 x Kinh LĐ Tự do x

276 Dương Văn Thái 5/11/1992 x Kinh LĐ Tự do x

277 Nông Thị Yến 5/7/1993 x Tày LĐ Tự do x

278 95 Dương Thị Na 3/1/1963 x Kinh Làm ruộng x

279 Nguyễn Minh Cầu 7/12/1998 x Kinh Công nhân x

280 96 Đào Thị Cành 6/12/1957 x Kinh Làm ruộng x

281 97 Đào Văn Chất 8/12/1939 x Kinh Làm ruộng x

282 Đào Văn Biền 5/7/1968 x Kinh Làm ruộng x

283 Vũ Thị Hoà 31/10/1969 x Kinh Hưu trí x

284 Đào Vũ Kiều Chinh 28/2/1998 x Kinh LĐ Tự do x

285 98 Đồng Văn Thương 17/5/1956 x Kinh Làm ruộng x

286 Nguyễn Thị Chính 259/1957 x Kinh Làm ruộng x

287 Đồng Văn Tuấn 8/6/1991 x Kinh Công nhân x

288 Nguyễn Thị Xuân 18/2/1992 x Kinh Công nhân x

289 99 Đồng Văn Thuyết 8/4/1983 x Kinh Làm ruộng x

290 Dương Thị Mậu 24/4/1985 x Kinh Công nhân x

291 100 Đồng Văn Dũng 10/6/1975 x Kinh Làm ruộng x



292 Lại Thị Hường 28/12/1977 x Kinh Công nhân x

293 Đồng Quang Mạnh 30/7/2001 x Kinh Công nhân x

294 101 Nguyễn Văn Mát 21/6/1975 x Kinh Làm ruộng x

295 Đào Thị Hương 27/2/1978 x Kinh Làm ruộng x

296 Nguyễn Hoài Nam 16/1/2003 x Kinh Làm ruộng x

297 102 Đồng Thị Thuý 16/4/1966 x Kinh Làm ruộng x

298 Dương Văn Tú 15/3/1990 x Kinh Làm ruộng x

299 Dương Văn Cường 14/2/1992 x Kinh Công nhân x

300 Nguyễn Thị Vân Anh 20/8/1994 x Kinh LĐ Tự do x

301 103 Đồng Văn Trường 4/8/1986 x Kinh LĐ Tự do x

302 Ngô Thị Duyên 14/2/1990 x Kinh Công nhân x

303 104 Đặng Văn Vững 25/10/1980 x Kinh LĐ Tự do x

304 Đồng Thị Huệ 24/1/1984 x Kinh Công nhân x

305 105 Đồng Văn Đức 16/4/1956 x Kinh Làm ruộng x

306 Đỗ Thị Thành 14/1/1957 x Kinh Làm ruộng x

307 Đồng Văn Toàn 9/6/1994 x Kinh Công nhân x

308 Đào Thị Hồng Hải 21/11/1999 x Kinh Công nhân x

309 106 Đồng Minh Hoan 1/9/1982 x Kinh Công nhân x

310 Võ Thị Hằng 8/6/1979 x Kinh Công nhân x

311 107 Đồng Quang Hảo 24/8/1974 x Kinh LĐ Tự do x

312 Mai Thị Xuân 28/3/1975 x Kinh Công nhân x

313 Đồng Quang Hùng 6/8/2002 x Kinh LĐ Tự do x

314 Dương Thị Hiền 7/7/1951 x Kinh Làm ruộng x

315 108 Đồng Xuân Hiển 28/8/1989 x Kinh Công nhân x

316 Bùi Thị Thuỷ 12/1/1986 x Kinh Công nhân x

317 109 Nguyễn Đức Hợp 12/7/1970 x Kinh Chăn nuôi x

318 Đồng Thị Liễu 21/11/1973 x Kinh Chăn nuôi x

319 Nguyễn Văn Tính 20/1/1993 x Kinh Chăn nuôi x

320 Nguyễn Thị Phương 3/1/1996 x Kinh Chăn nuôi x



Cử tri
Hộ gia 

đình

Thường 

trú
Tạm trú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 1 Vũ Thị Chắt 1955 x Kinh Hưu trí x

2 Nguyễn Ngọc Phương 1984 x Kinh Giáo viên x

3 2 Dương Thị Mậu 1964 x Kinh Làm ruộng x

4 Nguyễn Hồng Lê 1999 x Kinh Công nhân x

5 Nguyễn Văn Công 2001 x Kinh Làm ruộng x

6 3 Trần Văn Nam 1986 x Kinh Công nhân x

7 Nguyễn Thị Mười 1992 Kinh Công nhân x

8 4 Dương Văn Tuyên 1991 x Kinh Làm ruộng x

9 Hoàng Thị Tiệp 1993 x Kinh Công nhân x

10 5 Đồng Thị Tâm 1963 x Kinh Làm ruộng x

11 Nguyễn Văn Huấn 1993 x Kinh Công nhân x

12 Trần Thị Thương 1995 x Kinh Công nhân x

13 6 Dương Văn Truyền 1990 x Kinh Giảng Viên x

14 Nguyễn Thị Nhã Quyên 1991 x Kinh Công nhân x

15 7 Dương Văn Hoa 1954 x Kinh Làm ruộng x

16 Trương Thị Thư 1957 x Kinh Làm ruộng x

17 Dương Tiến Thành 1991 x Kinh Làm ruộng x

18 Triệu Thị Kiều 1995 x Kinh Công nhân x

19 8 Đồng Văn Hùng 1979 x Kinh Làm ruộng x

20 Đồng Thị Sự 1980 x Kinh Công nhân x

21 Đồng Thúy Hường 2003 Kinh Sinh viên x

22 9 Vũ Văn Quý 1965 x Kinh Làm ruộng x
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23 Nguyễn Thị Hường 1971 x Kinh Làm ruộng x

24 Vũ Thị Mai Hương 1997 x Kinh Giáo viên x

25 Vũ Đức Khải 2006 x Kinh Tự do x

26 10 Dương Văn Mạnh 1989 x Kinh Làm ruộng x

27 Đồng Thị Trang 1993 x Kinh Công nhân x

28 11 Dương Văn Nhàn 1982 x Kinh Làm ruộng x

29 Đồng Thị Lượng 1979 Kinh Công nhân x

30 12 Đồng Thị Lan 1976 x Kinh Công nhân x

31 13 Nguyễn Duy Giang 1999 x Kinh Công nhân x

32 Hoàng Thị Thùy 1999 x Kinh Công nhân x

33 14 Nguyễn Văn Linh 1993 x Kinh Làm ruộng x

34 Nông Thị Bích Thảo 1997 x Kinh Làm ruộng x

35 15 Trương Văn Chính 1970 x Kinh Làm ruộng x

36 Nguyễn Thị Vân 1973 x Kinh Làm ruộng x

37 Trương Minh Tuấn 1994 x Kinh Làm ruộng x

38 Chu Thị Ngọc Quỳnh 1996 x Kinh Giáo viên x

39 Trương Minh Sơn 1998 x Kinh Làm ruộng x

40 Phạm Mai Phương 2002 x Kinh Làm ruộng x

41 16 Đồng Văn Vinh 1972 x Kinh Làm ruộng x

42 Trần Thị Bích Hậu 1979 x Kinh Làm ruộng x

43 Đồng Quang Vũ 2003 x Kinh Sinh viên x

44 17 Dương Thị Nụ 1956 x Kinh Làm ruộng x

45 Nguyễn Văn Long 1986 x Kinh Làm ruộng x

46 18 Nguyễn Thị Hoa 1963 x Kinh Làm ruộng x

47 Đồng Xuân Hoàng 1990 x Kinh Cán bộ x

48 Tạ Thị Bích 1994 x Kinh Công nhân x

49 19 Nguyễn Thị Thanh Nga 1984 x Kinh Giáo viên x

50 20 Dương Thị Huyền 1963 x Kinh Làm ruộng x

51 Nguyễn Chí Công 1988 x Kinh Làm ruộng x

52 Bùi Thị Hoa 1991 x Kinh Công nhân x

53 21 Nguyễn Quang Vinh 1992 x Kinh Làm ruộng x



54 22 Nguyễn Văn Dũng 1982 x Kinh Làm ruộng x

55 Lê Thị Thu Hằng 1988 x Kinh Làm ruộng x

56 23 Nguyễn Hữu Thế 1965 x Kinh Làm ruộng x

57 Lý Lở Mẩy 1987 x Kinh Làm ruộng x

58 24 Trương Văn Quyền 1972 x Kinh Làm ruộng x

59 Vũ Thị Nghĩa 1976 x Kinh Làm ruộng x

60 Trương Việt Hoàng 1997 x Kinh Làm ruộng x

61 25 Đồng Văn An 1977 x Kinh Làm ruộng x

62 Đồng Thu Trà 2005 x Kinh Sinh viên x

63 Ngô Thị Thuận 1982 x Kinh Công nhân x

64 26 Đồng Văn Lăng 1968 x Kinh Làm ruộng x

65 Đồng Thị Xưa 1968 x Kinh Làm ruộng x

66 27 Nguyễn Thị Dung 1976 x Kinh Làm ruộng x

67 Nguyễn Văn Hoàng 1996 x Kinh Công nhân x

68 Nguyễn Thị Thanh Mai 2000 x Kinh Công nhân x

69 28 Trương Văn Vui 1976 x Kinh Làm ruộng x

70 Dương Thị Tỵ 1978 x Kinh Công nhân x

71 Trương Thị Ngọc Thu 2006 x Kinh Sinh viên x

72 29 Trương Văn Thái 1961 x Kinh Làm ruộng x

73 Dương Thị Chước 1964 x Kinh Làm ruộng x

74 Trương Văn Huấn 1992 x Kinh Làm ruộng x

75 30 trương Văn Canh 1983 x Kinh Làm ruộng x

76 Nguyễn Thị Lan 1949 x Kinh Làm ruộng x

77 Cưu Thị Loan 1984 x Kinh Công nhân x

78 31 Nguyễn Thị Thúy 1988 x Kinh Công nhân x

79 Lê Đăng Huy 1984 x Kinh Làm ruộng x

80 32 Nguyễn Thị Tám 1965 x Kinh Làm ruộng x

81 33 Nguyễn Thạch Sơn 1969 x Kinh Làm ruộng x

82 Đỗ Thị Oanh 1973 x Kinh Làm ruộng x

83 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 x Kinh Công nhân x

84 Nguyễn Thạch Hoàng 1991 x Kinh Công nhân x



85 34 Nguyễn Quang Vinh 1991 x Kinh Làm ruộng x

86 Phạm Thị Phương Thảo 1991 x Kinh Công nhân x

87 35 Nguyễn Văn Hưng 1986 x Kinh Làm ruộng x

88 Nguyễn Thị Ngọc 1986 x Kinh Công nhân x

89 36 Nguyễn Thạc Chung 1975 x Kinh Làm ruộng x

90 Đào Thanh Lượng 1973 x Kinh Làm ruộng x

91 Nguyễn Phương Thảo 2004 x Kinh Sinh viên x

92 37 Nguyễn Văn Ngọc 1978 x Kinh Làm ruộng x

93 Đỗ Thị Dạ 1982 x Kinh Công nhân x

94 Nguyễn Thị Hồng Ánh 2003 x Kinh Sinh viên x

95 Nguyễn Thị Tuyết 2005 x Kinh Sinh viên x

96 38 Vũ Văn Tài 1989 x Kinh Công nhân x

97 Đỗ Thị Giang 1990 x Kinh Công nhân x

98 39 Trương Văn Chiến 1969 x Kinh Làm ruộng x

99 Đồng Thị Nay 1972 x Kinh Làm ruộng x

100 Trương Văn Nhất 1989 x Kinh Công nhân x

101 Bùi Mùi Man 1995 x Kinh Công nhân x

102 40 Đồng Văn Thể 1977 x Kinh Công nhân x

103 Hoàng Thị Nga 1979 x Kinh Giáo viên x

104 Đồng Quang Thức 4/3/2007 x Kinh Học sinh x

105 41 Nguyễn Văn Ngọc 1977 x Kinh Làm ruộng x

106 Đào Minh Phượng 1976 x Kinh Làm ruộng x

107 Nguyễn Anh Tú 2001 x Kinh Công nhân x

108 42 Nguyễn Đức Mạnh 1977 x Kinh Làm ruộng x

109 Nguyễn Đức Cường 2002 x Kinh Công nhân x

110 Trương Thị Loan 1981 x Kinh Làm ruộng x

111 Nguyễn Ngọc Tuyết 2005 x Kinh Làm ruộng x

112 43 Trương Văn Dân 1980 x Kinh Làm ruộng x

113 Dương Thị Nhuệ 1985 x Kinh Làm ruộng x

114 Chu Thị Lý 1950 x Kinh Làm ruộng x

115 Trương Quang Duy 2005 x Kinh Làm ruộng x



116 44 Đồng Thị Quất 1942 x Kinh Làm ruộng x

117 45 Dương Văn Trường 1949 x Kinh Làm ruộng x

118 Chu Thị Tiến 1951 x Kinh Làm ruộng x

119 46 Vũ Thị Mai 1964 x Kinh Làm ruộng x

120 Nguyễn Việt Hoàng 1999 x Kinh Làm ruộng x

121 Nguyễn Trung Hiếu 2001 x Kinh Làm ruộng x

122 Nguyễn Thị Trang 1993 x Kinh Làm ruộng x

123 Trịnh Thị Kiều Oanh 1999 x Kinh Làm ruộng x

124 47 Dương Thị Mỵ 1966 x Kinh Làm ruộng x

125 Dương Văn Đào 2001 x Kinh Công nhân x

126 Dương Văn Tạo 2003 x Kinh Làm ruộng x

127 48 Dương Văn Anh 1965 x Kinh Làm ruộng x

128 Nguyễn Thị Thúy 1969 x Kinh Làm ruộng x

129 Dương Văn Mạnh 2002 x Kinh Làm ruộng x

130 Dương Thị Hương 1990 x Kinh Làm ruộng x

131 49 Trương Văn Mười 1977 x Kinh Làm ruộng x

132 Đồng Thị Chín 1980 x Kinh Công nhân x

133 Trương Thị Lệ 1933 x Kinh Làm ruộng x

134 Trương Văn Quang 2006 x Kinh Làm ruộng x

135 Trương Thị Hoài 2000 x Kinh Làm ruộng x

136 Dương Thị Liền 1932 x Kinh Làm ruộng x

137 50 Dương Thị Huyền 1976 x Kinh Công nhân x

138 51 Nguyễn Văn Đại 1969 x Kinh Làm ruộng x

139 Vũ Thị Bình 1971 x Kinh Làm ruộng x

140 52 Đồng Văn Thắng 1975 x Kinh Làm ruộng x

141 Trương Thị Lưỡng 1975 x Kinh Làm ruộng x

142 Đồng Văn Tú 2000 x Kinh Công nhân x

143 Nguyễn Thị Thu 2001 x Kinh Công nhân x

144 53 Chu Đức Tiên 1949 x Kinh Làm ruộng x

145 Lê Thị Bích 1955 x Kinh Làm ruộng x

146 Chu Đức Tùng 1988 x Kinh Làm ruộng x



147 Nông Thu Thủy 1993 x Kinh Làm ruộng x

148 54 Nguyễn Văn Luyến 1966 x Kinh Làm ruộng x

149 Trần Thị Nhâm 1965 x Kinh Làm ruộng x

150 Nguyễn Tuấn Linh 1991 x Kinh Làm ruộng x

151 Nguyễn Thị Huyền 1991 x Kinh Làm ruộng x

152 55 Đồng Văn Sử 1968 x Kinh Làm ruộng x

153 Trương Thị Mạnh 1970 x Kinh Làm ruộng x

154 Đồng Quang Huy 1997 x Kinh Làm ruộng x

155 56 Nguyễn Văn Chính 1978 x Kinh Làm ruộng x

156 Lý Thị Hiền 1983 x Kinh Công nhân x

157 57 Nguyễn Văn Châm 1977 x Kinh Làm ruộng x

158 Bế Thị Duyên 1984 x Kinh Giáo viên x

159 58 Nguyễn Ngọc Nghĩa 1981 x Kinh Làm ruộng x

160 Dương Thị Huyên 1987 x Kinh Làm ruộng x

161 59 Nguyễn Xuân Sáu 1987 x Kinh Làm ruộng x

162 Lý Thị Ngọc 1987 x Kinh Công nhân x

163 60 Nguyễn Thị Nam 1964 x Kinh Làm ruộng x

164 Đồng Đức Mạnh 1990 x Kinh Làm ruộng x

165 Tạ Thị Trang 1991 x Kinh Công nhân x

166 61 Nguyễn Văn Hùng 1965 x Kinh Làm ruộng x

167 Trương Thị Bích 1966 x Kinh Làm ruộng x

168 Nguyễn Đỉnh Hải 1988 x Kinh Làm ruộng x

169 62 Đồng Thị Nụ 1977 x Kinh Công nhân x

170 Nguyễn Văn Huy 1977 x Kinh Làm ruộng x

171 63 Nguyễn Thị Hằng 1992 x Kinh Công nhân x

172 64 Trương Quốc Hảo 1966 x Kinh Làm ruộng x

173 Đồng Thị Ngọc Giáp 1974 x Kinh Làm ruộng x

174 Trương Ngọc Linh 1996 x Kinh Công nhân x

175 65 Dương Văn Phúc 1953 x Kinh Làm ruộng x

176 Nguyễn Thị Chi 1955 x Kinh Làm ruộng x

177 66 Đồng Viết Binh 1950 x Kinh Làm ruộng x



178 Đồng Văn Hải 1983 x Kinh Làm ruộng x

179 Tống Thị Xưa 1986 x Kinh Công nhân x

180 67 Đồng Sỹ Nguyên 1968 x Kinh Làm ruộng x

181 Trương Thị Phương 1968 x Kinh Làm ruộng x

182 Đồng Bảo Ngọc 1991 x Kinh Công nhân x

183 Nguyễn Thị Quyên 1995 x Kinh Công nhân x

184 68 Trương Văn Công 1971 x Kinh Làm ruộng x

185 Trương Thị Nguyên 1975 x Kinh Làm ruộng x

186 Trương Văn Bằng 1993 x Kinh Công nhân x

187 Nguyễn Thị Phương Hoa 1998 x Kinh Công nhân x

188 Trương Văn Minh 1998 x Kinh Làm ruộng x

189 69 Nguyễn Văn Ái 1952 x Kinh Làm ruộng x

190 Đặng Thị Thôn 1953 x Kinh Làm ruộng x

191 Nguyễn Hữu Mạnh 1986 x Kinh Làm ruộng x

192 Hoàng Thị Huyền Mai 1987 x Kinh Giáo viên x

193 70 Nguyễn Văn Anh 1980 x Kinh Làm ruộng x

194 Nguyễn Thị Soan 1985 x Kinh Công nhân x

195 71 Chu Đức Định 1957 x Kinh Làm ruộng x

196 Trương Thị Huệ 1959 x Kinh Làm ruộng x

197 Chu Văn Đạo 1991 x Kinh Công nhân x

198 Đồng Thị Hải Yến 1992 x Kinh Công chức x

199 72 Nguyễn Văn Tuấn 1963 x Kinh Làm ruộng x

200 Dương Thị Hợp 1964 x Kinh Làm ruộng x

201 Nguyễn Văn Thanh 1988 x Kinh Làm ruộng x

202 73 Nguyễn Văn Mười 1985 x Kinh Làm ruộng x

203 74 Đồng Văn Bình 1971 x Kinh Làm ruộng x

204 Trương Thị Huyền 1971 x Kinh Làm ruộng x

205 Đồng Văn Tuấn 1996 x Kinh Làm ruộng x

206 Đồng Bảo Ngọc 2002 x Kinh Công nhân x

207 Nguyễn Thị Kim Chi 1993 x Kinh Công nhân x

208 75 Đồng Minh Tiến 1950 x Kinh Làm ruộng x



209 Trần Thị Cúc 1955 x Kinh Làm ruộng x

210 Đồng Minh Tuân 1987 x Kinh Làm ruộng x

211 Hà Thị Thanh 1993 x Kinh Công nhân x

212 76 Trương Minh Túc 1961 x Kinh Làm ruộng x

213 Đồng Thị Dân 1968 x Kinh Làm ruộng x

214 Trương Thành Trung 1989 x Kinh Làm ruộng x

215 77 Đồng Văn Nghĩa 1972 x Kinh Làm ruộng x

216 Đồng Thị Tâm 1968 x Kinh Làm ruộng x

217 Đồng Thị Hồng Tuyến 2002 x Kinh Công nhân x

218 78 Dương Văn Bình 1987 x Kinh Làm ruộng x

219 Đồng Thị Dung 1959 x Kinh Làm ruộng x

220 Đồng Thị Hồng Nhung 1990 x Kinh Công nhân x

221 Phan Thị Hoan 1985 x Kinh Công nhân x

222 Dương Thị Mỹ Linh 2006 x Kinh Làm ruộng x

223 79 Nguyễn Văn Bình 1985 x Kinh Công nhân x

224 Bùi Thị Sầm 1990 x Kinh Công nhân x

225 80 Vũ Văn Ý 1978 x Kinh Làm ruộng x

226 Đào Thị Ngãi 1951 x Kinh Làm ruộng x

227 Cung Thị Hồng 1983 x Kinh Làm ruộng x

228 81 Chu Thị Tăng 1962 x Kinh Làm ruộng x

229 Dương Văn Tuấn 1987 x Kinh Làm ruộng x

230 Ngô Thị Luật 1989 x Kinh Công nhân x

231 82 Trương Văn Cường 1973 x Kinh Làm ruộng x

232 Trương Văn Kích 1949 x Kinh Làm ruộng x

233 Phùng Thị Thực 1978 x Kinh Làm ruộng x

234 Trương Thủy Ngân 2004 x Kinh Sinh viên x

236 83 Nguyễn Thế Chuyền 1991 x Kinh Công nhân x

237 Ma Thị Hồng Nhất 1992 x Kinh Công nhân x

238 84 Nguyễn Văn Liền 1957 x Kinh Làm ruộng x

239 Đồng Thị Yến 1957 x Kinh Làm ruộng x

240 Nguyễn Văn Hà 1989 x Kinh Làm ruộng x



241 Dương Thị Mến 1991 x Kinh Công nhân x

242 85 Nguyễn Quốc Hạnh 1973 x Kinh Làm ruộng x

243 Dương Thị An 1971 x Kinh Làm ruộng x

244 Nguyễn Tiến Điểm 1997 x Kinh Làm ruộng x

245 86 Đồng Thị Thường 1965 x Kinh Làm ruộng x

246 Nguyễn Văn Trọng 1994 x Kinh Công nhân x

247 87 Đồng Văn Bắc 1978 x Kinh Làm ruộng x

248 Dương Thị Hằng 1981 x Kinh Công nhân x

249 Đồng Thị Thùy Dung 2003 x Kinh Công nhân x

250 Đồng Văn Anh Vũ 2004 x Kinh Làm ruộng x

251 88 Đồng Văn Hưng 1964 x Kinh Làm ruộng x

252 Nguyễn Thị Việt 1964 x Kinh Làm ruộng x

253 Đồng Văn Sang 1997 x Kinh Công nhân x

254 Mẫn Thị Thu 2001 x Kinh Công nhân x

255 89 Đồng Thị Chiến 1949 x Kinh Làm ruộng x

256 Đặng Thị Việt 1986 x Kinh Công nhân x

257 90 Dương Quốc Hùng 1986 x Kinh Làm ruộng x

258 Dương Thị Tuyền 1989 x Kinh Công nhân x

259 91 Nguyễn Văn Cường 1972 x Kinh Làm ruộng x

260 Nguyễn Thị Kim Nhàn 1977 x Kinh Làm ruộng x

261 92 Đồng Thị Bích 1959 x Kinh Làm ruộng x

262 Nguyễn Xuân Hữu 1986 x Kinh Làm ruộng x

263 Nguyễn Xuân Vững 1989 x Kinh Làm ruộng x

264 93 Đồng Thị Luân 1963 x Kinh Làm ruộng x

265 Nguyễn Đức Trinh 1992 x Kinh Làm ruộng x

266 Lê Thị Kim Thoa 1990 x Kinh Công nhân x

267 94 Dương Thị Quyền 1958 x Kinh Làm ruộng x

268 95 Nguyễn Thị Nở 1981 x Kinh Công nhân x

269 Lâm Văn Đoàn 2003 x Kinh Công nhân x

270 96 Trương Văn Thuần 1975 x Kinh Làm ruộng x

271 Dương Thị Hương 1976 x Kinh Công nhân x



272 Trương Thị Thắm 2003 x Kinh Công nhân x

273 97 Nguyễn Thạc Hiền 1960 x Kinh Làm ruộng x

274 Phạm Thị Thanh Phong 1970 x Kinh Làm ruộng x

275 Nguyễn Khánh Huyền 1998 x Kinh Công nhân x

276 Nguyễn Thị Khánh Hòa 1995 x Kinh Làm ruộng x

277 98 Đồng Văn Dũng 1982 x Kinh Làm ruộng x

278 Trương Thị Thúy 1984 x Kinh Công nhân x

279 Đồng Thị Duyên 2004 x Kinh Sinh viên x

280 Đồng Thị Hương Giang 2006 x Kinh Sinh viên x

281 99 Dương Đức Chỉnh 1983 x Kinh Công nhân x

282 Lê Thị Lan 1984 x Kinh Làm ruộng x

283 100 Dương Thị Thục 1976 x Kinh Làm ruộng x

284 Nguyễn Văn Xuân 1998 x Kinh Công nhân x

285 Trần Phương Thúy 1999 x Kinh Công nhân x

286 101 Đồng Văn Dương 1975 x Kinh Làm ruộng x

287 Trương Thị Hoa 1974 x Kinh Làm ruộng x

288 Đồng Văn Anh Quyến 2004 x Kinh Công nhân x

289 Phùng Thị Huyền Trang 2002 x Kinh Công nhân x

290 102 Vũ Thị Đạm 1958 x Kinh Làm ruộng x

291 Dương Văn Tuấn 1983 x Kinh Làm ruộng x

292 Vũ Thị Huyền 1991 x Kinh Làm ruộng x

293 103 Trương Quốc Mạnh 1975 x Kinh Làm ruộng x

294 Nguyễn Thị Hải 1978 x Kinh Làm ruộng x

295 Trương Thị Khánh Ly 2002 x Kinh Sinh viên x

296 104 Nguyễn Thị Thuyên 1973 x Kinh Làm ruộng x

297 Nguyễn Văn Hoàng 1995 x Kinh Làm ruộng x

298 Nguyễn Văn Duy 1998 x Kinh Công nhân x

299 Nguyễn Văn Chung 2001 x Kinh Công nhân x

300 Phạm Thị Huệ 1996 x Kinh Công nhân x

301 Bùi Thị Khánh Linh 2006 x Kinh Công nhân x

302 Nguyễn Thị Ngọc Yến 2003 x Kinh Làm ruộng x



303 105 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1972 x Kinh Làm ruộng x

304 Lê Thị Quỳnh Anh 1997 x Kinh Làm ruộng x

305 Lê Minh Tuấn 1970 x Kinh Làm ruộng x

306 Lê Linh Chi 2004 x Kinh Sinh viên x

307 106 Dương Văn Chính 1985 x Kinh Công nhân x

308 Trần Thị Lan 1988 x Kinh Công nhân x

309 Dương Thị Tuyết Nhung 2006 x Kinh Sinh viên x

310 107 Nguyễn Văn Toan 1969 x Kinh Làm ruộng x

311 Dương Thị Đàm 1968 x Kinh Làm ruộng x

312 Nguyễn Minh Hùng 1990 x Kinh Làm ruộng x

313 Nguyễn Thị Loan 1993 x Kinh Công nhân x

314 108 Nguyễn Thị Xuân Thắng 1969 x Kinh Làm ruộng x

315 Đồng Thị Phương 1975 x Kinh Làm ruộng x

316 Nguyễn Thị Phương Thảo 1998 x Kinh Công nhân x

317 Nguyễn Hồng Thắng 1999 x Kinh Làm ruộng x

318 109 Trương Thị Hằng 1975 x Kinh Làm ruộng x

319 110 Đồng Thị Đệ 1943 x Kinh Làm ruộng x

320 Trương Văn Dũng 1974 x Kinh Làm ruộng x

321 111 Đồng Thị Tuyến 1945 x Kinh Làm ruộng x

322 Trương Quốc Huấn 1973 x Kinh Làm ruộng x

323 Đồng Thị Sen 1981 x Kinh Công nhân x

324 Trương Phương Nam 1991 x Kinh Công nhân x

325 Trương Duy Khánh 2002 x Kinh Sinh viên x

326 112 Trương Văn Luận 1968 x Kinh Làm ruộng x

327 Đào Thị Thanh 1971 x Kinh Làm ruộng x

328 Trương Mạnh Tuyên 1998 x Kinh Làm ruộng x

329 113 Đồng Xuân Phú 1975 x Kinh Làm ruộng x

330 Trần Thị Minh Phương 1983 x Kinh Công nhân x

331 Đồng Đức Thịnh 2004 x Kinh Làm ruộng x

332 114 Đòng Văn Thể 1979 x Kinh Làm ruộng x

333 Đồng Thị Luyến 1984 x Kinh Công nhân x



334 Đồng Anh Tú 2006 x Kinh Làm ruộng x

335 115 Vũ Văn Hùng 1985 x Kinh Làm ruộng x

336 Đồng Thị Hương 1986 x Kinh Công nhân x

337 116 Trương Văn Hùng 1972 x Kinh Làm ruộng x

338 Hoàng Thị Quyên 1974 x Kinh Công nhân x

339 Trương Quang Minh 1999 x Kinh Công nhân x

340 117 Đồng Tú Anh 1993 x Kinh Làm ruộng x

341 Đỗ Thị Hiền 1994 x Kinh Giáo viên x

342 118 Dương Văn Hoàng 1971 x Kinh Làm ruộng x

343 Dương Thị Hạnh 1977 x Kinh Làm ruộng x

344 Dương Văn Sơn 1996 x Kinh Làm ruộng x

345 Dương Thị Kim Hiền 1995 x Kinh Làm ruộng x

346 Nguyễn Thị Luyến 1996 x Kinh Làm ruộng x

347 119 Dương Văn Bẩy 1962 x Kinh Làm ruộng x

348 Vũ Thị Hảo 1962 x Kinh Làm ruộng x

349 Dương Thị Thủy 1992 x Kinh Công nhân x

350 Dương Văn Thắng 1984 x Kinh Công nhân x

351 Chu Thị Thiệp 1989 x Kinh Giáo viên x

352 120 Dương Văn Khảng 1976 x Kinh Làm ruộng x

353 Đồng Thị Huệ 1977 x Kinh Làm ruộng x

354 Dương Duy Khanh 2000 x Kinh Công nhân x

355 Dương Thanh Tâm 2003 x Kinh Sinh viên x

356 Trần Thị Thuộc 1932 x Kinh Làm ruộng x

357 121 Đồng Quang Ninh 1982 x Kinh Công nhân x

358 Trần Thị Luyến 1985 x Kinh Công nhân x

359 122 Nguyễn Văn Long 1991 x Kinh Công nhân x

360 Ôn Thị Kỷ 1989 x Kinh Công nhân x

361 123 Đồng Văn Quân 1987 x Kinh Công nhân x

362 Trần Thị Xuân 1988 x Kinh Công nhân x



Cử 

tri

Hộ 

gia 

đình

Thường 

trú
Tạm trú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 1 Dương Văn Viên 1958 x Kinh Làm ruộng x

2 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 1957 x Kinh Hưu trí x

3 2 Đồng Văn Bờ 1971 x Kinh Làm ruộng x

4 Phan Thị Quyền 1973 x Kinh Làm ruộng x

5 Đồng Văn Hưng 1992 x Kinh Làm ruộng x

6 Đỗ Thị Quyên 1993 x Kinh Làm ruộng x

7 3 Nguyễn Tuấn Anh 1993 x Kinh Làm ruộng x

8 Nguyễn Thị Bích 1997 x Kinh Làm ruộng x

9 4 Phan Công Nam 1986 x Kinh Làm ruộng x

10 Vũ Thị Hiền 1988 x Kinh Làm ruộng x

11 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 2006 x Kinh Sinh viên x

12 5 Đồng Văn Khen 1962 x Kinh Hưu trí x

13 Nguyễn Thị Toán 1964 x Kinh Làm ruộng x

14 Đồng Văn Bản 1987 x Kinh Làm ruộng x

15 Nguyễn Thị Bích Phượng 1990 x Kinh Làm ruộng x

16 6 Đồng Văn Đăng 1962 x Kinh Làm ruộng x

17 Vũ Thị Thuý 1964 x Kinh Làm ruộng x

18 Đồng Vũ Thức 1984 x Kinh Làm ruộng x

19 Đồng Minh Luận 1987 x Kinh Làm ruộng x

20 Diệp Thị Thơ 1990 x Tày Làm ruộng x

21 Triệu Thị Nguyệt 1988 x Nùng Làm ruộng x

22 7 Đồng Văn Thư 1960 x Kinh Hưu trí x

Nơi cư trú

Ghi 

chú

Mẫu số 01

DANH SÁCH CỬ TRI
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Nam Nữ Dân tộc Nghề nghiệp



23 Dương Thị Bắc 1960 x Kinh Làm ruộng x

24 Đồng Minh Thái 1982 x Kinh Làm ruộng x

25 Đỗ Thị Thanh Sơn 1986 x Kinh Công nhân x

26 8 Đồng Minh Ngọc 1984 x Kinh Làm ruộng x

27 Nguyễn Thị Phương Thảo 1984 x Kinh Làm ruộng x

28 9 Đồng Văn Tám 1971 x Kinh Làm ruộng x

29 Đồng Thị Hoàn 1976 x Kinh Làm ruộng x

30 Đồng Minh Quân 1999 x Kinh Làm ruộng x

31 Đồng Minh Hoài 2001 x Kinh Làm ruộng x

32 10 Đồng Xuân Hiếu 1989 x Kinh Làm ruộng x

33 Nguyễn Thị Kim Thanh 1992 x Kinh Làm ruộng x

34 11 Dương Văn Đoàn 1960 x Kinh Làm ruộng x

35 Đỗ Thị Vang 1965 x Kinh Làm ruộng x

36 Dương Văn Công 1988 x Kinh Làm ruộng x

37 Dương Văn Minh 1992 x Kinh Làm ruộng x

38 Dương Thị Ngọc Mai 1994 x Kinh Làm ruộng x

39 Nguyễn Thị Thuỳ Ninh 1994 x Kinh Làm ruộng x

40 12 Vũ Mạnh Tuấn 1970 x Kinh Làm ruộng x

41 Phan Thị Xen 1975 x Kinh Làm ruộng x

42 Vũ Minh Ánh 2003 x Kinh Làm ruộng x

43 13 Đồng Văn Khúc 1969 x Kinh Làm ruộng x

44 Cao Thị Như 1971 x Kinh Làm ruộng x

45 Đồng Văn Quân 1990 x Kinh Làm ruộng x

46 Nguyễn Thị Mến 1990 x Kinh Làm ruộng x

47 14 Nguyễn Thị Nhuần 1952 x Kinh Làm ruộng x

48 Đồng Minh Tư 1984 x Kinh Làm ruộng x

49 15 Đồng Văn Luật 1985 x Kinh Làm ruộng x

50 Đồng Thị Loan 1978 x Kinh Làm ruộng x

51 Nguyễn Thị Hoà 1985 x Kinh Làm ruộng x

52 16 Mai Thị Thuỷ 1980 x Kinh Làm ruộng x

53 Đồng Thị Mỹ Lệ 2005 x Kinh Làm ruộng x



54 17 Vũ Văn Khiêm 1974 x Kinh Làm ruộng x

55 Hoàng Thị Thuyền 1973 x Tày Làm ruộng x

56 Vũ Tiến Huân 2000 x Kinh Làm ruộng x

57 18 Phan Văn Quý 1982 x Kinh Làm ruộng x

58 Dương Thị Trang 1986 x Kinh Làm ruộng x

59 19 Đồng Văn Trọng 1971 x Kinh Làm ruộng x

60 Dương Thị Quý 1975 x Kinh Làm ruộng x

61 Đồng Thanh Lực 1991 x Kinh Làm ruộng x

62 Nguyễn Thị Mai Lê 1997 x Kinh Làm ruộng x

63 20 Đào Văn Nhàn 1960 x Kinh Làm ruộng x

64 Phùng Thị Hiền 1960 x Kinh Làm ruộng x

65 Đào Quang Hà 1985 x Kinh Làm ruộng x

66 Nguyễn Thị Hương 1992 x Kinh Làm ruộng x

67 21 Đào Văn Biên 1989 x Kinh Công nhân x

68 22 Nguyễn Thị Yến 1967 x Kinh Làm ruộng x

69 Đào Thị Hảo 1987 x Kinh Làm ruộng x

70 Đào Quốc Việt 1986 x Kinh Làm ruộng x

71 23 Phạm Văn Khôi 1981 x Kinh Làm ruộng x

72 Nguyễn Thị Linh 1986 x Kinh Làm ruộng x

73 Phạm Văn Hiếu 2005 x Kinh Làm ruộng x

74 24 Mai Thị Phương 1965 x Kinh Làm ruộng x

75 Mai Văn Ninh 1988 x Kinh Làm ruộng x

76 Mai Thị Nga 1996 x Kinh Làm ruộng x

77 Mai Văn Tơn 1999 x Kinh Làm ruộng x

78 25 Nguyễn Thị Hiên 1975 x Kinh Làm ruộng x

79 Đồng Sỹ Nguyên 1993 x Kinh Làm ruộng x

80 26 Đồng Thị Huệ 1961 x Kinh Hưu trí x

81 Chu Thị Thu Chinh 1991 x Kinh Công nhân x

82 27 Nguyễn Thị Tố 1933 x Kinh Làm ruộng x

83 Đồng Văn Hà 1967 x Kinh Làm ruộng x

84 Nguyễn Thị Nhung 1976 x Kinh Làm ruộng x



85 Đồng Tuấn Anh 1994 x Kinh Làm ruộng x

86 Đồng Anh Tuấn 2004 x Kinh Làm ruộng x

87 28 Đỗ Thị Tám 1961 x Kinh Làm ruộng x

88 Nguyễn Thị Thoan 1982 x Kinh Làm ruộng x

89 Đồng Quang Minh 2002 x Kinh Làm ruộng x

90 29 Dương Văn Điền 1973 x Kinh Làm ruộng x

91 Lý Thị Nhân 1975 x Làm ruộng x

92 Dương Thị Quyên 1998 x Kinh Làm ruộng x

93 Dương Thị Nhung 2003 x Kinh Sinh viên x

94 30 Đồng Văn Hiệp 1978 x Kinh Làm ruộng x

95 Vũ Thị Yến 1984 x Kinh Làm ruộng x

96 31 Đồng Thị Giang 1970 x Kinh Làm ruộng x

97 Đồng Tiến Sỹ 1991 x Kinh Làm ruộng x

98 Đoàn Thị Hoài 1988 x Kinh Làm ruộng x

99 32 Mai Văn Vân 1963 x Kinh Làm ruộng x

100 Trần Thị Hồng 1968 x Kinh Làm ruộng x

101 Mai Hải Huân 1988 x Kinh Làm ruộng x

102 Đinh Thị Phương 1991 x Kinh Làm ruộng x

103 Hà Thị Thanh 1940 x Nùng Làm ruộng x

104 33 Vũ Thị Xuân 1972 x Kinh Làm ruộng x

105 Nguyễn Quốc Bình 2001 x Kinh Làm ruộng x

106 Nguyễn Thị Thơm 2000 x Kinh Làm ruộng x

107 34 Ngô Thị Điều 1965 x Kinh Làm ruộng x

108 Đồng Thị Trang 2000 x Kinh Làm ruộng x

109 35 Đồng Văn Dũng 1962 x Kinh Hưu trí x

110 Hà Thị Vân 1960 x Nùng Làm ruộng x

111 36 Đồng Văn Doanh 1981 x Kinh Làm ruộng x

112 Nguyễn Thị Bính 1985 x Kinh Làm ruộng x

113 Đồng Thị Thanh Chúc 2003 x Kinh Làm ruộng x

114 37 Đồng Thị Tính 1952 x Kinh Làm ruộng x

115 Đồng Văn Dự 1977 x Kinh Làm ruộng x



116 Bùi Thị Phương 1983 x Kinh Làm ruộng x

117 Đồng Minh Hiếu 2006 x Kinh Sinh viên x

118 38 Dương Thanh Hải 1972 x Kinh Làm ruộng x

119 Nguyễn Thị Oanh 1982 x Kinh Làm ruộng x

120 Dương Trung Huy 2000 x Kinh Làm ruộng x

121 39 Đồng Văn Chính 1971 x Kinh Làm ruộng x

122 Dương Thị Tới 1972 x Kinh Làm ruộng x

123 Đồng Văn Chung 1992 x Kinh Làm ruộng x

124 Đồng Ngọc Chinh 2003 x Kinh Làm ruộng x

125 40 Đặng Thị Bình 1974 x Kinh Làm ruộng x

126 Dương Văn Phúc 1992 x Kinh Làm ruộng x

127 Dương Văn Hoà 1997 x Kinh Làm ruộng x

128 Đồng Thị Mai Anh 1992 x Kinh Làm ruộng x

129 41 Phùng Thị Thìn 1955 x Kinh Làm ruộng x

130 Mai Văn Chung 1977 x Kinh Làm ruộng x

131 Ngô Thị Hường 1980 x Kinh Làm ruộng x

132 Mai Ngọc Hiếu 1999 x Kinh Làm ruộng x

133 Mai Thị Bích Hảo 2002 x Kinh Làm ruộng x

134 42 Nguyễn Thị Mai 1968 x Kinh Làm ruộng x

135 Đồng Văn Luận 1994 x Kinh Làm ruộng x

136 Đồng Thị Liên 1997 x Kinh Làm ruộng x

137 43 Đồng Văn Ngọc 1993 x Kinh Làm ruộng x

138 Nguyễn Thị Lan 1993 x Kinh Làm ruộng x

139 44 Đồng Thị Thanh Huyền 1973 x Kinh Giáo viên x

140 45 Đinh Thị Thịnh 1935 x Kinh Làm ruộng x

141 Dương Văn Đỗ 1980 x Kinh Làm ruộng x

142 Dương Thị Hà 1982 x Kinh Làm ruộng x

143 Dương Thị Hồng 2004 x Kinh Sinh viên x

144 46 Phạm Thị Khánh 1955 x Kinh Làm ruộng x

145 Phan Ngọc Điệp 1978 x Kinh Làm ruộng x

146 Phan Ngọc Luân 2005 x Kinh Làm ruộng x



147 47 Đồng Văn Hội 1971 x Kinh Làm ruộng x

148 Hoàng Thị Hương 1976 x Kinh Làm ruộng x

149 Đồng Ngọc Hiển 1998 x Kinh Làm ruộng x

150 48 Đồng Văn Tám 1962 x Kinh Hưu trí x

151 Đồng Thị Lệ 1983 x Kinh Làm ruộng x

152 49 Ngô Thị Lộc 1968 x Kinh Làm ruộng x

153 50 Dương Thanh Tùng 2002 x Kinh Làm ruộng x

154 Dương Văn Tám 1977 x Kinh Làm ruộng x

155 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 1983 x Kinh Làm ruộng x

156 51 Nguyễn Văn Đoan 1973 x Kinh Làm ruộng x

157 Nguyễn Thị Chung 1974 x Kinh Làm ruộng x

158 Nguyễn Văn Đang 1997 x Kinh Làm ruộng x

159 Nguyễn Văn Đáng 1999 x Kinh Làm ruộng x

160 Nguyễn Văn Đõ 1999 x Kinh Làm ruộng x

161 52 Phạm Thị Dự 1966 x Kinh Làm ruộng x

162 Đồng Anh Khoa 1989 x Kinh Làm ruộng x

163 Đồng Thuỳ Dương 1992 x Kinh Làm ruộng x

164 53 Đồng Văn Biên 1987 x Kinh Làm ruộng x

165 Tạ Thị Quyên 1988 x Kinh Làm ruộng x

166 54 Dương Văn Đông 1968 x Kinh Làm ruộng x

167 Nguyễn Thị Thường 1971 x Kinh Làm ruộng x

168 Dương Văn Đức 1996 x Kinh Làm ruộng x

169 Ân Thị Thu 2000 x Sán Dìu Làm ruộng x

170 55 Nguyễn Văn Cường 1979 x Kinh Làm ruộng x

171 Nguyễn Thị Thuý Hường 2001 x Kinh Làm ruộng x

172 56 Đồng Xuân Nụ 1952 x Kinh Hưu trí x

173 Phạm Thị Hậu 1952 x Kinh Làm ruộng x

174 Đồng Ngọc Luân 1983 x Kinh Làm ruộng x

175 Dương Hải Anh 1988 x Kinh Làm ruộng x

176 57 Đồng Đình Sông 1977 x Kinh Làm ruộng x

177 Đồng Thị Rô 1943 x Kinh Làm ruộng x



178 Nguyễn Thị Luyến 1979 x Kinh Làm ruộng x

179 Đồng Thế Hiển 2003 x Kinh Làm ruộng x

180 58 Dương Công Bẩy 1982 x Kinh Làm ruộng x

181 Dương Thị Thao 1982 x Kinh Làm ruộng x

182 Dương Công Thức 2006 x Kinh Làm ruộng x

183 59 Đồng Xuân Hoà 1962 x Kinh Làm ruộng x

184 Nguyễn Thị Hiền 1965 x Kinh Làm ruộng x

185 Đồng Xung Phong 1988 x Kinh Làm ruộng x

186 Lê Thị Thanh Thuỷ 1992 x Kinh Làm ruộng x

187 60 Đồng Văn Tồn 1971 x Kinh Làm ruộng x

188 Dương Thị Lịch 1971 x Kinh Làm ruộng x

189 61 Đồng Thị Định 1981 x Kinh Công nhân x

190 Nguyễn Hữu Đại 1977 x Kinh Công nhân x

191 Nguyễn Tuấn Tú 2006 x Kinh Sinh viên x

192 Nguyễn Tuấn Minh 2004 x Kinh Sinh viên x

193 62 Chu Thị Thu Trang 1986 x Kinh Công nhân x

194 63 Đồng Thị Thuý Hằng 1967 x Kinh Làm ruộng x

195 64 Đồng Văn Đợi 1962 x Kinh Làm ruộng x

196 Nguyễn Thị Dung 1965 x Kinh Làm ruộng x

197 Đồng Văn Dũng 1989 x Kinh Làm ruộng x

198 Nguyễn Thị Như 1997 x Kinh Làm ruộng x

199 65 Ma Thị Đáo 1959 x Tày Làm ruộng x

200 Đồng Văn Quyên 1984 x Kinh Làm ruộng x

201 Trịnh Thị Phượng 1992 x Kinh Làm ruộng x

202 66 Đồng Văn Sứ 1968 x Kinh Làm ruộng x

203 Đồng Đức Duy 1994 x Kinh Làm ruộng x

204 Đỗ Thị Thoa 1974 x Kinh Làm ruộng x

205 Đồng Đức Linh 1998 x Kinh Làm ruộng x

206 67 Nghiêm Văn Thường 1959 x Kinh Làm ruộng x

207 Nguyễn Thị Nhàn 1967 x Kinh Làm ruộng x

208 Nguyễn Tuấn Anh 1993 x Kinh Làm ruộng x



209 68 Đồng Đức Cảnh 1968 x Kinh Làm ruộng x

210 Đồng Thị Hiền 1968 x Kinh Làm ruộng x

211 Đồng Ngọc Quang 1988 x Kinh Làm ruộng x

212 Nguyễn Thị Ngân 1989 x Kinh Làm ruộng x

213 69 Bùi Thị Luyến 1944 x Kinh Làm ruộng x

214 70 Nguyễn Thị Ngoan 1973 x Kinh Làm ruộng x



Cử 

tri

Hộ 

gia 

đình

Thường 

trú
Tạm trú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 1 Cao Văn Thanh 1960 x Kinh Bảo vệ x

2 Phan Thị Lịch 1964 x Kinh Làm ruộng x

3 Cao Như Quý 1988 x Kinh Điện lạnh x

4 2 Hà Thị Lan 1976 x Kinh Buôn phế liệu x

5 3 Bùi Thị Hồng Điệp 1982 x Kinh Chăn nuôi x

6 4 Đồng Văn Đăng 1965 x Kinh Làm ruộng x

7 Đặng Thị Mai 1969 x Kinh Làm ruộng x

8 Đồng Văn Mười 1995 x Kinh Công nhân x

9 5 Phan Duy Linh 1988 x Kinh Tự do x

10 Nguyễn Thị Liên 1991 x Kinh Nhân viên x

11 6 Cao Văn Thọ 1967 x Kinh Tự do x

12 Lê Thị Đào 1968 x Kinh Làm ruộng x

13 Cao Văn Thụ 1988 x Kinh Công nhân x

14 Ngô Thị Chắt 1986 x Kinh Công nhân x

15 7 Đồng Đức Tiên 1971 x Kinh Xây dựng x

16 Đồng Thị Tuyến 1976 x Kinh Kinh doanh x

17 Đồng Huy Chương 1997 x Kinh Tự do x

18 Đỗ Thị Hằng Tươi 2000 x Kinh Công nhân x

19 8 Bùi Thị Ngoan 1974 x Kinh Kinh doanh x

20 Lương Thị Lan Anh 2001 x Kinh Nhân viên x

21 9 Đồng Thị Loan 1971 x Kinh Kinh doanh x

22 10 Vũ Thị Nga 1960 x Kinh Làm ruộng x
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23 Đồng Ngọc Biên 1988 x Kinh Công nhân x

24 Dương Thị Minh Vũ 1988 x Kinh Công nhân x

25 Đồng Văn Cam 1936 x Kinh Làm ruộng x

26 11 Đồng Thị Duyên 1973 x Kinh Công nhân x

27 Ngô Thế Quang 1991 x Kinh Công nhân x

28 12 Đồng Thị Hằng 1964 x Kinh Nội trợ x

29 13 Đồng Mạnh Hùng 1962 x Kinh Làm ruộng x

30 Nguyễn Thị Thanh 1962 x Kinh Làm ruộng x

31 Đồng Quang Hưng 1987 x Kinh Chăn nuôi x

32 Nguyễn Thị Thu Hương 1989 x Kinh Giáo viên x

33 14 Đinh Văn Quý 1978 x Kinh Công nhân x

34 Đỗ Thị Thạo 1976 x Kinh Công nhân x

35 Đinh Văn Đông 2004 x Kinh Công nhân x

36 Vũ Thị Quấn 1946 x Kinh Làm ruộng x

37 15 Đồng Văn Sơn 1965 x Kinh Làm ruộng x

38 Dương Thị Dung 1972 x Kinh Giáo viên x

39 Đồng Tuấn Anh 1995 x Kinh Công nhân x

40 Đồng Thị Giang 2000 x Kinh Công nhân x

41 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 1997 x Kinh Giáo viên x

42 16 Đồng Tiến Quý 1973 x Kinh Công nhân x

43 Nguyễn Nguyệt Nga 1972 x Kinh Giáo viên x

44 Đồng Quang Huy 1996 x Kinh Công nhân x

45 Đồng Quang Huân 2002 x Kinh Sinh viên x

46 Vũ Thuỳ Trang 1996 x Kinh Nhân viên x

47 17 Đồng Văn Bẩy 1971 x Kinh Làm ruộng x

48 Lê Thị Tuyết 1972 x Kinh Làm ruộng x

49 Đồng Công Định 1992 x Kinh Công nhân x

50 Đồng Thị Minh Lý 1997 x Kinh Công nhân x

51 Nguyễn Thị Huyền My 1994 x Kinh Công nhân x

52 18 Đào Đức Ngọc 1970 x Kinh Tự do x

53 Đào Ngọc Hoàng 2000 x Kinh Lái xe x



54 Chu Thị Lan 1974 x Kinh Tự do x

55 19 Lê Thị Bình 1964 x Kinh Làm ruộng x

56 Lương Văn Thắng 1966 x Nùng Hưu trí x

57 Lương Văn Thảo 1993 x Nùng Lái xe x

58 Nguyễn Tú Quyên 1993 x Kinh Công nhân x

59 20 Lương Thị Hồng Thơm 1991 x Nùng Công nhân x

60 21 Đồng Văn Độ 1960 x Kinh Làm ruộng x

61 Đào Thị Nhạn 1964 x Kinh Làm ruộng x

62 Đồng Thanh Luân 1989 x Kinh Công nhân x

63 22 Đồng Thị Hồng Nhung 1987 x Kinh Công nhân x

64 23 Đồng Văn Du 1968 x Kinh Hưu trí x

65 Đào Thị Lan 1975 x Kinh Công nhân x

66 24 Phạm Đình Quỳnh 1970 x Kinh Hưu trí x

67 Phạm Thị Tươi 1977 x Kinh Làm ruộng x

68 25 Đồng Văn Tú 1977 x Kinh Chăn nuôi x

69 Đỗ Thị Huyên 1980 x Kinh Công nhân x

70 Đồng Thị Thu Hường 2000 x Kinh Tự do x

71 26 Đồng Văn Việt 1958 x Kinh Làm ruộng x

72 Dương Thị Xuyên 1958 x Kinh Làm ruộng x

73 27 Đồng Văn Tuyên 1983 x Kinh Công nhân x

74 Đồng Thị Thường 1988 x Kinh Công nhân x

75 28 Đồng Văn Phong 1981 x Kinh Làm ruộng x

76 Đặng Thị Nhung 1985 x Kinh Công nhân x

77 Đồng Minh Hiếu 02/02/2007 x Kinh Học sinh x

78 29 Nguyễn Văn Phong 1969 x Kinh Làm ruộng x

79 Nguyễn Văn Đỗ 1986 x Kinh Lái xe x

80 30 Đồng Ngọc Sỹ 1976 x Kinh Công nhân x

81 Dương Thị Hảo 1982 x Kinh Công nhân x

82 Đồng Thị Thu Hằng 2001 x Kinh Công nhân x

83 31 Đồng Văn Dũng 1974 x Kinh Tự do x

84 32 Lê Thị Thanh 1972 x Kinh Công nhân x



85 33 Nguyễn Thị Chiến 1952 x Kinh Làm ruộng x

86 Đồng Văn Lợi 1982 x Kinh Công nhân x

87 Ngô Thị Hồng 1984 x Kinh Công nhân x

88 Đồng Thị Liên 2006 x Kinh Học sinh x

89 34 Đồng Văn Vĩnh 1978 x Kinh Công nhân x

90 Đỗ Thị Út 1978 x Kinh Công nhân x

91 Đồng Thị Phương Uyên 2005 x Kinh Sinh viên x

92 35 Đỗ Thị Sơn 1954 x Kinh Hưu trí x

93 36 Đồng Văn Ngâu 1953 x Kinh Hưu trí x

94 Đặng Thị Hải 1960 x Kinh Làm ruộng x

95 Đồng Văn Vinh 1985 x Kinh Công nhân x

96 Dương Thị Bích 1987 x Kinh Công nhân x

97 37 Đồng Thế Quang 1982 x Kinh Công nhân x

98 Lý Thị Minh Nguyệt 1983 x Kinh Giáo viên x

99 38 Đồng Ngọc Bể 1950 x Kinh Hưu trí x

100 Phạm Thị Trọng 1951 x Kinh Làm ruộng x

101 39 Đồng Đình Tung 1927 x Kinh Làm ruộng x

102 Phan Thị Xuyên 1961 x Kinh Làm ruộng x

103 Đồng Xuân Luận 1983 x Kinh Công nhân x

104 Đồng Thị Nhật 1986 x Kinh Công nhân x

105 40 Đồng Thị Phi 1945 x Kinh Làm ruộng x

106 Đồng Văn Phong 1974 x Kinh Cán bộ x

107 Trần Thị Xuyến 1980 x Kinh Công nhân x

108 Đồng Thanh Quang 07/02/2007 x Kinh Học sinh x

109 41 Đồng Ngọc Tuân 1967 x Kinh Sửa xe x

110 Cao Thị Phúc 1975 x Kinh May đo x

111 Đồng Vũ Hoàng 1990 x Kinh Công nhân x

112 Hoàng Hồng Hải 1993 x Kinh Công nhân x

113 Đồng Cao Thiên 1998 x Kinh Công nhân x

114 42 Đồng Văn Chiến 1986 x Kinh Công nhân x

115 Lê Thị Tươi 1988 x Kinh Công nhân x



116 43 Đồng Thị Luyến 1937 x Kinh Làm ruộng x

117 Cao Văn Thái 1980 x Kinh Công nhân x

118 Vi Thị Bé 1983 x Nùng May đo x

119 Cao Thị Hương Mai 2004 x Kinh Sinh viên x

120 Cao Thị Thanh Trúc 2006 x Kinh Học sinh x

121 44 Đồng Thị Huệ 1967 x Kinh Hưu trí x

122 Đồng Văn Hoàng 1996 x Kinh Công nhân x

123 Lê Thị Linh 1999 x Kinh Công chức x

124 45 Đồng Văn Đăng 1976 x Kinh Chăn nuôi x

125 Nguyễn Thị Chinh 1982 x Kinh Kinh doanh x

126 Đồng Việt Đức 2003 x Kinh Công nhân x

127 Đồng Việt Hoà 2005 x Kinh Sinh viên x

128 Âu Thị Lan 2005 x Kinh Nội trợ x

129 46 Nguyễn Thị Vinh 1973 x Kinh Làm ruộng x

130 Đồng Văn Nghĩa 1973 x Kinh Công nhân x

131 Đồng Văn Dũng 1996 x Kinh Công nhân x

132 47 Nguyễn Hữu Duy 1977 x Kinh Tự do x

133 Nguyễn Thị Liên 1981 x Kinh Làm ruộng x

134 Nguyễn Thị Hương Ly 1999 x Kinh Công chức x

135 Nguyễn Thị Hương Trà 2003 x Kinh Sinh viên x

136 Đồng Thị Chê 1940 x Kinh Làm ruộng x

137 48 Nguyễn Hữu Quang 1970 x Kinh Công nhân x

138 49 Đồng Thị Loan 1966 x Kinh Làm ruộng x

139 50 Đồng Văn Chiền 1967 x Kinh Bảo vệ x

140 Nguyễn Thị Tuyến 1971 x Kinh Làm ruộng x

141 Đồng Anh Quân 1992 x Kinh Công nhân x

142 Ngô Thị Hương 1991 x Kinh Công nhân x

143 51 Đồng Văn Tính 1978 x Kinh Chăn nuôi x

144 Lê Thị Hương 1978 x Kinh Kinh doanh x

145 Đồng Lê Anh Tùng 2000 x Kinh Công nhân x

146 Giáp Hiền Phương 2002 x Kinh Công nhân x



147 52 Đồng Thị Thanh 1957 x Kinh Làm ruộng x

148 Đồng Anh Ba 1986 x Kinh Công nhân x

149 Nguyễn Thị Thu Huyền 1989 x Kinh Công nhân x

150 53 Dương Thị Ngừng 1954 x Kinh Làm ruộng x

151 Đồng Văn Hợp 1976 x Kinh Công nhân x

152 Đồng Thị Vinh 1976 x Kinh Làm ruộng x

153 Đồng Văn Ngọc 1998 x Kinh Công nhân x

154 Đồng Thị Thảo 2003 x Kinh Sinh viên x

155 Dương Khánh Ninh 2000 x Kinh Dịch vụ x

156 54 Đồng Văn Quý 1977 x Kinh Lái xe x

157 Đồng Thị Hoan 1979 x Kinh Công nhân x

158 Đồng Thị Quỳnh 1998 x Kinh Công nhân x

159 55 Ngô Bá Xuân 1969 x Kinh Kinh doanh x

160 Đồng Thị Hoà 1974 x Kinh Công nhân x

161 Ngô Bá Sang 2002 x Kinh Sinh viên x

162 56 Đồng Xuân Dự 1973 x Kinh Công nhân x

163 Đồng Thị Bến 1974 x Kinh Công nhân x

164 Đồng Thị Tú 2001 x Kinh Công nhân x

165 57 Đồng Văn Thể 1983 x Kinh Công nhân x

166 Nguyễn Thị Đào 1985 x Kinh Công nhân x

167 Đồng Thị Hường 2006 x Kinh Học sinh x

168 58 Hoàng Văn Trực 1984 x Kinh Tự do x

169 59 Nguyễn Thị Thanh 1970 x Kinh Làm ruộng x

170 Đào Văn Linh 1995 x Kinh Công nhân x

171 Đào Văn Tuấn 1990 x Kinh Công nhân x

172 Vũ Thanh Hoa 1996 x Kinh Công nhân x

173 60 Đào Văn Bằng 1974 x Kinh Xây dựng x

174 Vũ Thị Hằng 1979 x Kinh Làm ruộng x

175 Đào Văn Đại 1999 x Kinh Công nhân x

176 Đào Thị Ngọc 2002 x Kinh Điều dưỡng x

177 Trương Thị Ngọc Sim 2004 x Kinh Làm ruộng x



178 61 Ngô Thị Sinh 1971 x Kinh Làm ruộng x

179 62 Đồng Thị Hiền 1976 x Kinh Công nhân x

180 Đỗ Văn Nam 1998 x Kinh Công nhân x

181 63 Đồng Thị Hà 1988 x Kinh Làm ruộng x

182 Hà Tuấn Minh 1985 x Kinh Làm ruộng x

183 64 Vũ Văn Thường 1966 x Kinh Xây dựng x

184 Dương Thị Chinh 1967 x Kinh Làm ruộng x

185 Vũ Thế Tuân 1990 x Kinh Công nhân x

186 Dương Thị Lan Anh 1992 x Kinh Công nhân x

187 65 Đỗ Thị Mười 1971 x Kinh Làm ruộng x

188 Đào Văn Giang 1996 x Kinh Tự do x

189 66 Vũ Thị Cần 1980 x Kinh Tự do x

190 67 Đồng Thị Bên 1977 x Kinh Tự do x

191 Nguyễn Mạnh Đạo 1999 x Kinh Tự do x

192 68 Đồng Thị Giằng 1959 x Kinh Làm ruộng x

193 Đồng Xuân Thắng 1956 x Kinh Làm ruộng x

194 Đồng Văn Quyết 1986 x Kinh Công nhân x

195 Phạm Thị Nhung 1987 x Kinh Công nhân x

196 69 Đồng Văn Chiến 1989 x Kinh Làm ruộng x

197 Hoàng Thị Mai 1986 x Kinh Công nhân x

198 70 Nguyễn Thị Nhung 1973 x Kinh Tự do x

199 71 Trần Duy Bằng 1944 x Kinh Tự do x

200 72 Đồng Thế Cang 1943 x Kinh Hưu trí x

201 Nguyễn Thị Lộc 1948 x Nùng Hưu trí x

202 Đồng Thế Công 1985 x Kinh Công nhân x

203 Nguyễn Thị Hồng 1992 x Kinh Công nhân x

204 73 Đồng Văn Dâng 1964 x Kinh Xây dựng x

205 Đồng Thị Sinh 1971 x Kinh Làm ruộng x

206 Đồng Văn Dung 1990 x Kinh Công nhân x

207 Đồng Thị Hạnh 1994 x Kinh Công nhân x

208 Đồng Văn Linh 1992 x Kinh Công nhân x



209 Lê Thị Tuyết Trinh 2000 x Kinh Công nhân x

210 74 Đinh Thị Đoàn 1988 x Kinh Công nhân x

211 Ngô Văn Thắng 1987 x Kinh Công nhân x

212 75 Đồng Thị Binh 1965 x Kinh Làm ruộng x

213 Đinh Văn Kết 1991 x Kinh Công nhân x

214 Đỗ Thị Kim Phượng 1993 x Kinh Công nhân x

215 76 Đồng Xuân Nguyễn 1953 x Kinh Làm ruộng x

216 Đào Thị Để 1955 x Kinh Làm ruộng x

217 Đồng Ngọc Hanh 1982 x Kinh Công nhân x

218 Dương Thị Hảo 1986 x Kinh Công nhân x

219 Đồng Ngọc Hùng 27/01/2007 x Kinh Học sinh x

220 77 Đồng Văn Cao 1976 x Kinh Xây dựng x

221 Dương Thị Lập 1979 x Kinh Xây dựng x

222 Đồng Văn Sơn 1999 x Kinh Sửa xe x

223 Đồng Thị Thanh Thuỷ 2006 x Kinh Học sinh x

224 Phùng Thị Trang 2003 0 Kinh Công nhân x

225 78 Đồng Văn Tặng 1962 x Kinh Làm ruộng x

226 Nguyễn Thị Nhung 1967 x Kinh Làm ruộng x

227 Đồng Thanh Tin 1987 x Kinh Xây dựng x

228 Dương Thị Tuyến 1986 x Kinh Công nhân x

229 79 Đồng Minh Tuấn 1990 x Kinh Xây dựng x

230 Dương Thị Liễu Huyên 1993 x Kinh Công nhân x

231 80 Đồng Văn Trãi 1947 x Kinh Làm ruộng x

232 Dương Thị Tưởng 1947 x Kinh Làm ruộng x

233 Đồng Văn Soạn 1982 x Kinh Xây dựng x

234 Đào Thị Thu 1983 x Kinh Công nhân x

235 81 Đồng Văn Nghĩa 1985 x Kinh Làm ruộng x

236 Ngô Thị Thuỷ 1985 x Kinh Công nhân x

237 82 Đồng Văn Bàn 1979 x Kinh Xây dựng x

238 Đồng Tiến Đạt 2006 x Kinh Học sinh x

239 83 Cao Thị Yến 1962 x Kinh Làm ruộng x



240 Đồng Văn Chinh 1983 x Kinh Lái xe x

241 Đồng Văn Thắng 1990 x Kinh Công nhân x

242 Doãn Thị Phương 1991 x Kinh Công nhân x

243 84 Đồng Văn Luân 1990 x Kinh Công nhân x

244 Trần Thị Dương 1991 x Kinh Công nhân x

245 85 Đồng Văn Tĩnh 1965 x Kinh Làm ruộng x

246 Đồng Thị Liên 1965 x Kinh Làm ruộng x

247 Đồng Văn Phúc 1984 x Kinh Xây dựng x

248 Nguyễn Thị Tân 1986 x Kinh Công nhân x

249 Đồng Minh Quang 2/2/2007 x Kinh Học sinh x

250 86 Đồng Văn Đức 1988 x Kinh Công nhân x

251 Phạm Thị Hiệp 1993 x Kinh Công nhân x

252 87 Đồng Văn Khoanh 1971 x Kinh Phế liệu x

253 Lê Thị Hải 1975 x Kinh Phế liệu x

254 Đồng Văn Hoàng 1993 x Kinh Phế liệu x

255 Vũ Hồng Hạnh 2001 x Kinh Phế liệu x

256 88 Đồng Thị Vinh 1971 x Kinh Kinh doanh x

257 Đặng Tiến Hải 1992 x Kinh Công nhân x

258 89 Nguyễn Văn Hồng 1961 x Kinh Hưu trí x

259 Huỳnh Thị Quế 1961 x Kinh Hưu trí x

260 90 Đồng Thị Hồng 1969 x Kinh Kinh doanh x

261 Nguyễn Anh Dũng 1965 x Kinh Làm ruộng x

262 Nguyễn Hoài Nam 1993 x Kinh Công nhân x

263 Bùi Thị Xiêm 1993 x Kinh Công nhân x

264 91 Đào Ngọc Quân 1982 x Kinh Công nhân x

265 Trần Thị Hường 1982 x Sán Dìu Kinh doanh x

266 92 Phạm Trung Hiếu 2001 x Sán Dìu Công nhân x

267 Lương Thị Hường 1995 x Kinh Nội trợ x

268 93 Nguyễn Văn Trị x Kinh Công chức x



Cử 

tri

Hộ gia 

đình
Thường trú Tạm trú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 1 Đỗ Thị Tỉnh 1952 x Kinh Làm ruộng x

2 Ngô Thị Thơ 1981 x Kinh Công nhân x

3 Bàn Thị Bẩy 1984 x Kinh Công nhân x

4 Trần Xuân Đức 1995 x Kinh Công nhân x

5 2 Phạm Sỹ Tùng 1992 x Kinh Công nhân x

6 Đồng Thị Hà 1993 Kinh Công nhân

7 3 Ngô Văn Toan 1989 x Kinh Làm ruộng x

8 Hứa Thị Hiến 1991 x Tày Làm ruộng x

9 4 Đồng Văn Hồng 1975 x Kinh Làm ruộng x

10 Nguyễn Thị Tám 1975 x Kinh Làm ruộng x

11 5 Phùng Xuân Lộc 1973 x Kinh Làm ruộng x

12 Phùng Xuân Nhật 2000 x Kinh Công nhân x

13 Phùng Thị Lệ 2000 x Kinh Sinh viên x

14 6 Ngô Văn Tùng 1988 x Kinh Công nhân x

15 Đồng Thi Chi 1984 x Kinh Công nhân x

16 7 Ngô Văn Tuấn 1985 x Kinh Làm ruộng x

17 Đồng Thị Hảo 1988 x Kinh Công nhân x

18 8 Ngô Quang Thưởng 1982 x Kinh Làm ruộng x

19 Dương Thị Huệ 1984 x Kinh Công nhân x

20 Ngô Tuấn Anh 2005 x Kinh Sinh viên x

21 Ngô Thị Liên 2006 x Kinh Sinh viên x

22 9 Ngô Văn Tính 1961 x Kinh Làm ruộng x

Nơi cư trú
Ghi 

chú

Mẫu số 01

DANH SÁCH CỬ TRI

Xóm Lý Nhân

Số thứ tự

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nam Nữ Dân tộc Nghề nghiệp



23 Nguyễn Thị Loan 1966 x Kinh Làm ruộng x

24 10 Đỗ Thị Hợp 1949 x Kinh Làm ruộng x

25 11 Ngô Xuân Thao 1986 x Kinh Làm ruộng x

26 Vũ Thị Hoa 1987 x Kinh Làm ruộng x

27 12 Ngô Văn Duy 1981 x Kinh Làm ruộng x

28 Nông Thị Huệ 1985 x Tày Công nhân x

29 13 Trần Thị Yến 8/2/1971 x Kinh Làm ruộng x

30 Ngô Thế Quyết 12/14/1989 x Kinh Làm ruộng x

31 Ngô Văn Chiến 5/31/1993 x Kinh Làm ruộng x

32 Đồng Thị Liễu 8/9/1992 x Kinh Công nhân x

33 14 Đồng Xuân Lộc 5/2/1956 x Kinh Làm ruộng x

34 Lâm Thị Phấn 4/7/4994 x Kinh Công nhân x

35 Dương Thị Bàng 7/17/1963 x Kinh Làm ruộng x

36 Đồng Minh Hậu 10/18/1993 x Kinh Làm ruộng x

37 15 Phùng Thị Mến 10/26/1982 x Kinh Công nhân x

38 16 Triệu Thị Thương 3/26/1973 x Kinh Làm ruộng x

39 17 Nguyễn Hữu Quảng 11/4/1984 x Kinh Công nhân x

40 Đặng Thị Hương 2/22/1986 x Kinh Công nhân x

41 Nguyễn Hữu Quỳnh 2006 Kinh Công nhân x

42 18 Đồng Văn Quân 1984 x Kinh Làm ruộng x

43 Nguyễn Thị Nguyên 1985 x Kinh Làm ruộng x

44 Đồng Thị Thủy 2006 x Kinh Sinh viên x

45 19 Ngô Văn Hùng 1954 x Kinh Làm ruộng x

46 Ngô Văn Sỹ 1982 x Kinh Làm ruộng x

47 Đỗ Thị Thúy 1982 x Kinh Công nhân x

48 Ngô Thị Bích 2006 x Kinh Sinh viên x

49 20 Đỗ Văn Bạo 1960 x Kinh Làm ruộng x

50 Trần Thị Khánh 1960 x Kinh Làm ruộng x

51 Đỗ Văn Quý 1985 x Kinh Công nhân x

52 Dương Anh Thúy 1994 x Kinh Công nhân x

53 21 Đỗ Văn Tân 1989 x Kinh Công nhân x



54 Lưu Thị Mùi 1991 x Kinh Công nhân x

55 22 Đồng Văn Vinh 1978 x Kinh Làm ruộng x

56 Nguyễn Thị Huyền 1977 x Kinh Làm ruộng x

57 Đồng Văn Dương 2000 x Kinh Công nhân x

58 Đồng Thị Trang 2004 x Kinh Công nhân x

59 23 Đinh Thị Cường 1955 x Kinh Làm ruộng x

60 Đỗ Văn Tiệp 1986 x Kinh Công nhân x

61 Phạm Thị Huệ 1987 x Kinh Công nhân x

62 24 Nguyễn Văn Hựu 1937 x Kinh Làm ruộng x

63 Nguyễn Văn Quyết 1971 x Kinh Làm ruộng x

64 Nguyễn Thị Bẩy 1972 x Kinh Làm ruộng x

65 Nguyễn Văn Tin 2001 x Kinh Công nhân x

66 Nguyễn Văn Vui 2001 x Kinh Làm ruộng x

67 Nguyễn Đức Hải 2003 x Kinh Làm ruộng x

68 25 Đỗ Văn Luyện 1978 x Kinh Làm ruộng x

69 Dương Thị Ninh 1978 x Kinh Làm ruộng x

70 Đỗ Thị Loan 2004 x Kinh Sinh viên x

71 26 Đỗ Văn Toàn 1989 x Kinh Làm ruộng x

72 Đồng Thị Ninh 1980 x Kinh Công nhân x

73 27 Đồng Thị Cúc 1982 x Kinh Công nhân x

74 Trần Huy Hoàng 2002 x Kinh Công nhân x

75 Trần Thị Hân 2001 x Kinh Công nhân x

76 28 Đồng Văn Phú 1956 x Kinh Làm ruộng x

77 Đồng Thị Điểm 1954 x Kinh Làm ruộng x

78 Đồng Văn Phong 1981 x Kinh Làm ruộng x

79 Đồng Thị Khánh 1984 x Kinh Làm ruộng x

80 Đồng Huy Hoàng 2003 x Kinh Làm ruộng x

81 Đồng Thị Trang 2005 x Kinh Sinh viên x

82 29 Nguyễn Văn Hòa 1963 x Kinh Làm ruộng x

83 Hoàng Thị Học 1961 x Kinh Làm ruộng x

84 Nguyễn Văn Hải 1990 x Kinh Công nhân x



85 Đặng Thị Lan 1995 x Kinh Công nhân x

86 30 Đồng Xuân Lược 1967 x Kinh Làm ruộng x

87 Lê Thị Lan 1967 x Kinh Làm ruộng x

88 Đồng Văn Thái 1992 x Kinh Làm ruộng x

89 Nông Thị Ninh 1993 x Tày Công nhân x

90 Đồng Văn Nguyên 1998 x Kinh Công nhân x

91 Đồng Văn Kính 1932 x Kinh Làm ruộng x

92 31 Ngô Công Hoan 1967 x Kinh Làm ruộng x

93 Nguyễn Thị Kiên 1967 x Kinh Làm ruộng x

94 Ngô Thanh Thảo 2002 x Kinh Sinh viên x

95 Nguyễn Thị Hường 1996 x Kinh Công nhân x

96 Ngô Quang Tỵ 1953 x Kinh Làm ruộng x

97 Đồng Thị Nhường 1957 x Kinh Làm ruộng x

98 Ngô Thị Tươi 1987 x Kinh Công nhân x

99 Hà Văn Biên 1986 x Kinh Công nhân x

100 32 Đồng Văn Xiêm 1998 x Kinh Công nhân x

101 Hoàng Thị Thủy 1988 x Kinh Công nhân x

102 Ngô Văn Toán 1963 x Kinh Làm ruộng x

103 Trịnh Thị Thủy 1969 x Kinh Làm ruộng x

104 33 Ngô Văn Toản 5/24/1986 x Kinh Công nhân x

105 Nguyễn Thị Thái 11/24/1988 x Tày Công nhân x

106 34 Đồng Văn Phước 10/2/1984 x Kinh Làm ruộng x

107 Lý Thị Tình 2/16/1995 x Kinh Làm ruộng x

108 35 Dương Văn Lai 1/8/1978 x Kinh Làm ruộng x

109 Đồng Thị Thúy 2/28/1979 x Kinh Làm ruộng x

110 Dương Thị Phương 1/6/2001 x Kinh Làm ruộng x

111 Dương Thị Vân 12/18/2006 x Kinh Sinh viên x

112 36 Nguyễn Văn Thân 10/26/1980 x Kinh Làm ruộng x

113 Ngô Thị Vui 9/7/1982 x Kinh Làm ruộng x

114 Nguyễn Thanh Huân 7/10/2005 x Kinh Sinh viên x

115 37 Đặng Quang Trung 10/3/1963 x Kinh Làm ruộng x



116 Trần Thị Thúy 10/3/1964 x Kinh Làm ruộng x

117 Đặng Quốc Huy 7/25/1968 x Kinh Làm ruộng x

118 38 Đồng Văn Phúc 3/3/1986 x Kinh Làm ruộng x

119 Nguyễn Thị Hoa 7/18/1987 x Kinh Làm ruộng x

120 39 Ngô Công Thoan 2/2/1972 x Kinh Làm ruộng x

121 Nguyễn Thị Phương 12/26/1971 x Kinh Làm ruộng x

122 Ngô Thế Anh 2/29/2004 x Kinh Sinh viên x

123 Ngô Thị Huyển 9/26/1994 x Kinh Làm ruộng x

124 40 Ngô Văn Dũng 6/8/1980 x Kinh Làm ruộng x

125 Dương Thị Thanh 1/16/1984 x Kinh Làm ruộng x

126 Ngô Thế Mạnh 10/18/2004 x Kinh Làm ruộng x

127 Đồng Thị Thường 3/18/1960 x Kinh Làm ruộng x

128 41 Dương Thị Thuận 7/18/1959 x Kinh Làm ruộng x

129 42 Nguyễn Văn Dân 7/18/1971 x Kinh Làm ruộng x

130 Bùi Thị Sang 9/3/1971 x Kinh Làm ruộng x

131 Nguyễn Văn Quân 2/13/1992 x Kinh Công nhân x

132 Nguyễn Văn Công 5/4/1995 x Kinh Làm ruộng x

133 Dương Thị Hường 1/29/1992 x Kinh Công nhân x

134 43 Đặng Đình Thỏa 9/10/1957 x Kinh Làm ruộng x

135 Hà Thị Thơm 12/22/1958 x Tày Làm ruộng x

136 Đặng Văn Thức 11/7/1984 x Kinh Làm ruộng x

137 Đặng Đức Thiên 3/9/2006 x Kinh Công nhân x

138 44 Ngô Văn Hòa 10/28/1964 x Kinh Làm ruộng x

139 Đồng Thị Thư /10/1965 x Kinh Làm ruộng x

140 Ngô Văn An 1/9/1994 x Kinh Làm ruộng x

141 45 Dương Đình Số 9/23/1947 x Kinh Làm ruộng x

142 Đỗ Thị Sắn 6/26/1953 x Kinh Làm ruộng x

143 46 Đồng Thị Khả 4/10/1967 x Kinh Làm ruộng x

144 Đồng Thị Sen 4/3/1970 x Kinh Làm ruộng x

145 47 Trần Thị Xen 4/10/1954 x Kinh Làm ruộng x

146 Đồng Xuân Nga 9/13/2005 x Kinh Làm ruộng x



147 Đồng Thị Phượng 11/4/2000 x Kinh Làm ruộng x

148 48 Phan Trung Thành 9/4/1987 x Kinh Công nhân x

149 Ngô Thị Hằng 12/14/1988 x Kinh Công nhân x

150 49 Ngô Văn Đạo 2/14/1960 x Kinh Làm ruộng x

151 Đồng Thị Hoa 8/25/1967 x Kinh Làm ruộng x

152 Ngô Văn Huấn 9/15/1986 x Kinh Làm ruộng x

153 Lê Thị Vân 8/8/1989 x Kinh Công nhân x

154 50 Ngô Thị Kiểm 6/24/1979 x Kinh Công nhân x

155 Trần Văn Thiên 9/12/1977 x Kinh Làm ruộng x

156 Trần Thu Thủy 9/24/2004 x Kinh Sinh viên x

157 Trần Thế Nam 4/13/2001 x Kinh Công nhân x

158 51 Ngô Quang Lượng 5/10/1988 x Kinh Làm ruộng x

159 Vũ Thị Huyền 9/28/1990 x Kinh Làm ruộng x

160 52 Ngô Đức Hiệp 4/15/1960 x Kinh Làm ruộng x

161 Phường Thị Lương 11/1/1966 x Kinh Làm ruộng x

162 Ngô Quang Lực 4/30/1985 x Kinh Làm ruộng x

163 Dương Thị Sim 7/1/1987 x Kinh Làm ruộng x

164 53 Đồng Quang Hưng 10/10/1983 x Kinh Làm ruộng x

165 Dương Thị Thủy 8/3/1984 x Kinh Làm ruộng x

166 Đồng Thị Hằng 3/2/2007 x Kinh Sinh viên x

167 54 Đồng Xuân Chiến 8/22/1982 x Kinh Làm ruộng x

168 Đỗ Thị Nguyên 4/24/1983 x Kinh Làm ruộng x

169 Đồng Văn Công 3/31/2004 x Kinh Làm ruộng x

170 55 Đàm Thị Lợi 3/8/1970 x Kinh Công nhân x

171 Mai Văn Bốn 2/14/1950 x Kinh Làm ruộng x

172 56 Phùng Văn Lợi 3/8/1970 x Kinh Làm ruộng x

173 Nguyễn Thị Bích 10/20/1971 x Kinh Làm ruộng x

174 Phùng Văn Nhuận 8/12/1983 x Kinh Làm ruộng x

175 Phùng Thị Trang 9/16/2003 x Kinh Làm ruộng x

176 57 Đồng Trung Long 7/6/1984 x Kinh Công nhân x

177 Nguyễn Thị Dung 5/6/1984 x Kinh Công nhân x



178 58 Dương Văn Sơn 6/29/1981 x Kinh Làm ruộng x

179 Đồng Thị Huyền 7/26/1983 x Kinh Công nhân x

180 Dương Quang Ninh 5/26/2005 x Kinh Sinh viên x

181 59 Ngô Văn Thực 9/11/1969 x Kinh Làm ruộng x

182 Đồng Thị Ngọt 9/9/1975 x Kinh Làm ruộng x

183 Ngô Bích Ngọc 1/1/1998 x Kinh Công nhân x

184 60 Đồng Thị Địch 9/10/1948 x Kinh Làm ruộng x

185 Nguyễn Văn Hùng 7/3/1979 x Kinh Công nhân x

186 61 Lê Thị Lư 7/8/1964 x Kinh Làm ruộng x

187 Đồng Văn Hiếu 7/13/1993 x Kinh Làm ruộng x

188 Nguyễn Thị Giang 12/14/1995 x Kinh Làm ruộng x

189 62 Đồng Văn Tho 6/6/1991 x Kinh Công nhân x

190 Hoàng Thị Bích 12/16/1993 x Kinh Công nhân x

191 63 Đặng Văn Tuyển 9/20/1975 x Kinh Làm ruộng x

192 Đỗ Thị Hương 10/6/1980 x Kinh Công nhân x

193 Đặng Văn Hoài 2/18/2004 x Kinh Công nhân x

194 64 Trần Văn Tuấn 10/1/1973 x Kinh Làm ruộng x

195 Phùng Thị Thiện 10/21/1975 x Kinh Làm ruộng x

196 65 Đặng Văn Tuyến 8/28/1971 x Kinh Làm ruộng x

197 Nguyễn Thị Lý 9/2/1972 x Kinh Làm ruộng x

198 Đặng Thị Nhẫn 7/6/1996 x Kinh Làm ruộng x

199 Hà Văn Duy 10/27/1995 x Kinh Làm ruộng x

200 67 Phùng Văn Thuyết 6/26/1986 x Kinh Làm ruộng x

201 Đồng Thị Thuận 1989 x Kinh Công nhân x

202 68 Ngô Văn Sửu 5/15/1973 x Kinh Làm ruộng x

203 69 Dương Thị Lương 3/19/1980 x Kinh Công nhân x

204 Ngô Thị Kim 10/3/2000 x Kinh Công nhân x

205 70 Nguyễn Quốc Toản 9/22/1985 x Kinh Làm ruộng x

206 Đặng Thị Nhật 9/4/1988 x Kinh Làm ruộng x

207 71 Nguyễn Thị Bốn 3/14/1962 x Kinh Làm ruộng x



208 72 Ngô Quang Trường 6/26/1988 x Kinh Công nhân x

209 Hoàng Thị Anh 9/2/1994 x Kinh Công nhân x

210 73 Đặng Quốc Hưng 8/25/1986 x Kinh Làm ruộng x

211 Hoàng Thị Mai 8/5/1961 x Kinh Làm ruộng x

212 74 Ngô Quang Thông 9/7/1973 Kinh Làm ruộng x

213 Ngô Quang Thạo 3/6/1998 x Kinh Công nhân x

214 Ngô Mạnh Quân 3/1/2000 x Kinh Công nhân x

215 Nguyễn Thị Hoài 4/25/2004 x Kinh Công nhân x

216 Đào Thị Hội 24/4/1977 x Kinh Làm ruộng x

217 75 Ngô Quang Lưu 8/4/1945 x Kinh Làm ruộng x

218 Đinh Thị Hòe 8/4/1945 x Kinh Làm ruộng x

219 76 Nguyễn Văn Hợp 10/1/1967 x Kinh Làm ruộng x

220 Ngô Thị Lý 18/11/1966 x Kinh Làm ruộng x

221 Nguyễn Trung Đức 12/12/2000 x Kinh Công nhân x

222 77 Nguyễn Văn Đại 25/6/1969 x Kinh Làm ruộng x

223 Nguyễn Thị Liễu 20/8/1972 x Kinh Làm ruộng x

224 Nguyễn Văn Long 23/12/1998 x Kinh Công nhân x

225 78 Đồng Văn Sơn 6/11/1983 x Kinh Làm ruộng x

226 79 Đặng Thị Thanh 24/6/1952 x Kinh Làm ruộng x

227 Đồng Văn Quang 25/9/1980 x Kinh Làm ruộng x

228 Nguyễn Thị Đào 4/11/1981 x Kinh Làm ruộng x

229 Đồng Thế Mạnh 26/10/2003 x Kinh Công nhân x

230 Đồng Thị Hường 8/11/2005 x Kinh Công nhân x

231 80 Nguyễn Thị Thành 20/10/1975 x Kinh Công nhân x

232 81 Ngô Văn Tâm 3/4/1965 x Kinh Làm ruộng x

233 Hoàng Thị Yến 19/8/1972 x Kinh Làm ruộng x

234 Ngô Xuân Thế 25/4/1995 x Kinh Công nhân x

235 Ngô Xuân Thể 30/11/1995 x Kinh Công nhân x

236 82 Ngô Thế Phong 18/10/1975 x Kinh Làm ruộng x

237 Đồng Thị Mai 10/11/1983 x Kinh Làm ruộng x

238 Ngô Mạnh Vũ 19/7/2005 x Kinh Sinh viên x



239 Ngô Mạnh Quỳnh 3/11/2002 x Kinh Sinh viên x

240 83 Ngô Thế Chuyền 17/9/1948 x Kinh Làm ruộng x

241 Phạm Thị Oanh 1/1/1949 x Kinh Làm ruộng x

242 Ngô Thế Đỗ 12/12/1980 x Kinh Làm ruộng x

243 Trần Thị Hường 18/1/1982 x Kinh Làm ruộng x

Ngô Minh Nguyệt 11/5/2004 x Sinh viên x

244 84 Ngô Thanh Định 14/4/1966 x Kinh Làm ruộng x

245 Nguyễn Thị Đăng 15/10/1976 x Kinh Làm ruộng x

246 85 Ngô Văn Đức 17/11/1982 x Kinh Làm ruộng x

247 Nguyễn Thị Mùi 3/7/1956 x Kinh Làm ruộng x

248 Đặng Thị Liên 3/6/1986 x Kinh Làm ruộng x

249 Ngô Quang Khải 5/1/2007 x Kinh Học sinh x

250 86 Đồng Văn Đức 9/6/1978 x Kinh Công nhân x

251 Lục Thị Hải 10/9/1985 x Tày Công nhân x

252 87 Đồng Văn Thịnh 4/8/1962 x Kinh Làm ruộng x

253 Đồng Văn Khánh 13/7/1986 x Kinh Làm ruộng x

254 Trần Thị Thương 3/5/1986 x Kinh Làm ruộng x

255 88 Ngô Văn Toàn 24/3/1987 x Kinh Làm ruộng x

256 Hoàng Thị Phương 3/5/1985 x Kinh Làm ruộng x

257 89 Trần Thị Hảo 20/4/1986 x Kinh Làm ruộng x

258 90 Ngô Văn Tú 6/5/1985 x Kinh Công nhân x

259 Nguyễn Thị Nguyên 11/10/1987 x Kinh Công nhân x

260 91 Ngô Văn Tuấn 10/6/1954 x Kinh Làm ruộng x

261 Hoàng Thị Bé 5/9/1960 x Kinh Làm ruộng x

262 Ngô Văn Dân 16/8/1959 x Kinh Làm ruộng x

263 Đồng Thị Thơm 27/5/1988 x Kinh Công nhân x

264 92 Nguyễn Thị Xuân 17/5/1973 x Kinh Làm ruộng x

265 Đồng Văn Chính 5/9/1978 x Kinh Làm ruộng x

266 Nguyễn Thị Mùa 10/3/1954 x Kinh Làm ruộng x

267 Đồng Văn My 17/12/2000 x Kinh Công nhân x

268 Đồng Văn Hoài 2/7/1999 x Kinh Công nhân x



269 93 Lê văn Dũng 5/3/1984 x Kinh Làm ruộng x

270 Phạm Thị Nhàn 8/2/1940 x Kinh Làm ruộng x

271 Đỗ Thị Tâm 26/3/1986 x Kinh Công nhân x

272 94 Lê Văn Sỹ 20/10/1986 x Kinh Công nhân x

273 95 Phùng Đình Quyết 20/5/1983 x Kinh Làm ruộng x

274 Nguyễn Thị Bé 5/5/1984 x Kinh Công nhân x

275 Phùng Thị Tươi 6/9/2005 x Kinh Sinh viên x

276 96 Phùng Văn Thắng 8/6/1962 x Kinh Làm ruộng x

277 Ngô Thị Duyên 5/7/1962 x Kinh Làm ruộng x

278 Phùng Chí Duyệt 7/7/1988 x Kinh Công nhân x

279 Phùng Văn Độ 2/9/1990 x Kinh Làm ruộng x

280 Dương Thị Hương 12/8/1991 x Kinh Công nhân x

281 97 Nguyễn Văn Quân 21/1/1981 x Kinh Làm ruộng x

282 Trần Thị Ân 16/10/1962 x Kinh Làm ruộng x

283 Trần Thị Thúy 3/7/1983 x Kinh Công nhân x

284 98 Lê Văn Dũng 5/3/1984 x Kinh Làm ruộng x

285 Đỗ Thị Tâm 26/3/1986 x Kinh Công nhân x

286 99 Phương Thị Sinh 20/8/1958 x Tày Làm ruộng x

287 Đào Thị Anh 10/5/1986 x Kinh Làm ruộng x

288 Ngô Công Nam 30/7/1980 x Kinh Làm ruộng x

289 100 Dương Văn Bản 14/12/1965 x Kinh Làm ruộng x

290 Dương Thị Hoạt 3/2/1973 x Kinh Làm ruộng x

291 Dương Văn Thịnh 18/4/1999 x Kinh Công nhân x

292 Dương văn Thuận 20/4/2002 x Kinh Công nhân x

293 Nguyễn Thị Hà 16/2/1999 x Kinh Làm ruộng x

294 101 Vũ Xuân Duyễn 25/8/1980 x Kinh Làm ruộng x

295 Nguyễn Thị Phương 9/10/1986 x Kinh Làm ruộng x

296 102 Vũ Xuân Phương 30/8/1984 x Kinh Làm ruộng x

297 Dương Thị Sự 4/7/1988 x Kinh Làm ruộng x

298 103 Đặng Thị Tuyết 1954 x Kinh Làm ruộng x

299 Vũ Xuân Thuyết 6/1992 x Kinh Làm ruộng x



300 Vũ Thị Nhung 10/1982 x Kinh Làm ruộng x

301 104 Nguyễn Văn Toản 30/10/1970 x Kinh Làm ruộng x

302 Trần Thị Phượng 18/1/1970 x Kinh Làm ruộng x

303 Nguyễn Ngọc Chiến 24/8/1995 x Kinh Công nhân x

304 Nguyễn Ngọc Sơn 6/1/1994 x Kinh Công nhân x

305 105 Nguyễn Thị Thềm 10/6/1971 x Kinh Làm ruộng x

306 Nguyễn Thị Xuyến 6/2/1974 x Kinh Làm ruộng x












